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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THANH TRA THÀNH PHÓ —----------------------- :-------------

------------------  Thành phố Hồ Chí Minh, ngàyJI tháng 1 ỉ năm 2024
Số: /ỉJ9 /KL-TTTP-P5

KÉT LUẬN THANH TRA
Thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
cho người dân và doanh nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 2960/KH-TTCP ngày 08 tháng 12 năm 2023 của 
Thanh tra Chính phủ thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của 
cán bộ, công chức, viên chức trên phạm vi cả nước; Văn bản số 74/TTCP- 
KHTH ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ về bô sung nội 
dung Ke hoạch số 2960/KH-TTCP ngày 08 tháng 12 năm 2023. Văn phòng 
ƯBND Thành phố ban hành Văn bản số 14365/VP-NCPC ngày 26 tháng 12 
năm 2023 về truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phô 
chuyển Ke hoạch số 2960/KH-TTCP đến Thanh tra Thành phố đế triển khai 
thực hiện. Trên cơ sở chỉ đạo trên, Chánh Thanh tra Thành phố ban hành Ọuyết 
định thanh tra số 91/QĐ-TTTP-P5 ngày 06 tháng 5 năm 2024 thanh tra trách 
nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngừ cán bộ, công chức, viên chức trong giải 
quyết thủ tục hành chính (viết tẳt là TTHC), cung cấp dịch vụ công cho người 
dân và doanh nghiệp tại Sớ Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Củ Chi và 
UBND Quận 4.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, căn cứ hồ sơ, tài liệu 
đã thu thập được, theo kết quả xác minh, xem xét giải trình của đối tượng 
thanh tra và đối chiếu các quy định pháp luật có liên quan, Chánh Thanh tra 
Thành phố kết luận như sau:

Phần I
KHÁI QUÁT CHƯNG

- ƯBND Quận 4 là cơ quan chuyên môn thuộc ƯBND Thành phố, có cơ 
cấu tố chức gồm: 12 phòng, ban chuyên môn, 13 phường trong thực hiện việc 
giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công hành chính cho cá nhân, tố chức. 
Ngoài ra, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của quận (viết tắt là BPMC) còn 
có đơn vị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực tiếp nhận hồ sơ TTHC, các 
đơn vị ngành dọc thực hiện tiếp nhận ho sơ TTHC tại đơn vị đóng trên địa bàn 
quận gồm Công an, Bảo hiếm xã hội, Chi cục Thuế quận. Tổng số công chức, 
viên chức cua đơn vị đến thời điếm hiện nay thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 
gồm có 104 người (trong đó BPMC quận có 07 người, BPMC phường có 97 
người); về nhân sự kiếm soát TTHC gồm có 03 công chức thực hiện nhiệm vụ 
theo hình thức kiêm nhiệm. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, Quận 4 có̂



tổng cộng 382 TTHC (trong đó: 226 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 
quận và 156 TTHC thuộc thấm quyền giải quyêt của phường), đã triên khai cung 
cấp 153 TTHC trực tuyến (một phần: 41 TTHC của quận, 24 TTHC của phường 
và toàn trình: 58 TTHC của quận, 30 TTHC của phường).

- ƯBND huyện Củ Chi là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố, 
có cơ cấu tổ chức gồm: 12 phòng, ban chuyên môn, 20 xã và 01 thị trân. Phòng 
Nội vụ là cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ theo dõi, kiêm tra vê tình 
hình thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và ƯBND huyện chịu trách nhiệm vê công tác 
kiềm soát thủ tục hành chính, là đầu mối kiểm soát, quản lý và chịu trách nhiệm 
về hoạt động của BPMC của huyện, v ề  nhân sự được phân công làm việc tại 
BPMC có 115 người (trong đó huyện có 12 người và câp xã 93 người); vê nhân 
sự kiểm soát TTHC gồm có 06 công chức thực hiện nhiệm vụ theo hình thức 
kiêm nhiệm do Văn phòng HĐND và UBND huyện phụ trách. Tính đên ngày 30 
tháng 11 năm 2023, UBND huyện có tổng cộng 362 TTHC (trong đó: 217 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện và 145 TTHC thuộc thâm quyền 
giải quyết của xã), trong đó đã triền khai cung câp 153 TTHC trực tuyên (một 
phần 60 TTHC của huyện, 5 TTHC của xã và toàn trình 58 TTHC của huyện, 30 
TTHC của xã).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố 
thực hiện chức năng tham mưu, giúp ƯBND Thành phố quản lý nhà nước về 
quy hoạch, kể hoạch và đầu tư phát triển theo Quyết định số 42/2023/QĐ- 
UBND ngày 09 tháng 10 năm 2023 của ƯBND Thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu 
tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động tại 02 trụ sở 
(gồm trụ sở chính tại số 32 đường Lê Thánh Tôn, phường Bên Nghé, Quận 1 và 
cơ sở 2 tại số 90G đường Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành 
phố Hồ Chí Minh), v ề  cơ cấu tổ chức, Sở Kế hoạch và Đầu tư có 11 phòng ban 
với tổng cộng 198 người; về nhân sự làm việc tại BPMC là 54 công chức; về 
nhân sự đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở có 03 người: gồm 
01 đồng chí Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng và 01 đồng chí chuyên viên. Tính 
đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, Sở thực hiện tống cộng 137 TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết; số TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến là 53 TTHC; số 
TTHC đã tích họp dịch vụ thanh toán trực tuyến là 27 TTHC thuộc lĩnh vực 
thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Phần II
KÉT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

I. TRÁCH NHIỆM QUĂN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ VIỆC THỤC HIỆN 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CÁP DỊCH VỤ CÔNG CHO NGƯỜI 
DÂN VẨ DOANH NGHIỆP.

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành, triển khai thực hiện các quy định 
của Nhà nước, của đon vị về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức 
trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho ngưòi dân và doanh 
nghiêp trong thòi kỳ thanh tra
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Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính 
phủ vê Chương trình tống thế cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 
2030 và căn cứ các văn bản Trung ương1, ƯBND Thành phố Hồ Chí Minh đã 
ban hành Ke hoạch thực hiện Chương trình tống thê cải cách hành chính nhà 
nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030 (kèm theo 
Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021). Để triển khai các 
Ke hoạch trên, ƯBND Thành phố đã giao Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn Thành phố xây dựng kế hoạch, rà soát, cập nhật bồ sung, 
triên khai các nội dung, nhiệm vụ tại Ke hoạch thực hiện Chương trình cải cách 
hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 
2025 theo chức năng, nhiệm vụ thuộc đơn vị, ngành, lĩnh vực phụ trách cũng 
như phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của đơn vị nhiệm kỳ 2020 - 2025 
đã đề ra tại Quyết định số 1191/QĐ-ƯBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 của 
UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Tư năm 2021 - 2023, UBND Thành phố đã đạt 
nhùng kết quả nổi bật như sau:

- Ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính theo 
chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bộ, ngành; ban 
hành, triến khai ngay các kế hoạch thực hiện các nội dung cải cách hành chính ở 
từng lĩnh vực.

- Ban hành Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả 
cải cách TTHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điêu hành phục vụ người dân 
và doanh nghiệp1 2.

- Ban hành Ke hoạch và triển khai thực hiện “Tiếp nhận và giải quyêt 
TTHC ngay trong ngày” đối với một số TTHC.

- Triển khai thí điếm Hệ thống dùng chung cồng Dịch vụ công gắn với 
đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC. Xây dựng đưa vào vận hành chính thức 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố. Thành lập Trung tâm chuyển 
đổi số Thành phố.

Trong thời kỳ thanh tra, đơn vị được thanh tra đã tổ chức triến khai, bám 
sát các quy định của Trung ương và chỉ đạo của Thành phô. Cụ thê:

- Đoi với ƯBND Quận 4: hàng năm đã ban hành kế hoạch về cải cách hành 
chính, đã ban hành 96 văn bản liên quan việc chỉ đạo triển khai thực hiện đến 
hoạt động kiếm soát TTHC trên địa bàn (trong đó: 08 kế hoạch triển khai, kiêm 
tra và tập huấn thực hiện công tác kiếm soát, cải cách TTHC trên địa bàn quận; 
58 văn bản về công tác kiểm soát TTHC, 30 văn bản về triển khai thực hiện rà 
soát, đánh giá TTHC đối với các lĩnh vực) (Phụ lục so 1).

- Đối với UBND huyện Củ Chỉ: hàng năm đã ban hành kế hoạch về cải cách 
hành chính, đã ban hành 69 văn bản cụ thế hóa các nhiệm vụ kiểm soát TTHC, 
kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động về kiểm soát TTHC, hoạt động công vụ, quy

1 Nghị định số 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018, Nghị định số 107/2021/ND-CP ngày 06/12/2021, Nghị định số 
45/2020/ND-CP ngày 08/4/2020 của Chính phù, Quyết định số 46/2016/QD-TTg ngàỵ 19/10/2016.
2 Chi thị số 06/CT-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch ƯBND Thành phố.
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tắc ứng xử của cán bộ công chức khi hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả TTHC 
cũng như việc đôn đốc nhắc nhở thực hiện đầy đủ, có chất lượng đối với các 
nhiệm vụ kiểm soát TTHC (Phụ lục số 2).

- Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư: hàng năm đã ban hành kế hoạch về cải 
cách hành chính, đã ban hành 185 văn bản3 về thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, 
ban hành triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước, của đơn vị về trách 
nhiệm công vụ của cán bộ, công chức thuộc Sở (Phụ lục sô 3).

Nhìn chung, đơn vị được thanh tra đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều 
hành triền khai thực hiện các quy định của Trung ương và của Thành phố về - 
thực hiện cải cách hành chính, cải cách TTHC, về giải quyết TTHC, cung câp 
dịch vụ hành chính công, bám sát quy định của Trung ương và chỉ đạo của 
Thành phố cơ bản đảm bảo về tiến độ và nội dung theo quy định.

2. Việc kiểm soát, kiến nghị hoặc ban hành theo thầm quyền để loại bỏ 
hoặc chỉnh sửa TTHC không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bố sung TTHC 
cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế

Thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6 tháng 10 năm 2022 của Chính 
phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều 
hành phục vụ người dân và doanh nghiệp; Quyết định số 1083/QĐ -TTg ngày 
15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch rà soát đánh 
giá TTHC trong nội bộ hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 -  2025; 
Ngày 13 tháng 12 năm 2022, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 
4324/QĐ-ƯBND về ban hành Ke hoạch rà soát, đơn giản TTHC nội bộ trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 -  2025; Quyết định số 1082/QĐ- 
UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 về phê duyệt phương án tái cấu trúc đơn giản 
hóa TTHC và chỉ đạo tiếp tục đấy mạnh phân cấp TTHC, cất giảm, đơn giản hóa 
TTHC nội bộ, rà soát danh mục TTHC đáp ứng tiêu chí cung cấp dịch vụ công 
toàn trình và một phần.

Thành phố đã triển khai thực hiện rà soát các TTHC 03 năm không phát 
sinh hồ sơ và đã ban hành 04 Quyết định4 áp dụng phương án đơn giản hóa 
TTHC không phát sinh hồ sơ trong 03 năm liên tục đối với 494 TTHC và kiến 
nghị Bộ, ngành trung ương bãi bở đối với những TTHC này; đến nay đã có 37 
TTHC đã được bộ ngành trung ương bãi bỏ (lĩnh vực kế hoạch đầu tư: 09 
TTHC; lĩnh vực khoa học công nghệ: 09 TTHC; lĩnh vực lao động thương binh 
xã hội: 19TTHC).

Trên cơ sở này, các đơn vị được thanh tra đã thực hiện:

- Đoi với UBND Quận 4: đã ban hành 30 văn bản rà soát, đơn giản hóa 
TTHC, kết quả số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án kiến nghị đơn

3 Năm 2021: Có 51 văn bàn, trong đó có 10 Kế hoạch, 29 Quyết định, tờ trình, báo cáo, thông báo; 12 văn bản 
hành chính khác. Năm 2022: Có 63 văn bản, trong đó có 21 kết luận; 30 Quyết định, tờ trình, báo cáo, thông báo; 
12 văn bàn hành chính khác. Năm 2023: Có 71 văn bản, trong đó có 23 Kết luận, 33 Quyết định, tờ trình, báo 
cáo, thông báo; 15 văn bàn hành chính khác.
4 Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 11/01/2022, Quyết định số 1340/QĐ-ƯBND ngày 22/4/2022), Quyết định 
số 4415/QĐ-UBND ngày 20/12/2022, Quyết định số 4680/QĐ-UBND ngày 12/10/2023.



giản hóa, điều chỉnh, đề xuất ủy quyền đối với 78 TTHC (trong đó: năm 2021 rà 
soát 19 TTHC; năm 2022 rà soát 49 TTHC; năm 2023 rà soát 10 TTHC); tỷ lệ 
hoàn thành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa đạt 100%. Qua đó, ƯBND Quận 4 có 
văn bản đề xuất, kiến nghị UBND Thành phố điều chỉnh quy trình, quy định cho 
phù họp. v ề  rà soát các TTHC 03 năm không phát sinh hồ sơ, UBND Quận đã 
ban hành 04 văn bản liên quan kêt quả thực hiện triền khai, rà soát, cập nhặt, đê 
xuất TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến và TTHC không phát 
sinh hồ sơ trong 03 năm liên tục, với kết quả đạt được ƯBND Quận đã có báo 
cáo danh mục TTHC 03 năm không phát sinh hồ sơ (cập quận: 48 TTHC/14 lĩnh 
vực và cấp phường: 6 TTHC/3 lĩnh vực), đồng thời kiến nghị bãi bỏ 20 TTHC/5 
lĩnh vực tại Công văn số 40/UBND-KSTT ngày 11 tháng 01 năm 2022 và số 
1580/ UBND-KSTT ngày 15 tháng 7 năm 2023 của UBND Quận 4.

- Đổi với UBND huyện Củ Chi: ban hành 07 văn bản về rà soát, đơn giản 
hóa thủ tục, trong đó rà soát 362 TTHC, đề xuất bãi bỏ 23 TTHC cấp huyện và 
17 TTHC đủ điều kiện đáp ứng dịch vụ công trực tuyến; về rà soát quy trình nội 
bộ: đối với TTHC cấp huyện đã rà soát 228 TTHC với kết quả đề xuất xây dụng 
mới 94 quy trình nội bộ, sửa đối bổ sung 27 quy trình nội bộ (88 quy trình nội 
bộ được giữ nguyên). ƯBND huyện đã ban hành 02 văn bản liên quan kêt quả 
thực hiện rà soát, cập nhật, đề xuất TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công 
trực tuyên và TTHC không phát sinh hô sơ trong 03 năm liên tục, qua đó kiên 
nghị bãi bỏ 45 TTHC cấp huyện và 05 TTHC cấp xã tại Công văn sô 
6711/UBND-VP ngày 26 tháng 7 năm 2022 và Báo cáo số 8807/BC-UBND 
ngày 15 tháng 8 năm 2023 của UBND huyện Củ Chi.

- Đối với Sờ Kế hoạch và đầu tư: Sở thực hiện giảm thời gian giải quyêt 
TTHC đối với 04 TTHC5, gồm thủ tục về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường 
hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện châp 
thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (trường hợp điều chỉnh tên dự án đâu tư, tên 
và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); thủ tục đôi giây 
chứng nhận đăng ký đầu tư; thủ tục cập nhật bổ sung thông tin trong hô sơ đăng 
ký doanh nghiệp; thủ tục thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đà thông 
báo. Trong thời kỳ thanh tra, Sở có 11 văn bản đề xuất, tham mưu UBND Thành 
phố liên quan đến việc rà soát, đơn giản hóa TTHC. Cụ thế, năm 2021 đã ban 
hành 01 văn bản; năm 2022 đã ban hành 05 văn bản, năm 2023 đã ban hành 05 
văn bản. v ề  rà soát các TTHC 03 năm không phát sinh hồ sơ, Sở đã có Công 
văn số 9364/SK.HĐT-VP ngày 09 tháng 12 năm 2021 về rà soát, góp ý danh 
mục thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ từ năm 2018 đến 2021; Công văn 
số 5836/SKHĐT-VP ngày 14 tháng 7 năm 2022 về việc rà soát, cập nhật, đề 
xuất thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thủ tục 
hành chính không phát sinh hồ sơ trong 03 năm liên tục và được úy  ban nhân 
dân Thành phố công bố tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 
2022 và Quyết định số 4415/QĐ-ƯBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 về phê 
duyệt Danh mục thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ 03 năm liên tục.

5 Quyết định số 4 136/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 cùa UBND Thành phố về phê duyệt danh mục 
TTHC thực hiện tiếp nhận và giài quyết trong một ngày làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.



Nhìn chung, các đơn vị được thanh tra thực hiện đề xuất danh mục, nội 
dung rà soát, đánh giá TTHC và trình ƯBND Thành phố ban hành mới, sửa đổi, 
bổ sung, thay thế, bãi bỏ và chuẩn hóa TTHC, đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch 
vụ công trực tuyên mức độ 3, 4.

3. Việc tổ chức vận hành BPMC và việc thục hiện CO’ chế một của, một 
cửa liên thông theo quy định

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
TTHC; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính 
phủ; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Đe án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết TTHC”, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã 
ban hành Quyết định số 4541/QĐ-UBND ngàỵ 15 tháng 10 năm 2018 về ban 
hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 
4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phô, Quyêt định số 
09/2023/QĐ-ƯBND ngày 15 tháng 02 năm 2023 về ban hành Quy chế hoạt 
động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố. Trên cơ sở này, các đơn vị đã tổ 
chức thực hiện:

- Đổi với ƯBND Quận 4\ đã ban hành Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 
02 tháng 8 năm 2021 về thành lập BPMC giải quyết TTHC thuộc Văn phòng 
ƯBND quận. Qua đó, các phòng, ban thuộc quận đêu cử công chức, viên chức 
tham gia tiêp nhận hô sơ tại BPMC của quận, nhân sự tiêp nhận và trả kết quả 
tại BPMC của quận hiện nay gôm 07 người, được trang bị 01 kios tra cứu 
TTHC, 01 kios đánh giá hài lòng đối với cán bộ công chức; 01 kios tra cứu 
thông tin quy hoạch; có bố trí bàn, ghế đê người dân ghi hô sơ và ngôi chờ; có 
khu vực tiếp nhặn, trả kết quả TTHC diện tích 162 m2; 01 máy tính, máy scan 
phục vụ người dân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu; trang bị 
máy lấy số thứ tự, 07 máy quét mã vạch. Ngoài ra có tạo mã QR phục vụ thanh 
toán không dùng tiên mặt.

BPMC thuộc ƯBND 13 phường đã ban hành Quyết định thành lập BPMC 
của tùng phường theo đúng thành phần hướng dẫn, nhân sự tiếp nhận và trả kết 
quả tại BPMC là 97 người (mỗi phường từ 5 - 7 người).

- Đối với UBND huyện Củ Chi: Văn phòng Hội đồng nhân dân và ƯBND 
huyện trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của BPMC theo cơ chế một cửa, một 
cừa liên thông; hướng dẫn, tiêp nhận hô sơ của cá nhân, tô chức trên tất cả các lĩnh 
vực thuộc thâm quyên giải quyết của UBND huyện, chuyên hồ sơ đên các cơ quan 
chuyên môn thuộc ƯBND huyện giải quyết và nhận kết quả đế trả cho cá nhân, tổ 
chức; hiện có 12 nhân sự thuộc các phòng chuyên môn có TTHC làm việc tại bộ 
phận này. BPMC được bố trí phía trước khuôn viên Huyện ủy - Hội đồng nhân dân 
- ƯBND huyện, nơi thuận tiện cho người dân đến liên hệ công tác, được trang bị 
đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ việc hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả: Bảng
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hướng dẫn, gọi số thứ tự; bảng led thông tin về các thủ tục hành chính đang thực 
hiện; trang bị thanh toán điện tử qua hình thức quét mã QR VNPay; bố trí 10 dãy 
ghê ngôi và bàn ghi thông tin, nước uống, máy điều hòa nhiệt độ phục vụ người 
dân; đồng thời tại khu vực này được trang bị máy tính có kết nối mạng, máy in 
phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của người dân; mỗi công chức làm việc tại 
BPMC được trang bị máy vi tính, máy in đa năng (in, scan, photo...) nhằm đảm 
bảo thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả TTHC.

BPMC thuộc UBND các xã, thị trấn do Chủ tịch UBND cấp xã chí đạo, 
hiện tại số lượng công chức làm việc tại BPMC các xã, thị trấn là 93 người, v ề  
trang bị hệ thống máy tính đế thực hiện tại các xã chưa đủ đáp ứng tốc độ khi 
kết nối Hệ thống giải quyết TTHC Thành phố.

- Đối với Sở Ke hoạch và Đầu tư: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở 
được bố trí đầy đủ trang thiết bị theo quy định để phục vụ người dân, tổ chức 
đến Sở để giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, Sở thực hiện niêm yết công khai 
TTHC thông qua bảng điện tử tại BPMC, trên Trang thông tin điện tử của Sở; 
bố trí khu vực đặt các trang thiết bị: máy lấy số xếp hàng tự động; các màn hình 
cảm ứng phục vụ tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin, thủ tục hành chính, tra cún 
kết quả giải quyết TTHC, đánh giá mức độ hài lòng; thiết bị phục vụ số hóa hồ 
sơ, tài liệu; bố trí khu vực cung cấp thông tin, TTHC; khu vực tiếp nhận và trả 
kết quả được chia thành từng quầy, tố chức quầy hướng dẫn; bố trí đủ ghế ngồi 
chờ, bàn đế viết, máy tính có kết nối mạng dành cho tổ chức, cá nhân đến giao 
dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyên; lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực 
làm việc của BPMC có kết nối với cơ quan nhà nước câp trên và trong toàn hệ 
thống; triển khai bộ nhận diện thương hiệu theo Công văn số 1978/UBND- 
KSTT ngày 25 tháng 8 năm 2022 của UBND Thành phố.

Nhìn chung, các đơn vị đã xây dựng, đưa vào sử dụng BPMC, được bô trí 
đầy đủ trang thiết bị cần thiết đế thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho người 
dân và doanh nghiệp. Triển khai mô hình 100% BPMC các cấp có bố trí công 
chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong nộp hô sơ trực tuyên 
nhằm từng bước thay đổi thói quen của người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ, 
nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến; bố trí máy tính, máy scan, máy in hỗ trợ 
người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay trang thiết bị máy tính, đường 
truyền kết nối chia sẽ dữ liệu, các trang thiết bị hỗ trợ khác, trong giờ hành chính 
cao diêm thường xuyên phát sinh lỗi, hoạt động chưa on định, đôi lúc chưa đáp 
ứng khi kết nối đăng nhập hệ thống để thực hiện giải quyết TTHC cho người 
dân và doanh nghiệp.

4. Việc công bố, công khai TTHC theo quy định; việc thực hiện công 
khai, minh bạch quá trình giải quyết; việc s ố  hóa hồ SO’, kết quả giải quyết 
TTHC; việc giải quyết TTHC trên môi trưòng điện tử; việc kết nối, chia sẻ 
dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC

4.1. Việc thực hiện công bố, công khai TTHC:
Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Quyết định công bố danh mục, 

đã nhập dừ liệu vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC. Đen nay, Thành phố đà



công bố TTHC của bộ, ngành, Thành phố đối với 1.966 TTHC đang áp dụng 
(trong đó 1.564 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 262 TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, 140 TTHC thuộc thâm quyên giải 
quyết của cấp xã).

- Đối với UBND Quận 4: tổng số TTHC đang được triền khai tiếp nhận và 
giải quyết 382 TTHC (cấp quận là 226 TTHC, cấp phường là 156 TTHC), trong 
đó đã triển khai cung cấp 153 TTHC trực tuyến (một phần: 41 TTHC của quận, 
24 TTHC của phường và toàn trình: 58 TTHC của quận, 30 TTHC của phường), 
đồng thời được công khai tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và trên trang thông 
tin điện tử của Quận 4.

- Đối với UBND huyện Củ Chi: tổng số TTHC đang được triển khai tiếp 
nhận và giải quyết 362 TTHC (cấp huyện là 217 TTHC, cấp xã là 145 TTHC), 
trong đó tổng số TTHC được Thành phố công bố trong kỳ là 220 TTHC, huyện 
đã triển khai cung cấp 153 TTHC trực tuyến (một phần 60 TTHC của huyện, 5 
TTHC của xã và toàn trình 58 TTHC của huyện, 30 TTHC của xã). UBND 
huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thị trấn công khai đầy đủ, 
kịp thời các TTHC đang thực hiện thông qua Bảng niêm yết TTHC tại BPMC, 
trang thông tin điện tử huyện.

- Đổi với Sở Ke hoạch và Đầu tư: có 137 TTHC thuộc thâm quyên giải 
quyết của Sở; trong đó: có 111 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 01 
TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 25 
TTHC thuộc thẩm quyền của cấp huyện. Trong đó 137 TTHC/danh mục TTHC 
đều được công bố trong kỳ (đạt tỷ lệ 100%) thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở và niêm yết công khai thụ tục hành chính thuộc thâm quyên tiêp nhận 
của Sở thông qua bảng điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang 
Thông tin điện tử của Sở.

4.2. Việc thực hiện công khai, minh bạch quá trình giải quyết:
Các quy trình giải quyết TTHC đều được niêm yết tại BPMC của các đơn 

vị và trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố, tổ chức thực hiện 
công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC được công bố cấp dịch vụ 
công trực tuyến, đảm bảo theo quy định. Các hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết 
được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố, 
đồng bộ với Cống Dịch vụ công quốc gia đề người dân và doanh nghiệp giám sát 
và đánh giá quá trình thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 
truyền hỗ trợ người dân và doanh nghiệp việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Đổi với UBND Quận 4, huyện Củ Chi: Các quy trình giải quyết TTHC 
đều được niêm yết tại BPMC của quận, huyện và trên Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC Thành phố.

- Đổi với Sở Ke hoạch và Đầu tư: đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết trên 
Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Ke hoạch và Đầu 
tư và thực hiện giải quyết hồ sơ trên phần mềm xử lý riêng của đơn vị. Đôi với 
TTHC lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp, hiện nay Sở Thông tin và



Truyền thông, Trung tâm Chuyên đôi số Thành phô đang thực hiện kết nối dữ 
liệu, đồng bộ hồ sơ từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của 
Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Công Dịch vụ công quôc gia về Hệ thông thông tin giái 
quyết TTHC của Thành phố. Đối với các TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư chưa thực 
hiện đồng bộ dừ liệu về Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố. 
Đối với các TTHC thuộc lĩnh vực đấu thầu thực hiện tiếp nhận trên Hệ thống 
một cửa Thành phố.

4.3. Việc số hóa hồ SO’, số hóa kết quả giải quyết TTHC:
Thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ; hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2023/TT- 
VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 về quy định một sô nội dung và biện pháp thi 
hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi 
trường điện tử; các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết TTHC gắn với thực hiện Đe án (đề án 06) “Phát triển ứng dụng 
dừ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyến đối số quốc gia 
giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, trong đó xác định nhiệm vụ số 
hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong 
tiếp nhận, giải quyết TTHC tại BPMC các cấp là một trong nhừng nhiệm vụ 
trọng tâm trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp 
nhàm nâng cao hơn nừa hiệu quả việc thực hiện số hóa hồ sơ TTHC.

Từ tháng 10 năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai Hệ thống 
thông tin giải quyết TTHC Thành phố, là cống tiếp nhận, giải quyết TTHC tập 
trung, duy nhất trên toàn Thành phố. Thành phố đã thực hiện kêt nôi sử dụng 
dịch vụ xác thực và định danh điện tử trong CSDL quốc gia về dân cư phục vụ 
giải quyết TTHC, đang tổ chức triển khai Chiến lược quản trị dữ liệu của Thành 
phố theo Quyết định số 328/QĐ-ƯBND ngày 06 tháng 02 năm 2023 của UBND 
Thành phố, tập trung vào 3 nhóm dừ liệu: Nhóm dữ liệu về người dân: dữ liệu 
hành chính, hộ tịch, y tế, giáo dục, an sinh; Nhóm dữ liệu tài chính - doanh 
nghiệp: dừ liệu tống hợp và thống kê thu chi ngân sách, quản lý đầu tư công, 
doanh nghiệp - hộ kinh doanh cá thế; Nhóm dữ liệu về đất đai - đô thị: dừ liệu 
đất đai, dữ liệu nền thông tin địa lý, dừ liệu ngành xây dựng, giao thông, quy 
hoạch - kiến trúc.

Trên cơ sớ đó, các đơn vị được thanh tra đã từng bước tố chức triên khai 
thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định, công tác số hóa 
hồ sơ, tài liệu, với kết quả tỷ lệ số hóa hồ sơ như sau:

- Đổi với UBND Quận 4: đạt tỷ lệ 38,5% số hóa hồ sơ, trong đó triên khai 
thực hiện sử dụng dừ liệu số hóa sô hộ tịch thành phô, Quận 4 đâ giải quyêt câp 
bán sao hộ tịch không phụ thuộc vào nơi cư trú là 642 trường họp. Nhìn chung 
công tác triển khai số hóa trên địa bàn Quận đang từng bước cải thiện, tỷ lệ số 
hóa hồ sơ, số hóa kết quả giải quyết TTHC chưa cao.

- Đoi với UBND huyện Củ Chi: trong năm 2023, tỷ lệ số hóa hồ sơ, số hóa 
kết quả giải quyết TTHC đạt tỷ lệ khoảng 40,5%, trong đó triền khai thực hiện 
sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch thành phố, huyện Củ Chi đã giải quyết cấp bán



sao hộ tịch không phụ thuộc vào nơi cư trú là 1.229 trường họp. Nhìn chung 
công tác triển khai số hóa trên địa bàn huyện đang từng bước cải thiện, tỷ lệ số 
hóa hồ sơ, số hóa kết quả giải quyết TTHC chưa cao. Ket quả số hóa chưa cao 
được ghi nhận với yếu tố khách quan như sau: số  liệu hô sơ đôi với lĩnh vực sao 
y, chứng thực (hồ sơ ký trả trong ngày nên chưa cập nhật lên Hệ thống) chiếm 
hơn 90% trên tông số hồ sơ giải quyết trên toàn địa bàn huyện dẫn đên việc 
không thể cập nhặt vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố, do đó 
đã ảnh hưởng một phần không nhỏ đến công tác số hóa trên địa bàn huyện.

- Đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư: 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của 
Sở Ke hoạch và Đầu tư được số hóa và lưu trừ đầy đủ vào Hệ thống thông tin 
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong giai đoạn thanh tra. Vê dừ liệu đăng ký 
doanh nghiệp đã được Bộ Ke hoạch và Đầu tư đồng bộ với hệ thống dừ liệu 
Quốc gia từ năm 2017.

Nhìn chung, công tác triền khai số hóa tại các đơn vị chưa được quan tâm 
đúng mức, hiện nay tý lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt tỷ lệ còn 
thấp, các đơn vị từng bước cải thiện, khắc phục các nguyên nhân, trong đó có 
nguyên nhân cán bộ công chức chưa thực hiện tiếp nhận hồ sơ và nhập dữ liệu 
đầy đủ vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố.

4.4. Việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, việc kết nối, chia sẻ 
dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC:

- Việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử:

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 và 
Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy 
định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước 
trên môi trường điện tử. Trong thời kỳ thanh tra, Chủ tịch UBND Thành phố đã 
ban hành 03 Quyết định phê duyệt Danh mục TTHC, nhóm TTHC đáp ứng yêu 
cầu cung cấp dịch vụ công trực trên môi trường điện tử giai đoạn 2013 - 20246.

+ Đổi với UBND Quận 4: đã ban hành Công văn số 2651/UBND-KSTT 
ngày 31 tháng 12 năm 2022 về vận hành chính thức các dịch vụ công trực tuyến 
trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; Công văn số 2684/UBND-KSTT ngày 
01 tháng 12 năm 2023 về thực hiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành 
phố trên địa bàn Quận 4 với 99 TTHC cấp quận (một phần: 41; toàn trình: 58) 
và 54 TTHC cấp phường (một phần: 24; toàn trình: 30). Đen nay, UBND quận 
đã triền khai cung cấp tổng cộng 153 TTHC trực tuyến (một phần: 65 và toàn 
trình: 88) trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố. Tính đến ngày 
30 tháng 11 năm 2023, UBND quận thực hiện tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực 
tuyến đối với 99 thủ tục/tổng số 226 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 
UBND quận, thuộc các lĩnh vực: Hộ tịch, Kinh doanh, Giáo dục - Đào tạo, Công

6 Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2023 (đợt 1); Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 07 
tháng 6 năm 2023 (đợt 2); Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2023 (đợt 3); Quyết định số 
3285/QĐ-ƯBND ngày 7 tháng 8 năm 2023 (đợt 4), Quyết định số 3433/QĐ-ƯBND ngày 16 tháng 8 năm 2023 
(đợt 5) cùa UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thù tục hành 
chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023-2024.



chức - viên chức, Thi đua - khen thướng, Tố chức Phi Chính phủ, Hệ thống văn 
bằng - chứng chỉ, Văn hóa cơ sở, Chính sách có công, Đường bộ,... ƯBND các 
phường thực hiện tiêp nhận hô sơ dịch vụ công trực tuyến đối với 54 thủ tục 
/tồng số 156 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, thuộc các lĩnh vực: Hộ tịch, 
Giáo dục - Đào tạo, Bảo trợ xã hội, Tôn giáo, Thi đua -  Khen thưởng, Thê 
thao,Văn hóa cơ sở,...

+ Đối với ƯBND huyện Củ Chi: đã ban hành Công văn số 11525/UBND-VP 
ngày 26 tháng 12 năm 2022 về vận hành chính thức các dịch vụ công trực tuyến 
trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với 35 TTHC cấp huyện và 31 TTHC 
cấp xã. Đen nay, UBND huyện đã triền khai cung cấp tồng cộng 153 TTHC trực 
tuyến (một phần và toàn trình) trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành 
phố, cụ thể: UBND huyện đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 
đối với 101/217 TTHC thuộc thấm quyền tiếp nhận của ƯBND huyện, thuộc các 
lĩnh vực: Hộ tịch, Kinh doanh, Giáo dục - Đào tạo, Công chức - viên chức, Thi 
đua - khen thưởng, Tô chức Phi Chính phủ, Hệ thống văn bằng - chứng chỉ, Văn 
hóa cơ sở, Chính sách có công, Đường bộ,... UBND các xã, thị trấn đang thực 
hiện tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đối với 52/145 TTHC thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận, thuộc các lĩnh vực: Hộ tịch, Giáo dục - Đào tạo, Bảo trợ xã hội, 
Tôn giáo, Thi đua -  Khen thưởng, Thê thao,Văn hóa cơ sở,...

+ Đối với Sở Ke hoạch và Đầu tu7 đã thực hiện rà soát, đánh giá TTHC đáp 
ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện TTHC trên môi 
trường điện tử và đã được Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định 
số 2173/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2023 (51 thủ tục thuộc lĩnh vực thành 
lập và hoạt động của doanh nghiệp; 01 thủ tục thuộc lĩnh vực đầu tư tại Việt 
Nam). Số TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến là 53 TTHC; số TTHC đã 
tích họp dịch vụ thanh toán trực tuyến là 27 TTHC thuộc lĩnh vực thành lập và 
hoạt động của doanh nghiệp.

- Việc kết nối, chìa sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC:

Thực hiện qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố với việc số 
hóa hồ sơ, số hóa dữ liệu kết quả giải quyết TTHC có áp dụng chữ ký điện tử đế 
đăng chính thống từ cơ quan phát hành; đồng thời thực hiện chức năng lưu kho dữ 
liệu người dùng để người dùng có thể truy cập, sử dụng trong quá trình thực hiện 
TTHC tại các đơn vị khác. Việc thực hiện các nội dung trên được đông bộ lên Cơ 
sở dừ liệu quốc gia về TTHC tại địa chỉ: https://csdl.dichvucong.gov.vn và tài 
khoản VnelD của người dùng (tài khoản định danh điện tử). Tuy nhiên, hiện nay 
các đơn vị thực hiện chưa tốt, đang trong quá trình hoàn thiện thực hiện theo Đê 
án 06 vê “Phát triến ứng dụng dừ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử 
phục vụ chuyến đối số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến nãm 2030”.

4.5. Việc đánh giá chất lượng phục vụ ngưòi dân và doanh nghiệp 
trong thực hiện TTHC, dịch vụ công:

Việc đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực 
hiện TTHC, dịch vụ công trên môi trường điện tử theo quy định tại Quyết định 
số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trướr dó
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UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-ƯBND ngày 15 
tháng 9 năm 2020 ban hành quy định về tồ chức đánh giá việc giải quyết thú tục 
hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố; 
trong đó có quy định đối tượng, phương thức, chỉ số, nội dung đánh giá việc giải 
quyết TTHC. Ngày 01 tháng 12 năm 2023, Thành phố đã vận hành chính thức 
“Bản đồ thực thi thề chế Thành phố” trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 
Thành phố đế theo dõi, ghi nhận, xếp hạng các Sở, ban, ngành, UBND quận, 
huyện, thành phổ Thủ Đức và kết quả này được đồng bộ trên cổng Dịch vụ 
công quốc gia. Như vậy, Thành phố đang vận hành song song đánh giá việc giải 
quyết TTHC và đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp theo 
các quyết định trên. Định kỳ hàng tuần, Bản đồ thực thi thê chế Thành phố được 
cập nhật đầy đủ thông tin kết quả giải quyết TTHC, đảm bảo thực hiện công 
khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Quyết 
định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Mức độ đánh giá hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên Bản đồ thực 
thi thể chế Thành phố đối với các đơn vị được thanh tra, đánh giá rất cao: 
ƯBND huyện Củ Chi và UBND Quận 4 đều đạt tỷ lệ 100%; Sở Kế hoạch và 
Đầu tư mức độ đánh giá hài lòng của người dân và doanh nghiệp được thông 
qua ứng dụng công nghệ thông tin7 liên thông với Cơ sở dừ liệu quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư với tỷ lệ năm 2022 là 99,64% và năm 
2023 là 99,75%.

4.6. v ề  đánh giá tình hình vận hành Hệ thống giải quyết TTHC:
UBND Thành phố ban hành Văn bản số 3595/UBND-KSTT ngày 04 tháng 

10 năm 2022 về triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, giải quyết TTHC trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; Ke hoạch số 4229/KH-ƯBND ngày 10 tháng 11 năm 
2022 về triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Trên cơ sở các văn bản 
thực hiện chỉ đạo của ƯBND Thành phố, Sở Thông tin Truyền thông có Văn bản 
số 4040/STTTT-CNTT ngày 24 tháng 11 năm 2023 về triển khai Bản đồ thực 
thi thể chế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với UBND Quận 4:

Qua số liệu ƯBND Quận 4 cung cấp, hồ sơ trực tuyến 4.155/8.082 hồ sơ 
trực tuyến (đạt tỉ lệ 51%) và số liệu tiêp nhận và xử lý trên Hệ thông thông tin giải 
quyết TTHC Thành phố, tiếp nhận 4.705 hồ sơ, trong đó: Trực tuyến: 3.829 hồ sơ 
(đạt tỷ lệ 81,3%), Trực tiếp, dịch vụ bưu chính: 876 hồ sơ (đạt tỷ lệ 18,7%).

+ Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 4.688 hồ sơ, trong đó trước hạn: 4.474 hô 
sơ (đạt tỷ lệ 95,4%), đúng hạn: 5 hồ sơ (đạt tỷ lệ 0,1%); quá hạn: 209 hồ sơ (đạt 
tỷ lệ 4,5%). Hồ sơ thuộc các lĩnh vực An toàn thực phâm và Dinh dường: 01; Hộ 
tịch: 174; Lao Động - Tiền Lương: 01; Thành lập và hoạt động của hộ kinh 
doanh: 28; Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh), Thuế: 05.

7 cổng Thông tin doanh nghiệp của Thành phố tại địa chỉ: 
http://120.72.100.66/KhaoSatTrucTuyen/Pages/wfDangNhap.aspx.
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+ Tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên cổng Dịch vụ công quốc gia: đã đồng bộ: 4.673 
hồ sơ (đạt tỷ lệ 1,88%), chưa đồng bộ: 243.532 hồ sơ (đạt tỉ lệ 98,12%) - hồ sơ 
lĩnh vực chứng thực chiếm cao nhất đạt tỷ lệ 91,7%.

+ xếp  hạng Chỉ số cải cách hành chính UBND Quận 4 trong năm 2023 là 
17 (trong đó xêp hạng trên Bản đô thực thi thê chê Thành phô của UBND Quận 
4 trong 2023 là 21).

Qua kiếm tra xác suất ngẫu nhiên 02 lĩnh vực nhận thấy:
+ Đôi với lĩnh vực Kinh tế: kiếm tra các Phiếu kiêm soát quá trình giải 

quyết hồ sơ và đối chiếu quá trình đồng bộ xử lý trên Hệ thống giải quyết TTHC 
Thành phố, các hồ sơ không trùng khớp với thời gian xử lý theo quy trình giải 
quyết hồ sơ tại Hệ thống giải quyết TTHC Thành phố. Trên hệ thống thể hiện 
(tại Công Dịch vụ công quốc gia) có trạng thái “Mới đăng ký” : H29.62-230612- 
0003; H29.62-230629-0001 H29.62-230727-0002, qua kiểm tra cổng Dịch vụ 
công quốc gia có trạng thái “Không tìm thấy hồ sơ nào thoả mãn điêu kiện tìm 
kiếm”: H29.62-230824-0003.

+ Đối với lĩnh vực Tư pháp (quận và các phường): 174 hồ sơ trễ hạn 
(đạt tỷ lệ 83,2%).

- Đối với UBND huyện Củ Chi:
Theo số liệu do huyện cung cấp, số liệu tiếp nhận và xử lý trên Hệ thông 

thông tin giải quyết TTHC Thành phố: tiếp nhận 92.234 hồ sơ, trong đó: Trực 
tuyến: 69.317 hồ sơ (đạt tỷ lệ 75,1%), trực tiếp, dịch vụ bưu chính: 22.917 hồ 
sơ (đạt tỷ lệ 24,9%), đã giải quyết: 92.021 hồ sơ, trước hạn: 91.692 hồ sơ (đạt 
tỷ lệ 99,64%), đúng hạn: 12 hồ sơ (đạt tỷ lệ 0,01%), trễ hạn: 317 hồ sơ (đạt tỷ 
lệ 0,35%) thuộc các lĩnh vực sau: Bảo trợ xã hội: 13; cấp  Giấy phép xây 
dựng: 36; Chứng thực: 19; Công chức: 02; Đường bộ: 01; Hoạt động xây 
dựng: 01; Lao Động Tiền Lương: 01; Thành lập và hoạt động của hộ kinh 
doanh: 01; Hộ tịch: 243.

Tý lệ hồ sơ đồng bộ lên cống Dịch vụ công quốc gia: đã đồng bộ: 92.234 hồ sơ 
(đạt tỷ lệ 28,567%), chưa đồng bộ: 230.636 hồ sơ (đạt tỷ lệ 71,43%) -  Tỷ trọng hồ sơ 
lĩnh vực chúng thực chiếm cao nhất đạt tỉ lệ 86,77% (200.131/259.649 hồ sơ).

+ xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính UBND huyện Củ Chi trong năm 2023 là 
14 (trong đó xếp hạng trên Bản đô thực thi thê chế Thành phô của ƯBND huyện Cu 
Chi trong 2023 là 8).

Qua kiếm tra ngẫu nhiên 02 đơn vị: số lượng hồ sơ tiếp nhận và xử lý <10 hồ sơ 
trên Hệ thống giải quyết TTHC Thành phố thuộc các lĩnh vực: Gia đình (2); Quy hoạch 
xây dựng (1); Hộ tịch (1); Người có công (3); Lưu thông hàng hóa trong nước (2); Văn 
bằng, chứng chí (3); Đường bộ (5); Công chức (3); Quản lý nhà nước về quỹ (5).

- Đối với Sớ Ke hoạch và đầu tư:

Qua số liệu Sở cung cấp, tống số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ là: 586.469 hồ sơ, đâ 
giải quyết là: 586.307 hồ sơ (trong đó, tiếp nhận trực tiếp: 16.411 hồ sơ (đạt tỷ lệ 3%); 
tiếp nhận trực tuyến là 570.058 hồ sơ (đạt tỷ lệ 97%), giải quyết trước hạn: 441.567 hồ



sơ (đạt tỷ lệ 75%), giải quyết đúng hạm 141.892 hồ sơ (đạt tỷ lệ 24%), giải quyết trễ 
hạn: 2.798 hồ sơ (đạt tỷ lệ 0,04%), từ chối: 48.280 hồ sơ (đạt tỷ lệ 0,96%).

+ Việc tiếp nhận các TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp (cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến toàn trình) của Sở đuợc tổ chức, cá nhân thực hiện trên Công thông 
tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kê hoạch và Đâu tu- xây dựng, quản lý là 
cổng thông tin điện tử được sử dụng đê đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 
điện tử, công bố thông tin về đăng ký doanh nghiệp và truy cập thông tin vê đăng ký 
doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và đã được gắn liên kết đế kết nối giữa Công 
thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Ke hoạch và Đầu tư với Hệ thông 
thông tin giải quyết TTHC Thành phố.

+ Việc tiếp nhận các TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, Sở đang giải 
quyết hồ sơ TTHC về đăng ký đầu tư theo nghiệp vụ trên Hệ thống thông tin quốc gia 
về đầu tư nước ngoài (là hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn vê đăng ký đâu tư 
do Bộ Ke hoạch và Đầu tư chủ trì xây dụng và vận hành đê phục vụ công tác đăng ký 
đầu tu) theo quy định của Luật Đầu tư và đã được gan liên kết đế kết nối giữa Hệ 
thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài của Bộ Ke hoạch và Đâu tư với Hệ 
thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố. Hiện nay, Hệ thống thông tin giải quyết 
TTHC của Thành phố chỉ mới được liên kết bằng đường dẫn để kết nối với Hệ thống 
thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài của Bộ Ke hoạch và Đầu tư, ngoài ra các dữ 
liệu từ Hệ thống thông tin quốc gia về đâu tư nước ngoài chưa được liên thông và 
đồng bộ với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố.

+ Đối với các TTHC còn lại, Sở đã phối họp vói VNPT thiết lập các bước xử lý 
của các TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố và hiện đang triên 
khai tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo quy định.

5. Việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức 
trong việc giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho nguôi 
dân và doanh nghiệp

Hàng năm UBND Thành phố ban hành ké hoạch kiểm tra công tác kiểm 
soát TTHC và đánh giá chât lượng giải quyêt TTHC trên địa bàn Thành phô Hô 
Chí Minh8, quyết định thành lập đoàn kiem tra9. Qua kiểm tra có báo cáo kết quả 
kiếm tra, đánh giá đơn vị thực hiện TTHC, có văn bản chỉ đạo khăc phục các bât 
cập, hạn chế phát hiện qua kiểm tra.

Trên cơ sở này, các đơn vị đã tồ chức thực hiện:
- Đổi với UBND Quận 4: Hàng năm đã triển khai kế hoach kiểm tra, cụ thể: 

Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 31 tháng 03 năm 2021; Kẻ hoạch số 294/KH- 
UBND ngày 5/8/2022 về kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2022; Ke hoạch 
số 205/KH-UBND ngày 9/5/2023 vê kiêm tra, khảo sát tình hình thực hiện công 
tác cải cách hành chính, công tác kiêm soát TTHC trên địa bàn Quân 4 năm 2023. 
Đã tô chức 03 cuộc kiểm tra công tác kiểm soát TTHC; sau kiểm tra, ƯBND

8 Kế hoạch số 1850/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2023 và Kế hoạch số 1740/KH-ƯBND cùạ ửy ban nhân 
dân Thành phố về kiểm tra công tác kiểm soát thù tục hành chính và đánh giá chất lượng giải quyêt thù tục hành 
chính trên địa bàn Thành phố năm 2022.
9 Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 cùa Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành phố về thành 
lập Đoàn kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023.
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Quận 4 đã có 03 báo cáo và ban hành 03 kết luận kiếm tra về việc chấn chỉnh hạn 
chế, thiếu sót qua kết quả kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2021, năm 
2022, năm 2023. Qua kiêm tra, ủ y  ban nhân dân quận ban hành văn bản chân 
chỉnh nhăm khăc phục những hạn chê, sai sót trong thực thi công vụ.

- Đối với UBND huyện Củ Chi: Hàng năm đã triển khai kế hoạch kiêm tra, 
cụ thể: Kế hoạch số 2648/KH-ƯBND ngày 10 tháng 3 năm 2021; Ke hoạch so 
3118/KH-UBND ngày 18 tháng 4 nărn 2022; Kế hoạch số 6147/KH:ỦBND 
ngày 02/6/2023 của ƯBND huyện về kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát 
TTHC năm 2023 trên địa bàn huyện. Đã tô chức 07 đợt kiểm tra (Năm 2021: 01 
đợt kiểm tra; năm 2022: 03 đợt kiểm tra; năm 2023: 03 đợt kiểm tra).

Qua kiểm tra1, UBND huyện ghi nhận hầu hết các đơn vị có quan tâm thực 
hiện các nhiệm vụ kiêm soát TTHC, điên hình như: có niêm yêt công khai 
TTHC; có ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền, phổ biến 
các thông tin cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiên TTHC, đặc 
biệt là TTHC trực tuyến; có thực hiện đay đủ các quy định về tiếp nhận và trả 
kết quả TTHC theo cơ chê một cửa, một cửa liên thông,... Tuy nhiên, vân còn 
một số đơn vị chưa thưc hiện nghiêm túc công tác kiêm soát TTHC tại đơn vị 
như: công khai chưa đâỵ đủ, chính xác các TTHC thuộc thâm quyên tiêp nhận 
hoặc công khai TTHC hết hiệu lực; chưa quan tâm thực hiện các nhiệm vụ được 
giao; chưa phản ánh đúng thực tê thành phân hồ sơ trên biên nhận; chưa thực hiện 
giải quyết 100% TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Đồng thời qua 
kêt quả kiêm tra, UBND huyện ban hành 04 văn bản chân chỉnh nhăm khăc phục 
những hạn chế, sai sót, đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức khắc phục các 
khuyết diêm trong thực thi công vụ.

- Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư: đã ban hành Ke hoạch về kiểm tra công 
tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, cụ thể: Ke hoạch số 4135/KH- 
SKHĐT ngày 11 tháng 5 năm 2021; Kế hoạch số 3528/KH-SKHĐT ngày 
20/5/2022 và Kế hoạch số 6023/KH-SKHĐT ngày 29 tháng 5 năm 2023. Đã 
thực hiện 13 tổ kiểm tra và ban hành 13 Thông báo kết luận (cụ thể: năm 2021: 
03 tổ kiểm tra và 03 thông báo kết luận; năm 2022: 05 tổ kiểm tra và 05 thông 
báo kết luận; năm 2023: 05 tồ kiểm tra và 05 thông báo kết luận).

Nhìn chung các đơn vị được thanh tra có ban hành đầy đủ kế hoạch triển 
khai và tố chức thực hiện công tác kiểm soát TTHC. Qua kiểm tra có báo cáo kết 
quả, kiên nghị các bộ phận khăc phục.

6. VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Thời kỳ thanh tra từ 
ngày 15/6/2021 đến ngày 30/11/2023)

6.1. Đối vói UBND Quận 4
a) Tổng hợp số liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHCy cung cấp Dịch 

vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp trong thời kỳ thanh tra:

Tống số hồ sơ đã tiếp nhận giải quyết: 450.107 hồ sơ (trong đó hồ sơ trực 
tuyến 5.650 hồ sơ); đã giải quyết trước hạn: 4.594 hồ sơ (đạt tỷ lệ 1%); giải

10 Kiểm tra kiểm soát TTHC: Năm 2021: 10 đon vị; Năm 2022: 11 đon vị; Năm 2023: 14 đơn vị.
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quyết đúng hạn: 445.212 hồ sơ (đạt tỷ lệ 98,9%); đang giải quyết: 64 hồ sơ; giải 
quyết trễ hạn: 237 hồ sơ (209 hồ sơ trực tuyến), tỷ lệ 0,1%.

b) Kết quả kiểm tra hồ sơ TTHC một số lĩnh vực:
Qua kiểm tra một số lĩnh vực như: đăng ký hộ kinh doanh, lĩnh vực y tế, 

kinh tế, hộ tịch, An toàn vệ sinh thực phẩm, cấp phép xây dựng, lĩnh vực đât 
đai..., kết quả như sau:

*về lĩnh vực cấp Giắy phép xây dựng:

Hiện nay việc tiếp nhận và giải quyết TTHC đối với lĩnh vực cấp phép 
xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo Quyết định số 2543/QĐ-ƯBND 
ngay 15 tháng 7 năm 2020, Văn bản số 109/UBND-ĐT ngày 12 tháng 01 
năm 2023 và Quyết định số 4931/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023 
của ƯBND Thành phố.

Tổng số hồ sơ tiếp nhận 787 hồ sơ xử lý đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn. 
Tổng hồ sơ chuyển sang tháng 12 năm 2023 tiếp tục xử lý là 20 hồ sơ. Qua kiêm tra 
ngẫu nhiên 50 hồ sơ cấp, điều chỉnh, gia hạn Giây phép xây dựng, nhận thây:

- về thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây dựng: có khoảng trên 

80% nhiều thông tin Chủ đầu tư bỏ trống, chưa ghi đúng hướng dân theo quy 
định Mầu ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Xây dựng như: thiếu thông tin đơn vị tư vấn thiêt kê, không 
nêu thời gian dự kiến hoàn thành công trình, không thê hiện đây đủ thông tin 
diện tích, chiều cao các tâng.

+ Bản vẽ thề hiện các chi tiết vật liệu trang trí tại ban công các tầng không 
phù họp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 
28 tháng 7 năm 2020 của Bộ Xây dựng.

+ Bản cam kết: chưa thống nhất yêu cầu chủ đầu tư xác nhận chừ ký tại các 
Bản cam kết (cùng 1 hồ sơ nhưng đối với Bản cam kết tháo dờ khi nhà nước 
thực hiện quy hoạch, ƯBND quận yêu cầu có xác nhận chừ ký tại UBND 
Phường nhưng lại không yêu cầu đối với Bản cam kết bảo đảm an toàn công 
trình liền kề).

- v ề  thấm định hồ sơ:
+ Các Tờ trình của Phòng Quản lý đô thị chưa nêu rõ căn cứ đề xuất khi áp 

dụng các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc đế cấp Giấy phép xây dựng.

+ Có 12 trường họp ủ y  ban nhân dân Quận 4 cấp Giấy phép xây dựng sau 
thời điểm ban hành Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 
2021 của ƯBND Thành phố, không đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc 
(khoảng lùi, chiều cao,...) theo quy định (Phụ lục số 4).

*  về lĩnh vực đất đai:
- Tại ƯBND quận và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận:
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Quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC được thực hiện theo Quyết định số 
4114/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch ƯBND thành phố

Tình hình tiếp nhận: Tổng hồ sơ tiếp nhận: 427 hồ sơ, đã giải quyết: 
363/427 hồ sơ (đạt tỷ lệ 85%). Trong đó giải quyết trước hạn: 00 hồ sơ; giải 
quyết đúng hạn: 335/363 hồ sơ (đạt tỷ lệ 92%); giải quyết trễ hạn: 28/363 hồ sơ 
(đạt tỷ lệ 8%); đang giải quyết: 64 hồ sơ.

Qua kiểm tra ngẫu nhiên 39 hồ sơ đã giải quyết (Phụ lục số 5), trong đó:

- Có 37 hồ sơ trễ hạn, trong đó: có 36 hồ sơ không có Thư xin lồi, 01 hô sơ 
Thư xin lỗi không đúng mẫu, không đúng thâm quyền (thâm quyên của UBND 
quận nhưng Chi nhánh ban hành Thư xin lỗi).

- Có 17 hồ sơ danh sách niêm yết công khai, phiếu ý kiến khu dân cư các 
trường họp cấp Giấy chứng nhận không đúng biểu Mau số 05/ĐK và số 06/ĐK 
của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường (đạt tỷ lệ 43,5%).

- Chưa cập nhật đầy đủ các trường hợp trễ hạn tại Báo cáo định kỳ công tác 
cải cách hành chính.

- Chuyên viên được phân công giải quyết, chưa thật sự quan tâm về thành 
phần hồ sơ, biểu mẫu, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, phiêu lây ý 
kiến khu dân cư, danh sách niêm yết công khai các trường hợp câp Giây chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
chưa đúng mẫu theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 
2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6.2. ƯBND huyện Củ Chi
a) Tồng hợp số liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp Dịch 

vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp trong thời kỳ thanh tra

- Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 836.033 hồ sơ (trong đó hồ sơ trực tuyến 
83.699 hồ sơ (đạt tỷ lệ 1%), giải quyết trước hạn: 245.347 hồ sơ (đạt tỷ lệ 29%), 
giải quyết đúng hạn: 590.264 hồ sơ (đạt tỷ lệ 70,5%), giải quyết trễ hạn: 422 hồ 
sơ (đạt tỷ lệ 0,5%) (105 hồ sơ giải quyết không thông qua Hệ thống thông tin 
giải quyết TTHC Thành phố, 317 hồ sơ trễ hạn được giải quyết qua Hệ thống 
thông tin giải quyết TTHC Thành phố).

b) Kết quả kiếm tra hồ sơ TTHC một số lĩnh vực:
Qua kiểm tra một số lĩnh vực như: đăng ký hộ kinh doanh, lĩnh vực y tế, 

kinh tế, hộ tịch, An toàn vệ sinh thực phẩm, cấp phép xây dựng, lĩnh vực đất 
đai..., kết quả như sau:

* Vê lĩnh vực cắp Giấy phép xây dụng:

Tồng số hồ sơ tiếp nhận: 7.391 hồ sơ (80 hồ sơ kỳ trước chuyển sang), đã 
giải quyết: 7.302 hồ sơ. Hồ sơ đã chuyển qua tháng 12 năm 2023: 89 hồ sơ, giải 
quyết đúng hạn: 7.302 hồ sơ.
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Qua kiểm tra ngẫu nhiên 50 hồ sơ cấp, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây 
dựng, nhận thấy:

- v ề  thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây dựng: có khoảng trên 

80% nhiều thông tin Chủ đầu tư bỏ trống, chưa ghi đúng hướng dẫn theo quy 
định Mầu ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 
năm 2016 của Bộ Xây dựng như: thiếu thông tin đơn vị tư vấn thiết kế, không 
nêu thời gian dự kiến hoàn thành công trình, không thể hiện đầy đủ thông tin 
diện tích, chiều cao các tầng (đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng).

- v ề  thẩm định hồ sơ:
+ Đối với các hồ sơ công trình tạm ngưng thi công đế điều chinh Giấy phép 

xây dựng, khi lập Biên bản khảo sát hiện trạng không ghi rõ quy mô, tiến độ thi 
công công trình tại thời điểm khảo sát (chỉ ghi công trình đã khởi công, đang 
ngưng để điều chỉnh Giấy phép xây dựng), không đánh giá về việc công trình có 
vi phạm xây dựng hay không.

+ Có 02 trường họp không cấp Giấy phép xây dựng cho người dân, theo các 
văn bản trả lời của UBND huyện, lý do không cấp Giấy phép xây dựng là do người 
dân xin cấp 02 căn liền kề trên 01 thửa đất, là thực hiện không đúng quy định về 
điều kiện được cấp Giấy phép xây dựng tại Điều 89 Luật Xây dựng năm 2020.

+ Có 18 trường họp cấp Giấy phép xây dựng không đảm bảo các chỉ tiêu 
quy hoạch, kiến trúc (về khoảng lùi, chiều cao,...) theo Quyết định sô 
56/2021/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của UBND Thành phô ban 
hành Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

* về lĩnh vực đắt đai:

(1) Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu); đính chính Giấy chứng nhận 
đã cấp; tách hoặc họp thửa đất {được thực hiện theo Quy trình 2, 16, 17 Ban 
hành kèm theo Quyết định số 4114/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của 
Chủ tịch ƯBND thành phố).

Tống hồ sơ tiếp nhận: 4.357 hồ sơ, đã giải quyết: 4.083 hồ sơ (đạt tỷ lệ 
93,7%), (trong đó: giải quyết trước hạn: 498 hồ sơ (đạt tỷ lệ 12%), giải quyết 
đúng hạn: 2.529 hồ sơ (đạt tỷ lệ 62%), giải quyết trễ hạn: 1.056 hồ sơ (đạt tỷ lệ 
26%), đang giải quyết: 274 hồ sơ, không đủ điều kiện giải quyết: 03 hồ sơ.

Qua kiểm tra ngẫu nhiên 27 hồ sơ đã giải quyết (Phụ lục so 6), trong đó:

- Có 14 hồ sơ trễ hạn, trong đó: 10 hồ sơ không có Thư xin lồi, 01 hô sơ có 
Thư xin lỗi không đúng mẫu, 01 hồ sơ Thư xin lỗi không đúng thẩm quyền.

- Có 15 hồ sơ Phiếu kiếm soát quá trình giải quyết chưa ghi, ký đầy đủ.

- Có 11 hồ sơ thành phần không đảm bảo (trong đó: 04 hồ sơ không đầy đủ,
07 hồ sơ phát sinh thêm thành phần). ^



- Có 08 hồ sơ trả văn bản không đúng thấm quyền (thấm quyền của UBND 
huyện nhưng Chi nhánh ban hành Thư xin lỗi).

- Có 08 hồ sơ danh sách niêm yết công khai các trường hợp câp Giây 
chứng nhận không đúng biểu Mầu số 06/ĐK của Thông tư số 24/2014/TT- 
BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(2) Thủ tục giao thuê, chuyên mục đích sử dụng đât (được thực hiện theo 
Quyêt định số 5223/QĐ-ƯBND ngày 10/12/2019 của UBND Thành pho)

Tồng hồ sơ tiếp nhận: 5.376 hồ sơ; tổng số hồ sơ đã giai quyết: 4.811 
hồ sơ (trong đó: tống số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 4.791 hô sơ - đạt tỷ lệ 
99%; tổng số hồ sơ giải quyết trễ hạn: 20 hồ sơ - đạt tỷ lệ 1%); tống số hồ sơ 
không đủ điều kiện giải quyết: 565 hồ sơ (đạt tỷ lệ 10%).

Qua kiểm tra ngẫu nhiên 56 hồ sơ đâ giải quyết (Phụ lục số 7), trong đó:

- Có 20 hồ sơ Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết chưa đảm bảo (trong đó: 
02 hồ sơ các đơn vị chưa ghi, ký đầy đủ; 18 hồ sơ không có Phiếu kiểm soát quá 
trình giải quyết).

- Có 12 hồ sơ thành phần lưu không đầy đủ.

- Có 06 hồ sơ không đảm bảo pháp lý nhưng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 
đất đai huyện Củ Chi vẫn kiểm tra nội nghiệp (không thực hiện đúng theo chỉ đạo 
của ƯBND huyện tại Công văn số 7259/ƯBND-TNMT ngày 04 tháng 8 năm 2020).

- Có 09 hồ sơ Phòng Tài nguyên và Môi trường kiềm duyệt bản vẽ sau khi 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Củ Chi đã kiểm tra nội nghiệp.

(3) Đối với tách thửa theo khoản 1 Điều 7 Quyết định số 60/2017/QĐ- 
UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của ƯBND Thành phố.

Việc thực hiện tách thửa theo Quyết định số 60/2017/QĐ-ƯBND ngày 05 
tháng 12 năm 2017 của UBND Thành phố quy định diện tích tối thiểu được tách 
thửa. Trong thời kỳ thanh tra, UBND huyện đã giải quyết 528 trường họp.

Qua kiểm tra ngẫu nhiên 140/528 hồ sơ tách thửa theo khoản 1 Điều 7, 
có một số sai sót như: thành viên Tổ liên ngành khi họp thông qua hồ sơ, chỉ 
nêu ý kiến chung chung, chưa nêu cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của từng 
thành viên; một số hồ sơ Tố công tác họp xét không đầy đủ thành phân; văn 
bản phúc đáp đối với các trường hợp không thuận giải quyết tách thửa còn 
chung chung, không rõ ràng, cụ thế lý do từ chối; hồ sơ lưu trữ chưa đây đú 
{thiêu Giấy chứng nhận, bán vẽ, công văn liên quan); giải quyêt đôi với các 
trường hợp trên thửa đất đã có công trình xây dựng là không đúng theo 
nguyên tấc sử dụng đất (phải đúng mục đích sử dụng đất) được quy định tại 
khoản 1 Điều 6 Luật đất đai năm 2013 (Phòng Tài nguyên và Môi trường áp 
dụng điểm h khoản 1 Điều 31 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP là chưa phù hợp 
đối với các trường hợp này); có 37/418 hồ sơ chưa đảm bảo diện tích theo 
khoản 1 Điều 7 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 
2017 của UBND Thành phố (Phụ lục số 8).
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*  về lĩnh vực môi trường

Thủ tục cấp giấy phép môi trường được thực hiện theo Quyết định số 87/QĐ- 
BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết 
định số 4945/QĐ-ƯBND ngày 31 tháng 10 năm 2023 của UBND Thành phố.

Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 16 hồ sơ; đã giải quyết 11 hồ sơ, (trong đó: giải quyết 
đúng hạn: 11 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%)); không đủ điều kiện giải quyết: 05 hồ sơ.

Qua kiếm tra ngẫu nhiên 03 hồ sơ không đủ điều kiện cấp Giấy phép môi 
trường, ghi nhận:

- Có 01 hồ sơ, ƯBND huyện Củ Chi có văn bản yêu cầu điều chính, bố 
sung thành phần hồ sơ, đề nghị doanh nghiệp cung cấp họp đồng cung cấp dịch 
vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt còn hiệu lực; Hình ảnh trám lấp giếng; nhật 
ký vận hành.... Tuy nhiên, theo Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 
01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường không yêu cầu thành phần hồ sơ 
này. Trong quá trình thẩm định hồ sơ, ý kiến các thành viên Tổ thẩm định khác 
nhau nhưng Tố trưởng Tố thấm định không báo cáo UBND huyện.

- Có 01 hồ sơ Công ty TNHH Chung Tồn xin cấp Giấy phép môi trường dự 
án nhà xưởng cơ khí. UBND huyện trả hồ sơ 02 lần không giải quyết với 02 lý 
do khác nhau (không đúng nhu cầu sử dụng đất và không phù họp quy hoạch) là 
không đúng với Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 4945/QĐ-ƯBND ngày 31 tháng 
10 năm 2023 của ƯBND Thành phố Hồ Chí Minh.

* Lĩnh vực An toàn thực phảm (thủ tục cảp Giây chứng nhận đủ điêu kiện 
an toàn thực phàm dịch vụ ăn uông được thực hiện theo Quyêt định sô 
1402/QĐ-UBND ngày 26 thảng 4 năm 2021 và Quyết định số 3295/QĐ-UBND 
ngày 08 tháng 8 năm 2023 của ƯBND Thành phố)

Tồng số hồ sơ tiếp nhận: 278 hồ sơ (179 hồ sơ nhận trực tiếp, 99 hồ sơ nhận 
trực tuyến); tổng số hồ sơ đã giải quyết: 278 hồ sơ (đúng hạn, đạt tỷ lệ 100%).

Kiểm tra ngẫu nhiên 16 hồ sơ đã giải quyết, trong đó: có 01/16 hồ sơ số 
ngày hẹn trả kết quả trên biên nhận không đúng theo quy định (quy định 20 ngày 
làm việc nhung biên nhận hẹn 26 ngày làm việc). Đông thời, qua ghi nhận ý kiên 
của Phòng Y tế thì hiện Phòng đã ngừng tiếp nhận TTHC cấp Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do 
cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc ƯBND quận -  huyện theo Thông báo số 
02/TB-SATTP ngày 02 tháng 01 năm 2024 của Sở An toàn thực phẩm.

Qua làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phô, việc tạm dừng thực 
hiện này là chưa đúng quy định, vì Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 28 
tháng 4 năm 2023 của UBND Thành phố vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, ngày 12 
tháng 6 năm 2024 Sở An toàn thực phấm Thành phố đã ban hành Thông báo số 
1342/TB-SATTP thay thế Thông báo số 02/TB-SATTP ngày 02 tháng 01 năm 
2024. Sau đó, UBND huyện tiếp tục thực hiện TTHC theo Quyết định số 
1646/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2023 của UBND Thành phố.
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a) Trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (sau đây viết 
tàt là lĩnh vực đăng kỷ doanh nghiệp):

Tông số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết: 571.857 hồ sơ. Trong đó, tiêp nhận 
trực tiếp: 6.467 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến: 565.390 hồ sơ (giải quyết trước hạn: 
441.567 hồ sơ; giải quyết đúng hạn: 127.534 hồ sơ; giải quyết trễ hạn: 2.756 hồ 
sơ; từ chối: 48.118 hồ sơ).

Ọua kiếm tra hồ sơ giải quyết trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, vẫn còn 
một sô hồ sơ chưa đảm bảo tiến độ giải quyết theo quy định (Sô hô sơ giải quyêt 
trễ hạn: 2.756/571.857 hồ sơ, đạt tỷ lệ 0,48%) với những nguyên nhân sau:

- Phần mềm của Bộ Ke hoạch và Đầu tư vẫn thường bị lỗi kết nối với cơ 
quan thuế nên quá trình giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thế bị chậm.

- Số lượng hồ sơ giải quyết đăng ký doanh nghiệp phát sinh hàng ngày của 
Phòng Đăng ký kinh doanh là rất lớn (khoảng 1.200 hồ sơ phát sinh mới, chưa 
kể hồ sơ sửa đổi, bồ sung) nên đôi khi chưa đảm bảo được tiến độ giải quyết hồ 
sơ theo quy định, đặc biệt trong những trường hợp có thay đối liên quan đến quy 
định pháp luật.

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận lớn, đồng thời các cán bộ phụ trách công tác đăng 
ký doanh nghiệp phải tham gia vào việc xử lý hậu kiêm doanh nghiệp sau đăng ký 
thành lập dẫn đến ánh hưởng thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

h) Trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã:
Tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết: 83 hồ sơ. Trong đó, tiếp nhận trực tiếp: 

83 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến: 0 hồ sơ (do Hệ thống thông tin quốc gia về đăng 
ký hợp tác xã của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có chức năng đăng ký trực 
tuyến). Số hồ sơ giải quyết trước hạn: 0 hồ sơ; giải quyết đúng hạn: 83 hồ sơ; 
giải quyết trễ hạn: 0 hồ sơ; từ chối: 0 hồ sơ.

Trong năm 2021, Sở có thay đổi địa điểm thực hiện TTHC (cụ thề thay đổi 
địa chi của Phòng đăng ký kinh doanh - nơi tổ chức tiếp nhận và giãi quyết các 
hồ sơ thuộc lĩnh vực đăng ký và thành lập Liên hiệp hợp tác xâ về so 90G đường 
Trần Quốc Toản, phường Vồ Thị Sáu, Quận 3) nhưng chưa tham mưu cho 
UBND Thành phố điều chỉnh địa điểm thực hiện TTHC tại Quyết định số 
3935/QĐ-ƯBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 của ƯBND Thành phố là thiếu sót 
theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 
11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Qua kiểm tra 08 hồ sơ ghi nhận: có 03/08 hồ sơ thời điểm tiếp nhận hồ sơ 
tại BPMC và thời điếm nhập hồ sơ trên Hệ thống dịch vụ công Quốc gia về đăng 
ký hợp tác xã cách quá 01 ngày làm việc là vi phạm khoản 2 Điều 18 Nghị định 
số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 
chê một cứa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

6.3. Sỏ’ Kế hoạch và Đầu tư
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c) Trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam:
Thực hiện theo các Quyết định số 3814/QĐ-ƯBND ngày 8 tháng 11 năm 

2021; Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 3 tháng 11 năm 2021 và Quyết định 
số 2758/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết TTHC của UBND Thành phố.

Trong kỳ thanh tra, tồng số hồ sơ tiếp nhận là 14.497 hồ sơ, đã giải quyết 
14.335 hồ sơ (đúng hạn: 14.243 hồ sơ (đạt tỷ lệ: 99,35%), trễ hẹn 46 hồ sơ (đạt 
tỷ lệ 0,31%), từ chối giải quyết 162 hồ sơ (đạt tỷ lệ: 1,11%).

Qua kiểm tra ngẫu nhiên 79/14.497 hồ sơ nhận thấy: có 79 hồ sơ '1 biên nhận 
hồ sơ chua thể hiện đầy đủ thành phần hồ sơ; có 10/62 hồ sơ mục lục lun hồ sơ 
chua cập nhật đầy đủ thành phần; có 17 hồ sơ trễ hẹn (trong đó: 06/17 hô sơ trễ 
hẹn dài hạn, nộp nhiều lần).

Nhìn chung, việc giải quyết hồ sơ TTHC trong lĩnh vực đầu tu tại Việt 
Nam tuân thủ theo quy định pháp luật, theo quy trình nội bộ đã được Chủ tịch 
UBND Thành phố phê duyệt, đồng thời thực hiện rút ngăn thời gian giải quyêt 
hồ sơ. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hẹn kéo dài chưa giải quyết đúng 
hạn; vẫn còn một số biên nhận, tiếp nhận hồ sơ giải quyêt TTHC chưa tuân thủ 
theo các biếu mẫu được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ.

d) Trong lĩnh vực đáu thầu:
Trong lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu có 06 TTHC được công bố tại 

Quyết định số 6390/QĐ-ƯBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành 
phố thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kê hoạch và Đâu tư được chuân 
hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong kỳ kiềm tra, tổng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết là 32 hồ sơ đối với 
thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thâu, cụ thê: năm 2021: tiêp 
nhận 05 hồ sơ, năm 2022: tiếp nhận 11 hồ sơ, năm 2023: tiếp nhận 16 hồ sơ.

Qua kiểm tra 22/32 hồ sơ giải quyết TTHC nhận thấy trong quá trình xử lý hồ 
sơ, Sở chưa kịp thời theo dõi, đôn đốc các đơn vị có thâm quyên giải quyêt hô sơ 
theo thời gian quy định, có 11 hồ sơ trễ hẹn không thực hiện Thư xin lôi; có 25/25 
hồ sơ chưa có Danh mục hồ sơ lưu.

II. VIỆC TIÉP NHẶN, XỬ LÝ ĐƠN PHẢN ÁNH, KIÉN NGHỊ LIÊN 
QUAN ĐÉN THỰC HIỆN TTHC, GIẢI QUYÉT TTHC:

1. Co sỏ’ pháp lý:
- Quy định về tiếp nhận và xử lý đơn nhận trực tuyến qua Công dịch vụ công 

quốc gia:
Theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của 

Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tồ chức về quy 
định hành chính; Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 11

11 Thực hiện kiểm tra 79 hồ sơ, trong đó có 62 hồ sơ giải quyết dúng hạn và 17 hồ sơ giải quyết trề hạn
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của Thú tướng Chính phú về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Công Dịch 
vụ công quốc gia. ƯBND Thành phố ban hành kèm theo Quyết định (Quyết định 
số 3985/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 và Quyết định số 24/2022/QĐ- 
ƯBND ngày 07 tháng 7 năm 2022 ) Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 
nghị của cá nhân, tô chức về quy định hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
Theo đó, cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tô chức về 
quy định hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là Văn phòng UBND 
Thành phô Hồ Chí Minh (Phòng Kiêm soát thủ tục hành chính). Cơ quan xử lý 
phản ánh, kiến nghị: các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thành phố Thủ 
Đức; UBND phường, xã, thị trấn; các cơ quan đăng ký đất đai là cơ quan xử lý 
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tố chức về quy định hành chính, việc thực hiện 
thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực hoặc thuộc thâm quyên xử lý.

- v ề  quy trình chung:

+ Văn phòng ƯBND Thành phố (Phòng Kiêm soát thủ tục hành chính) đăng 
nhập vào Hệ thông phản ánh, kiến nghị đê tiếp nhận, phân loại, cặp nhật các phản 
ánh, kiến nghị bằng văn bản, điện thoại vào Hệ thống; chuyến phản ánh, kiến nghị 
đên cơ quan có thâm quyền xem xét, xử lý (05 ngày làm việc).

+ Xử lý phản ánh, kiến nghị: Các sở, ban, ngành; ƯBND quận, huyện, thành 
phố Thủ Đức; UBND phường, xã, thị trấn; cơ quan đăng ký đất đai trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh đăng nhập vào Hệ thống phản ánh, kiến nghị để tiếp nhặn, 
xử lý và cập nhật kêt quả hoặc tiến độ xử lý phản ánh, kiên nghị vào Hệ thông (15 
ngày làm việc).

Trường họp hêt thời hạn mà chưa xử lý xong, các cơ quan xử lý phản ánh, 
kiên nghị thực hiện cập nhật tiến độ xử lý vào Hệ thông phản ánh, kiên nghị và 
định kỳ cứ sau 03 ngày làm việc, gừi kết quả hoặc tiến độ xử lý tiếp theo đến hộp 
thư điện tử thutuchanhchinh.ubndíítphcm.gov.vn đê Văn phòng UBND Thành phô 
cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống phản ánh, kiến nghị.

+ Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị: Văn phòng UBND Thành phô 
đăng nhập vào Hệ thông phản ánh, kiên nghị đê kiêm tra, cập nhật công khai kêt 
quả xử lý phản ánh, kiến nghị.

Trường hợp kêt quả trả lời không phù hợp, không đúng với nội dung phản 
ánh, kiến nghị của cá nhân, tố chức, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được phản hồi, Văn phòng UBND Thành phố trả lại phản ánh, kiên nghị trên 
Hệ thống phản ánh, kiến nghị đế yêu cầu cơ quan xử lý phản ánh, kiến nghị xử lý 
lại. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kê từ ngày nhận được đề nghị xử lý lại của 
Văn phòng UBND Thành phố, cơ quan xử lý phản ánh, kiên nghị cập nhật nội 
dung trả lời vào Hệ thống phản ánh, kiến nghị.

- Đối với đơn nhận trực tiếp thì xử lý theo Thông tư số 05/2021/TT-TTCP 
ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình xứ lý 
đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.



2. Kct quả thực hiện:
2.1. Tại ƯBND Quận 4:
Trong thời kỳ thanh tra: Tiếp nhận 810 đon (trong đó: có 756 đon nhặn trực tiếp; 

có 54 đon nhận trực tuyến qua cồng Dịch vụ công quốc gia:). Qua kiêm tra ngẫu 
nhiên 102 đon (trong đó: 54 đon nhận trực tuyến và 48 đon nhận trực tiếp) nhu sau:

- Đối với 54 đơn trên cổng Dịch vụ công quốc gia: 46/54 đon có nội dung 
phản ánh, kiến nghị liên quan đến chính sách hỗ trợ an sinh trong đợt dịch Covid 
19; có 08/54 đơn có nội dung phản ánh, kiến nghị liên quan đến Hệ thống tiếp 
nhận TTHC, việc giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực tu pháp - hộ tịch, lĩnh vực 
xây dựng, đất đai, đăng ký kinh doanh; thái độ của công chức thực hiện TTHC. 
Nhìn chung, đa số các trường họp phản ánh, kiên nghị đêu có văn bản trả lời 
người dân và đã được công khai trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị.

- Đối với 48 đơn nhận trực tiếp: có 26 đơn do Ban tiếp công dân có Phiếu 
đề xuất chuyến phòng chuyên môn nghiệp vụ là đơn phản ánh, kiến nghị, 05 đơn 
của Phòng Tài nguyên và Môi trường liên quan đất đai, 05 đơn của Chi nhánh 
Văn phòng đăng ký đất đai liên quan cấp Giấy chứng nhận, 12 đơn của Thanh 
tra quận, có 21/43 đơn không có phiếu trình đề xuất giải quyết của cán bộ thụ lý 
theo quy định tại Quyết định số 5078/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2015 
của ƯBND Thành phố, trong đó có 09 trường họp của Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai và \% trường họp của các phòng ban chuyên môn, ủy  ban nhân 
dân các phường trực thuộc quận (Phụ lục số 9).

2.2. Tại UBND huyện Củ Chi:
Trong thời kỳ thanh tra: Tiếp nhặn 1.922 phản ánh, kiến nghị trực tiếp, qua 

các nguồn bưu điện và phiếu chuyến từ các đơn vị; 95 đơn phản ánh, kiến nghị 
trên Cổng dịch vụ công. Qua kiểm tra ngẫu nhiên 131 đơn (trong đó: 95 đơn trên 
Cồng Dịch vụ công quốc gia và 36 đơn nhận trực tiếp) trong đó:

- Đối với 95 đơn trên cống Dịch vụ công quốc gia: có 74/95 đơn có nội 
dung phản ánh, kiến nghị liên quan đến chính sách hỗ trợ an sinh trong đợt dịch 
Covid 19; có 21/95 đơn có nội dung phản ánh, kiên nghị liên quan đên hệ thông 
tiếp nhận TTHC, việc giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, lĩnh 
vực xây dựng, đất đai, đăng ký kinh doanh; thái độ của công chức thực hiện 
TTHC. Kết quả giải quyết có 05/95 hồ sơ trễ hạn (đạt tỷ lệ 5,2%), các trường 
họp phản ánh, kiến nghị còn lại đều có văn bản trả lời người dân và đã được 
công khai trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị.

- Đối với 36 đơn nhận trực tiếp: chủ yếu khiếu nại Quyết định xử phạt vi
phạm hành chính và tố cáo đối với một số cán bộ công chức, viên chức có hành 
vi vi phạm pháp luật tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trên địa bàn UBND 
huyện quản lý. pA



a) Tiếp nhận thông qua Cong Dịch vụ công Quốc gia : tiếp nhận và xử lý 
20/20 đơn phản ánh (năm 2021: 5 đơn, năm 2022: 6 đơn, năm 2023: 9 đơn). Qua 
kiểm tra 20 đơn nhận thấy:

- v ề  thời hạn xử lý: 19/20 đơn đảm bảo thời hạn theo quy định (đạt tỷ lệ 
95%); 01/20 đơn trễ hạn (đạt tỷ lệ 5%).

- v ề  nội dung đơn: 5/20 đơnl phản ánh thái độ cán bộ, công chức và tiến 
độ thực hiện thủ tục hành chính; 15/20 đơn phản ánh về những vướng mắc của 
Doanh nghiệp và người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Sở có 
văn bản trả lời 100% cho người dân và doanh nghiệp và công khai trên Hệ thống 
phản ánh, kiến nghị thuộc Công Dịch vụ công Quôc gia.

b) Tiếp nhận trực tiếp (thông qua Tổ tiếp công dân): tiếp nhận 138 đơn 
phản ánh, kiến nghị (năm 2021: 12 đơn, năm 2022: 22 đơn, năm 2023: 104 đơn) 
liên quan thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng Kinh tế đối ngoại phụ trách. 
Trong đó, có 02/138 đơn phản ánh về việc chậm thực hiện thủ tục hành chính; 
136/138 đơn phản ánh về những vướng mắc của doanh nghiệp và người dân trong 
quá trình thực hiện thú tục hành chính và đã giải quyết xong 117/138 đơn (đạt tỷ lệ 
84,78%); còn 21/138 đơn chưa giải quyết xong (đạt tỷ lệ 8,7%).

Phần III
KẾT LUẬN, KIÉN NGHỊ

I. KẾT LUẬN:

1. Ưu điểm:
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính của cả nước, là hạt 

nhân của vùng kinh tê trọng diêm phía Nam. Trong những năm qua, Thành phô 
luôn quan tâm, chú trọng công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyên 
điện tử, chuyển đối số, bên cạnh đó đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao sự hài 
lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính 
nhà nước. Việc Thành phố xây dựng và tổ chức vận hành, triên khai Hệ thống 
thông tin giải quyết TTHC Thành phố, cung cấp dịch vụ công trên môi trường 
điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp rút ngăn thời 
gian, tiết kiệm chi phí, có thể tra cứu theo dõi tình hình giải quyết hô sơ dề dàng, 
thuận tiện; tạo tính minh bạch trong giải quyết TTHC, nâng cao tính chủ động và 
từng bước ngăn ngừa hành vi tham nhũng của đội ngũ cán bộ công chức trong 
giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

Trong thời kỳ thanh tra, các đơn vị được thanh tra có các ưu diêm như sau: 1

2.3. Tại Sỏ’ Ke hoạch và Đầu tư:

1 Đơn cùa bà Mần Thị Lộc đề ngày 16/7/2021 phản ánh việc chậm thực hiện TTHC; đơn của bà Lê Thu Trinh đề 
ngày 7/12/2022 phản ánh về việc Sờ gây khó khăn trong thực hiện TTHC; đơn của bà Lưu Thị Thu Thảo phán 
ánh về thái độ tiếp dân và tiến độ xử lý hồ sơ cùa Phòng Đăng ký kinh doanh; 02 đơn của Công ty TNHH Incorp 
Việt Nam phản ánh về việc trì hoãn xử lý hồ sơ điều chinh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
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1.1. Đối vói UBND Quận 4:
Công tác kiểm soát TTHC luôn được quận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện; công tác tiếp nhận và giải quyêt hô sơ người dân và doanh nghiệp đúng thời 
gian quy định; tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn qua các năm đạt từ 99,9%, sô 
lượng hồ sơ trễ hạn rât ít (đạt tỷ lệ 0,1% hô sơ môi năm); công tác đơn giản hóa 
thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, đã có 5 văn bản đề xuất, kiến 
nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đồi, bổ sung, thay thế, giảm thời gian giải quyết 
và bãi bỏ những TTHC không phát sinh hồ sơ trong 3 năm, những quy định vê 
TTHC không phù họp; đề xuất ủy quyền đối với 78 TTHC, tỷ lệ hoàn thành kê 
hoạch rà soát, đơn giản hóa đạt tỷ lệ 100%; tý lệ đánh giá hài lòng của quận được 
cá nhân, tố chức đánh giá phân loại ở mức hoàn thành xuât săc 100% nhiệm vụ 
trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính.

Việc phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ 
tục hành chính trên địa bàn quận được thông tin trả lời 100% đúng hạn, đáp ứng 
yêu cầu công khai, minh bạch qua cổng Dịch vụ công quôc gia; việc tuyên 
truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến được đây mạnh, tỷ 
lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyên ngày càng được nâng cao; cán bộ 
đầu mối kiểm soát TTHC của 14 phòng, ban chuyên môn của quận và UBND 13 
phường được bố trí đầy đủ.

1.2. Đối với UBND huyện Củ Chi:
Công tác kiếm soát TTHC luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện; tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn huyện qua các năm đạt 
ti lệ 98,9%, hô sơ trê hạn rât ít (đạt tỉ lệ 1,1%); việc phản hôi thông tin phản ánh, 
kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện đạt 
100% đúng hạn, đáp ứng ỵêu cầu công khai, minh bạch qua Công dịch vụ công 
quốc gia; việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến được đẩy mạnh, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyên ngày càng 
tăng cao. Trong năm 2023, huyện Củ Chi đã tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến 
đạt tỷ lệ 89,62% đối với cấp huyện và 83,89% đối với cấp xã; công tác đơn giản 
hóa thủ tục hành chính được quan tâm và thực hiện thường xuyên với những đê 
xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, tiết kiệm chi phí tuân thủ thủ tục hành 
chính. Đồng thời huyện đã chủ động cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành 
chính, trong năm 2023 đã chủ động cắt giảm đê xuât thực hiện rút ngăn thời gian 
giải quyết đối với 23 thủ tục hành chính cấp huyện và 18 thủ tục hành chính cấp 
xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho 
người dân và doanh nghiệp khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính.

1.3. Đối với Sở Ke hoach và Đầu tư:
Các thủ tục hành chính tại Sở đều tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được 

Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt, có thực hiện rút ngắn một số thủ tục 
trong ẸĨải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, tỷ lệ hô sơ trả trước hạn, đúng hạn khá 
cao, số lượng hồ sơ tiếp nhận cao nhưng tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn để thực hiện thư xin 
lỗi thấp. Quá trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình giúp doanh 
nghiệp không phải đến trực tiếp trụ sở của Sở đế nộp và nhận kết quả, hướng 
đến mục tiêu tối đa hóa các bước thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để tiế t^
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kiệm thời gian, chi phí, công sức của tô chức, cá nhân và cơ quan có thấm 
quyên, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính.

Việc rà soát, làm mới lại quy trình quản lý hồ sơ nội bộ, tăng tính chủ động 
cho chuyên viên, giảm bót các quy trình thủ công, ứng dụng công nghệ thông tin 
vào nhiều khâu xử lý, tăng tính chuyên môn hóa, tự động hóa ở mồi giai đoạn. 
Qua đó, các hồ sơ đăng ký đầu tư đều thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải 
quyết các TTHC. Công tác chuyển đổi số trong quản lý đã đem lại những kết 
quả rât khả quan trong giải quyết TTHC như tỷ lệ giải quyết đúng hạn hơn 98%, 
mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết TTHC trên 95%.

Sơ đà biên soạn và giới thiệu đên cộng đông Doanh nghiệp, các Nhà đâu tư 
trong và ngoài nước ấn bản “Sô tay đâu tư” năm 2023 và đã đăng tải trên Trang 
thông tin điện tử của Sở1, sổ  tay “Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp2” với mục 
đích tuyên truyền, phố biến pháp luật về doanh nghiệp, về cải cách hành chính 
giúp người dân và doanh nghiệp hiêu, năm rõ quy trình, thủ tục, tạo thuận lợi 
cho người dân và doanh nghiệp tra cứu.

2. Tồn tại, hạn chế:
2.1. Đối vói ƯBND Quận 4:
- v ề  tiến độ giải quyết TTHC trên môi trường điện tử: hồ sơ tiếp nhận trực 

tuyến chưa cao (đạt tỷ lệ 51%) chưa đáp ứng yêu cầu tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 
27 tháng 10 năm 2023 của Thú tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ưy ban nhân dân 
Thành phô: “ 100% hò sơ TTHC của đon vị phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ 
thống thông tin giải quyết TTHC Thành phô vẫn còn tình trạng giải quyêt trễ hạn 
(đạt tỷ lệ 4,5%) tại các phòng ban thuộc quận; tỷ lệ đồng bộ lên cổng Dịch vụ công 
Quốc gia còn thấp (1,88%), số chưa đồng bộ đạt tỷ lệ cao 98,12%.

- v ề  mức độ sô hóa hô sơ, số hóa kết quả giải quyết chưa cao (đạt tỷ lệ 
38,5%) là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 4 năm 2020 và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 
năm 2022 cua Chính phủ.

- v ề  tông số hồ sơ giải quyết trễ hạn là 237 hồ sơ, đạt tỷ lệ 0,1%. Ket quả 
giải quyêt TTHC một sô lĩnh vực có hạn chế cụ thê như:

+ Lĩnh vực cấp Giấy phép xây dựng: một số hồ sơ chưa đảm bảo về thành 
phân hô sơ; bản vẽ chưa phù hợp quy định; trường hợp cấp Giấy phép xây dựng 
không đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc (khoảng lùi, chiều cao,...) theo 
quy định tại Quyết định số 56/2021/QĐ-ƯBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của 
UBND Thành phố.

+ Lĩnh vực đất đai: còn nhiều hồ sơ trễ hạn không có Thư xin lỗi hoặc Thư 
xin lỗi không đúng mẫu, không đúng thẩm quyền là thực hiện chưa đúng quy 
định tại Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016; hồ sơ danh

lTttp://www.dpUiochiminhciry.gov.vn/Tinĩuc/dkdƯlists/posts/post.aspx?Categorvld=l&ltemlD=18 l&Publishe 
dDate=2023-03-22T14:40:00Z
l4http://wvvw.dpi. hochiminhcitv.gov. vn/TinTuc/dkdn/lists/posts/post.aspx?Categorvld=2&ltemlD=509&Pubỉish 
edDate-2022-04-15T17:05:00Z

27

http://www.dpUiochiminhciry.gov.vn/Tin%c4%a9uc/dkd%c6%aflists/posts/post.aspx?Categorvld=l&ltemlD=18
http://wvvw.dpi._hochiminhcitv.gov._vn/TinTuc/dkdn/lists/posts/post.aspx?Categorvld=2&ltemlD=509&Pub%e1%bb%89ish


sách niêm yết công khai, phiếu ý kiến khu dân cư các trường họp cấp Giấy 
chứng nhận không đúng biểu Mau; chưa cập nhật đầy đủ các trường họp trễ hạn 
tại Báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính.

- Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, liên quan đến thực hiện 
TTHC, giải quyết TTHC: có 21/43 đơn không có phiếu trình đề xuất giải quyết 
của cán bộ thụ lý theo quy định tại Quỵêt định sô 5078/ỌĐ-UBND ngày 10 
tháng 10 năm 2015 của ƯBND Thành phố.

Trách nhiệm thuộc người đứng đầu và các tổ chức, cả nhân có liên quan 
tham mưu thuộc UBND Quận 4 thời kỳ> phát sinh vụ việc.

2.2. Đối với ƯBND huyện Củ Chi:
- v ề  tiến độ giải quyết TTHC trên môi trường điện tử: hồ sơ tiếp nhận trực 

tuyến đạt tỷ lệ 75% chưa đáp ứng yêu cầu tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 
10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Uy ban nhân dân Thành 
phố: “100% hồ sơ TTHC của đơn vị phải được tiêp nhận, giải quyêt tỉ‘ên Hệ thông 
thông tin giải quyết ĨTHC Thành pho ”, vẫn còn tình trạng giải quyết trễ hạn (đạt tỷ 
lệ 4,5%) tại các phòng ban thuộc huyện, tỷ lệ đông bộ lên Công Dịch vụ công 
Quốc gia còn thấp (28,56%), số chưa đồng bộ đạt tỳ lệ cao 71,44%.

- v ề  mức độ số hóa hồ sơ, số hóa kết quả giải quyết chưa cao (đạt tỷ lệ 
40,5%) là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 4 năm 2020 và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 
năm 2022 của Chính phủ.

- v ề  tổng số hồ sơ giải quyết trễ hạn: 422 hồ sơ, đạt tỷ lệ 0,5% (105 hồ sơ 
giải quyết không thông qua Hệ thông thông tin giải quyêt TTHC Thành phô; 
317 hồ sơ trễ hạn được giải quyết qua Hệ thông thông tin giải quyêt TTHC 
Thành phố). Kết quả giải quyết TTHC một số lĩnh vực có hạn chê cụ thê như:

+ Lĩnh vực cấp Giấy phép xây dụng: chưa đảm bảo về thành phân hồ sơ; một 
số trường họp cấp Giấy phép xây dựng không đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch, kiên 
trúc (khoảng lùi, chiều cao,...) theo quy định tại Quyêt định sô 56/2021/QĐ-ƯBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2021 của UBND Thành phố.

+ Lĩnh vực đất đai: vẫn còn nhiều hồ sơ trễ hạn không có Thư xin lỗi 
hoặc Thư xin lỗi không đúng mẫu, không đúng thẩm quyền là thực hiện chưa 
đúng quy định theo Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 
2016 (Trách nhiệm thuộc về Uy ban nhân dân huyện Củ Chi, cụ thê là Phòng 
Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm thực hiện Thư xin lỗi về thủ 
tục hành chính giải quyết trễ hạn và chuyên cho Chi nhánh Văn phòng Đăng 
ký đất đai huyện là cơ quan, đơn vị tiêp nhận và trả kêt quả; Trách nhiệm 
thuộc về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện khi giải quyêt thủ tục 
hành chính trễ hạn thì Chi nhánh phải thực hiện thư xin lỗi); Phiêu kiêm soát 
quá trình giải quyết chưa ghi, ký đầy đủ; thành phân hô sơ không đảm bảo; hô 
sơ trả văn bản không đúng thâm quyên; danh sách niêm yêt công khai các 
trường hơp cấp Giấy chứng nhận không đúng biêu Mầu; có sai sót trong quá

28



trình kiêm tra nội nghiệp bản vẽ; có 37 hồ sơ tách thửa đất thực hiện chưa 
đảm bảo theo khoản 1 Điều 7 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 05 
tháng 12 năm 2017 của ƯBND Thành phố.

+ Lĩnh vực môi trường: vẫn còn trường hợp trả hô sơ nhiêu lân với lý do 
khác nhau; trả hồ sơ giải quyết chưa đúng quy định tại Quyết định số 87/QĐ- 
BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết 
định số 4945/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2023 của ƯBND Thành phố.

+ Lĩnh vực hộ tịch và lĩnh vực An toàn thực phẩm: tình trạng ngày hẹn trả 
kết quả trên biên nhận không đúng theo quy định; lĩnh vực an toàn vệ sinh thực 
phẩm dừng thủ tục cấp giấy chứng nhận cho hộ kinh doanh khi UBND Thành 
phố chưa ban hành điều chỉnh TTHC thuộc quận, huyện, Thành phố Thủ Đức.

- Hiện nay trang thiết bị máy tính, đường truyền kết nối chia sẻ dữ liệu, các 
trang thiết bị hỗ trợ khác tại huyện, xã, trong giờ hành chính cao diêm thường 
xuyên phát sinh lỗi, hoạt động chưa ổn định, đôi lúc chưa đáp ứng khi kết nối 
đăng nhập hệ thống để thực hiện giải quyết TTHC cho người dân.

- Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư phan ánh, kiến nghị, liên quan đên thực hiện 
TTHC, giải quyết TTHC: còn tình trạng giải quyết đơn thư hồ sơ trễ (05/95 hồ sơ, 
đạt tỷ lệ 5,2%).

Trách nhiệm thuộc người đứng đâu và các tô chức, cá nhản cỏ liên quan 
tham mưu thuộc UBND huyện Củ Chi thời kỳ phát sinh vụ việc.

2.3. Đối với Sỏ’ Ke hoạch và Đầu tư:
- Công tác triển khai số hóa tại Sở chưa được quan tâm đúng mức, tỷ lệ sô 

hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu chưa cao đạt tỷ lệ 34,4% là thực hiện chưa đúng 
theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 và 
Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ.

- Lập danh mục hồ sơ lưu chưa đầy đủ; mẫu biên nhận hồ sơ chưa thực 
hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2018 của Chính phủ.

- Một số TTHC chỉ thực hiện trên hệ thống chuyên ngành và thực hiện trên 
phần mềm xử lý hồ sơ của Sở, không tích hợp thực hiện trên Hệ thống thông tin giải 
quyết TTHC Thành phố; một số TTHC Sở chỉ là đơn vị tiếp nhận xử lý và trả kết 
quả là đơn vị khác, nhưng Sở chưa cập nhật, theo dõi cả tiến trình hồ sơ, dẫn đến tình 
trạng hồ sơ kết thúc tại Sở thì đúng hạn nhưng trề hạn tại đơn vị trả kêt quả.

- Số lượng hồ sơ dừng xử lý, từ chối cũng còn khá cao; trong lĩnh vực đâu 
thầu, lựa chọn nhà thầu có 11 hồ sơ trễ hẹn chưa có Thư xin lỗi là thực hiện chưa 
đúng quy định tại Quyết định số 5157/ỌĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 
của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chưa thực hiện kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu đối với thực hiện TTHC 
thuộc lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam về Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của 
Thành phố. Việc chậm kết nối, đồng bộ dữ liệu giải quyết TTHC về Hệ thống
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thông tin giải quyết TTHC Thành phố chưa đáp ứng yêu cầu tại Chỉ thị số 
27/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chưa tham mưu cho ƯBND Thành phố điều chỉnh địa điêm thực hiện 
TTHC tại Quyết định số 3935/QĐ-ƯBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 của 
ƯBND Thành phố về công bố danh mục TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động 
của Liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở.

- v ề  công tác tiếp nhận, xử lý đơn phản ánh, kiến nghị: vẫn còn đơn phản 
ánh, kiến nghị trên cồng Dịch vụ công quốc gia bị trễ hạn xử lý, đơn chua giải 
quyết, thời gian giải quyết kéo dài từ hơn 15 ngày, có trường họp kéo dài 
khoảng 8 tháng 19 ngày.

Trách nhiệm thuộc người đứng đâu và các tô chức, cả nhân cỏ liên quan 
tham mưu thuộc Sở Ke hoạch và Đâu tư thời kỳ phát sinh vụ việc.

II. KIÉN NGHỊ
1. Từ kết quả thanh tra đã nêu, Thanh tra Thành phố kiến nghị Chủ 

tịch ƯBND Thành phố chi đạo Chủ tịch UBND Quận 4, Chủ tịch ƯBND 
huyện Củ Chi, Giám đốc sỏ' Ke hoạch và Đầu tư thực hiện các nội dung 
chung như sau:

- Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong giải quyết TTHC, cung cấp DVHCC 
cho người dân và doanh nghiệp tại khoản 1, Mục I phân III Ket luận Thanh tra.

- Thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC, dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống 
thông tin giải quyết TTHC Thành phố đồng bộ hồ sơ trên cồng Dịch vụ công quốc 
gia, chấm dút tình trạng tiêp nhận hô sơ TTHC qua hệ thông thông tin của đơn vị.

- Chấp hành nghiêm việc thực hiện Xin lỗi theo Quyết định số 1033/QĐ- 
UBND ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch ƯBND Thành phố đối với các 
trường họp hô sơ giải quyết trễ hẹn.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm công chức, lãnh đạo 
các phòng, ban thuộc đơn vị trong giải quyêt TTHC trên môi trường sô và phát 
huy vai trò của người đứng đầu trong việc nêu gương trong chấp hành thực hiện 
các nhiệm vụ liên quan đến giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

- Nâng cao hiệu quả xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh 
nghiệp, tiến hành rà soát, đa dạng hóa việc bố trí các hình thức tiếp nhận góp ý, 
phản ánh, kiến nghị của người dân, tô chức; đây mạnh việc thực hiện quy trình 
tiếp nhận, phân loại, chuyên phản ánh, kiên nghị vê quy định hành chính trên Hệ 
thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.

- Có trách nhiệm thực hiện niêm yết công khai Ket luận thanh tra tại trụ sở 
làm việc theo điểm c, khoản 2, Điều 49 Nghị định 43/2023/NĐ-CP ngày 30 
tháng 6 năm 2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Thanh tra; trong thời hạn 15 ngày kề từ ngày công khai kết luận thanh tra. Xây 
dựng kê hoạch khẳc phục các tồn tại, hạn chế, tô chức kiêm diêm nghiêm túc đối 
với các tổ chức, cá nhân đề xảy ra các tồn tại, hạn chế đã nêu và báo cáo kết quả



thực hiện kiên nghị tại kêt luận về Thanh tra Thành phô Hồ Chí Minh theo quy 
định tại Điều 104 Luật Thanh tra năm 2022.

2. Thanh tra Thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND Thành phố chí đạo 
Chủ tịch UBND Quận 4, Chủ tịch ƯBND huỵện Củ Chi, Giám đốc Sờ Ke 
hoạch và Đầu tư thực hiện các nội dung cụ thể nhu’ sau:

2.1. Đối vói Chủ tịch UBND Quận 4:
- Lãnh đạo đơn vị thực hiện tố chức kiếm tra, giám sát kết quả giải quyết 

TTHC hàng tuần từ kết quả giải quyết hồ sơ hành chính trên Hệ thống tiếp nhận 
giải quyết TTHC Thành phố đối chiếu với Bản đồ thực thi thế chế Thành phố đế 
có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

+ Tiên độ xử lý hô sơ: giám sát thường xuyên, kịp thời xử lý các hô sơ đên 
hạn giải quyết, hồ sơ “chờ tiếp nhận trực tuyến” đế nâng cao chất lượng và tỷ lệ 
giải quyết hồ sơ đúng hạn.

+ Thanh toán trực tuyến: đề nghị đơn vị triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, 
QRCode động đê nâng cao tí lệ thanh toán trực tuyến.

+ Mức độ số hóa hồ sơ và số hóa kết quả giải quyết: thực hiện 100% 
TTHC, thao tác đầy đủ theo quy trình số hóa, ký số, cung cấp bản điện tử kết 
quả giải quyết TTHC trên Hệ thống giải quyết TTHC Thành phố và thực hiện 
“lưu kho” đế nâng cao tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu.

- Kiếm tra, rà soát các hồ sơ giải quyết TTHC trong lĩnh vực xây dựng, lĩnh 
vực đất đai chưa đảm bảo theo quy trình ủy  ban nhân dân Thành phố đã ban 
hành, có đê xuât biện pháp khăc phục.

2.2. Đối vói Chủ tịch UBND huyện Củ Chi:
- Lãnh đạo đơn vị thực hiện tổ chức kiếm tra, giám sát kết quả giải quyết 

TTHC hàng tuần từ kết quá giải quyết hô sơ hành chính trên Hệ thông tiêp nhặn 
giải quyết TTHC Thành phố đối chiếu với Bản đồ thực thi thể chế Thành phố đế 
có biện pháp chân chỉnh, khắc phục.

+ Tiến độ xử lý hồ sơ: giám sát thường xuyên, kịp thời xử lý các hồ sơ đên 
hạn giải quyết, hồ sơ “chờ tiếp nhận trực tuyến” để nâng cao chất lượng và tỷ lệ 
giải quyêt hô sơ đúng hạn.

+ Thanh toán trực tuyến: đề nghị đơn vị triến khai áp dụng hóa đơn điện tử, 
QRCode động đê nâng cao tỉ lệ thanh toán trực tuyên.

+ Mức độ số hóa hồ sơ và số hóa kết quán giải quyết: thực hiện 100% 
TTHC, thao tác đây đủ theo quy trình sô hóa, ký sô, cung câp bản điện tử kêt 
quả giải quyết TTHC trên Hệ thống giải quyết TTHC Thành phố và thực hiện 
“lưu kho” đế nâng cao tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu.

- Phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Sở Nội vụ và Sở Thông tin 
và Truyền thông và Trung tâm Chuyên đôi số Thành phô đê trao đôi, tháo gờ 
vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện triên khai và vận hành Hệ thông 
giải quyết TTHC Thành phố; khắc phục thứ hạng trên Bản đồ thực thi thề chê



Thành phố như: về chỉ số về công khai, minh bạch; về mức độ hài lòng; về tiến 
độ giải quyết hồ sơ; về tý lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ thanh 
toán trực tuyến; về tỷ lệ số hóa hồ sơ.

- Kiếm tra, rà soát các hồ sơ giải quyết TTHC trong lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực 
đất đai, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm chưa đảm bảo theo quy trình ủy  ban 
nhân dân Thành phố đã ban hành, có đề xuất biện pháp khấc phục, chấn chỉnh.

- Kiểm tra, rà soát 37 hồ sơ tách thửa đất chưa đảm bảo theo khoản 1 Điều 7 
Quyết định số 60/2017/ỌĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của UBND Thành 
phố, đề xuất biện pháp xử lý, trường họp có khó khăn, vướng mac thì xin ý kiến 
hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường (37 trường hợp tại Phụ lục sô 08).

- Rà soát và có ý kiến đối với việc cấp Giấy phép môi trường cho Công ty 
TNHH Chung Tồn tại ấp Cây Trôm, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi đê đám bảo 
quyền lợi cho doanh nghiệp.

2.3. Đối với Giám đốc sỏ’ Ke hoạch và Đầu tư:
- Chấn chỉnh công tác thống kê, báo cáo kiểm soát TTHC theo lĩnh vực 

thành lập và hoạt động của Liên hiệp họp tác xã, lĩnh vực thành lập và hoạt động 
của Doanh nghiệp đã được công bố theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT- 
VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ quy định chế độ 
báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của 
Văn phòng Chính phủ.

- Quán triệt Cán bộ, công chức thực hiện giái quyết hồ sơ theo quy trình nội 
bộ giải quyết TTHC đã được Chù tịch ùy  ban nhân dân Thành phố phê duyệt, 
tuân thủ các biểu mẫu theo quy định pháp luật khi thực hiện giải quyết TTHC.

- 100% TTHC phải được thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 
của Thành phố; đối với các TTHC bắt buộc thực hiện trên phần mềm của Bộ 
chuyên ngành, đê nghị chủ động làm việc với các cơ quan có liên quan đê thực 
hiện đòng bộ dừ liệu về Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố.

- Nghiên cứu giải pháp cụ thề để kiềm soát, theo dõi quá trình xử lý hồ sơ 
đối với các TTHC thuộc lĩnh vực đấu thầu.

- Có văn bản kiến nghị Bộ Ke hoạch và Đầu tư triên khai đông bộ dừ liệu 
từ Hệ thống thông tin quốc gia về đâu tư nước ngoài qua Hệ thông thông tin giải 
quyết TTHC của Thành phố đế phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC 
thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố.

3. Đối vói Sỏ’ Tài nguyên và Môi trưòng:
- Theo dõi, hướng dẫn UBND huyện Củ Chi xem xét, giải quyêt theo quy 

định đối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đối với 37 hồ sơ 
tách thửa đất chưa đảm bảo theo khoản 1 Điều 7 Quyết định số 60/2017/QĐ- 
UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của ƯBND Thành phố.

- Chỉ đạo Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố phối họp chặt 
chè UBND quận, huyện, Thành phố Thủ Đức tăng cường kiểm tra việc g i ả i ^
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quyết TTHC tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đế kịp thời phát hiện, 
chấn chỉnh, xử lý nghiêm những tồn tại, hạn chế, vi phạm đê tạo được sự đông 
thuận, đánh giá cao của người dân và doanh nghiệp.

4. Đối vói Sỏ’ Thông tin và Truyền thông:
Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Chuyên đôi sô Thành phô hỗ 

trợ, hướng dẫn UBND các quặn, huyện, các Sở ngành., tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc trong quá trinh thực hiện triển khai và vận hành Hệ thống giải quyết TTHC 
Thành phố; khắc phục thứ hạng trên Bản đồ thực thi thể chế Thành phố như: về 
chỉ số về công khai, minh bạch; về mức độ hài lòng; về tiến độ giải quyết hô sơ; 
kiểm tra, rà soát hệ thống đường truyền kết nối dữ liệu cho UBND các quận, 
huyện, phường, xã.

5. Đối vói Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố:
Chỉ đạo Phòng kiểm soát TTHC tăng cường kiếm tra, kiểm soát TTHC và 

đánh giá chât lượng giải quyêt TTHC của các cơ quan, đơn vị thuộc thâm quyên 
quản lý của UBND Thành phố đối với các chỉ tiêu, chính sách.... do Chính phủ, 
Thu tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai thực hiện.

6. Giao Chánh Thanh tra Thành phố:
- Công khai kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện 
các chi đạo của UBND Thành phố nêu trên; tồng họp, báo cáo kết quả thực hiện 
cho ƯBND Thành phố theo quy định./.

Nơi nhận:
-  Thanh tra Chính phủ; Cục 3 TTCP;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Chánh Thanh tra Thành phố (để b/c);
- ủy ban Kiểm tra Thành ủy
- Văn phòng UBND Thành phố
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sờ Tài nguyên và Môi trường;
- Sờ Thông tin và Truyền thông
- UBND Ọuận 4;
- UBND huyện Củ Chi;
- Lưu: VT, P8, P5, ĐTT.

KT. CHÁNH THANH TRA 
p^ tC SẢ n h  t h a n h  T R A ^
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PHỤ LỤC 1
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIÈU HÀNH LIEN QUAN ĐÉN HOẠT ĐỘNG CẢI 
CÁCH TTHC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 4, GIAI ĐOẠN TỪ 15/6/2021 ĐÉN

30/11/2023

STT Việc lãnh đạo, chỉ  đạo triển khai  thục hiện các Văn bản  theo quy  định của ƯBND Quận 4

1 2452/UBND-KSTT 21/10/2021 V/v xử lý phản ánh, kiến nghị cùa người dân, 
doanh nghiệp trên cổng Dịch vụ công quốc gia

2 2588/UBND-KSTT 12/11/2021
V/v tiếp nhận, trà kết quả giải quyết thù tục hành 
chính do các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đât 
đai thực hiện

3 2619/UBND-KSTT 17/11/2021 V/v chấn chinh hạn chế, thiếu sót qua kết quà 
kiểm tra công tác KSTTHC năm 2021

4 2627/UBND-KSTT 18/11/2021
V/v chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm 
tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 
2021

5 2745/UBND-KSTT 8/12/2021
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 
14/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 cua Hội 
đồng nhân dân thành phố

6 77/ƯBND-KSTT 17/1/2022 V/v thực hiện thủ tục hành chính trên cổng Dịch 
vụ công Quốc gia

7 118/UBND-KSTT 21/1/2022 về việc đề xuất giữ lại các thù tục hành chính 
thật sự cần thiết

8 462/UBND-KSTT 25/3/2022 V/v thục hiện kết luận kiểm tra Dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4

9 465/UBND-KSTT 25/3/2022 V/v thực hiện kết luận kiểm tra, khảo sát công 
tác KSTTHC năm 2021

10 630/UBND-KSTT 19/04/2022 V/v chấp thuận đề xuất giảm thời gian thụ lý quy 
trình cung cấp thông tin quy hoạch

11 1371/UBND-KSTT 1/8/2022

về triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 
23/6/2022 cùa Thủ tướng Chính phù phê duyệt 
bộ chi số chi đạo, điều hành và đánh giá chất 
lượng phục vụ người dâ, doanh nghiệp trong 
việc thực hiện thủ tục hành chíh, dịch vụ công 
theo thời gian thực trên môi trưÒTig điện tử

12 1391/UBND-KSTT 3/8/2022
về đầy mạnh thanh toán điện từ để tạo thuận lợi 
cho người dân và tổ chức thực hiện thủ tục hành 
chính và sử dụng dịch vụ công



13 1517/UBND-KSTT 20/8/2022 V/v tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ 
tục hành chính trong ngày

14 1627/UBND-KSTT 6/9/2022 V/v triển khai thực hiện bộ nhận diện thưong 
hiệu

15 2645/ƯBND-KSTT 19/9/2022 V/v chấn chinh hạn chế, thiếu sót qua kết quả 
kiểm tra công tác KSTTHC năm 2022

16 1777/ƯBND-KSTT 23/9/2022
V/v đánh giá, xây dựng, tái cấu trúc quy trình để 
thực hiện duy trì, đồng bộ các thù tục hành chính 
có thể tiếp nhận và giải quyết trong 01 ngày làm 
việc

17 1983/UBND-KSTT 15/10/2022 V/v cung cấp dịch vụ công trực tuyến

18 2016/UBND-KSTT 26/10/2022 V/v triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả 
giải quyết TTHC trên địa bàn Quận 4

19 2036/UBND-KSTT 28/10/2022 về tăng cường ứng dụng chữ ký sổ trong việc 
phát hành văn bản điện tử

20 2116/UBND-KSTT 4/11/2022 V/v kết quả xử lý phản ánh kiến nghị trên cổng 
Dịch vụ công quốc gia trong Quý III năm 2022

21 2337/ƯBND-KSTT 25/11/2022
V/v lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức 
phụ trách giám sát trên hệ thống thanh toán trực 
tuyến của cổng Dịch vụ công Quốc gia

22 2648/UBND-KSTT 1/12/2022 về thực hiện hệ thống thông tin giải quyết thù 
tục hành chính thành phố trên địa bàn Quận 4

23 2420/UBND-KSTT 13/12/2022 V/v thực hiện kết luận kiểm tra, khảo sát công 
tác kiểm soát thù tục hành chính năm 2022

24 2651/ƯBND-KSTT 31/12/2022
V/v vận hành chính thức các dịch vụ công trực 
tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính từ ngày 09/12/2022

25 1567/UBND-KSTT 26/7/2023
V/v kết quả xử lý phàn ánh kiến nghị trên cổng 
Dịch vụ công quổc gia trong 06 tháng đầu năm 
2023



26 618/UBND-KSTT 10/4/2023

Vv triển khai thực hiện Thông báo số 74/TB- 
VPCP ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Văn phòng 
Chính phù liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ 
hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại 
nơi cư trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ 
công

27 871/UBND-KSTT 9/5/2023 V/v khai thác thông tin trong cơ sở dừ liệu quốc 
gia về dân cư

28 887/UBND-KSTT 11/5/2023
V/v rà soát, kiện toàn Hệ thống cán bộ, công 
chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ kiêm soát 
thủ tục hành chính trên địa bàn Ọuận 4

29 1060/UBND-KSTT 29/05/2023
V/v thực hiện Quy chế hoạt động cùa Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trên địa bàn Quận 4

30 1093/UBND-KSTT 31/5/2023
V/v thực hiện Thông báo số 396/TB-VP ngày 
25/5/2023 cùa Văn phòng ủy ban nhân dân 
Thành phố

31 1157/UBND-KSTT 31/5/2023

về triển khai Thông tư số 01/2023/TT-VPCP 
cùa Văn phòng Chính phù về quy định một số 
nội dung và biện phápthi hành trong sô hóa hô 
sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện 
TTHCtrên môi trường điện tử ( xin số ngày 
28/4/2023)

32 1136/UBND-KSTT 6/6/2023 về tái cấu trúc quy trình, thực hiện TTHC trên 
môi trường điện từ

33 1374/ƯBND-KSTT 12/6/2023

V/v triển khai Chỉ thị sổ 733/CT-BGDĐT của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về chấn chinh thực hiện 
quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ 
tạm trú giấy khi thực hiện thù tục hành chính, 
dịch vụ công trone lĩnh vực giáo dục

34 1228/UBND-KSTT 15/6/2023

về đẩy mạnh triển khai Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thù 
tưóng Chính phủ về việc tiếp nhận, trà kết quả 
giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 
ích.



35 1426/ƯBND-KSTT 8/7/2023
V/v triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Nghị 
quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2023 của Chính 
phủ

36 1433/ƯBND-KSTT 10/7/2023 V/v triển khai Quyết định số 95/QĐ-VPCP ngày 
24/3/2023 cùa Văn phòng Chính phủ

37 1557/UBND-KSTT 24/7/2023
V/v triển khai đăng ký, kích hoạt tài khoản định 
danh điện tử trên ứng dụng VNelD cho cán bộ, 
dàng viên, công chức, viên chức, nguôi lao động 
trên dịa bàn quận.

38 1566/UBND-KSTT 26/7/2023 V/v thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đon giản hóa 
quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

39 1579/UBND-KSTT 27/7/2023 V/v triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tuc hành chính thành phố

40 1629/UBND-KSTT 1/8/2023

V/v thực hiện kết luận cùa Phó Thù tướng Chính 
phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp công tác cải 
cách thù tục hành chính và nâng cao hiệu quả tư 
vấn chính sách cho Chính phủ, Thù tướng Chính 
phù

41 1659/UBND-KSTT 4/8/2023
V/v thực hiện ý kiến chi đạo cùa Phó Thù tướng 
Trần Lưu Quang về thực hiện 02 nhóm thủ tục 
hành chính liên thông

42 1703/UBND-KSTT 9/8/2023 V/v kết nối, tích họp, khai thác tài liệu điện tử 
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

43 1907/UBND-KSTT 30/8/2023
V/v tăng cường cài cách thủ tục hành chính trong 
việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý 
lịch tư pháp

44 1931 /UBND-KSTT 6/9/2023
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 
03/2023/TT-BTP và đầy mạnh thực hiện liên 
thông 02 nhóm thù tục hành chính liên quan đến 
đăng ký khai sinh, đăng ký khai từ

45 1951/UBND-KSTT 8/9/2023 V/v chấn chinh hạn chế, thiếu sót qua kết quả 
kiểm tra công tác KSTTHC năm 2023

46 2143/UBND-KSTT 29/9/2023
V/v xây dựng quy trình nội bộ thủ tục hành 
chính cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây 
xanh đồ thị thuộc thẩm quyền tiếp nhận cùa ủy 
ban nhân dân quận, huyện thành phổ Thù Đức

47 2350/UBND-KSTT 24/10/2023
V/v hướng dẫn, đôn đốc thực hiện một số nhiệm 
vụ cải cách TTHC trọng tâm 4 tháng cuối năm 
2023



13 154/kH-UBND ngày
25/4/2022

Kế hoạch về Rà soát, đánh giá thù tục hành chính 
năm 2022 trên địa bàn Quận 4;

14 1309/UBND-KSTT 21/7/2022
V/v kết quả thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành 
chính theo đê nghị của Sở Công thưong tại Công 
văn số 3888/SCT-VP

15 1866/UBND-KSTT 10/5/2022
V/v thực hiện rà soát, đánh giá các thù tục hành 
chính để thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết 
trong 01 ngày làm việc

16 1907/UBND-KSTT 10/10/2022
V/v có ý kiến phương án rút ngắn thời gian giải 
quyết TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động cùa 
hợp tác xã

17 982/UBND-NC 6/8/2022 V/v rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính chính 
năm 2022

18 1972/UBND-KSTT 21/10/2022
V/v có ý kiến phương án đơn giản hóa thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa, công 
nghiệp tiêu dùng

19 686/BC-UBND 30/11/2022
Báo cáo Kết quà rà soát tái cấu trúc, đơn giản hóa 
TTHC theo Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 
27/5/2022 của ùy ban nhân dân Thành phố

20 442/KH-UBND 31/12/022 Kế hoạch Rà soát, đơn giàn hóa thủ tục hành chính 
nội bộ trên địa bàn Quận 4 giai đoạn 2022-2025

21 2647/UBND-NC 31/12/2023 V/v hướng dẫn thực hiện rà soát, đon giản hóa thủ 
tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025

Năm 2023

22 560/UBND-KSTT 29/3/2023
V/v có ý kiến đổi với nội dung trình công bố rút 
ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, lưu thông 
hàng hóa trong nước

23 619/ƯBND-KSTT 10/4/2023

V/v cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải 
quyết TTHC, đơn giàn hóa TTHC nội bộ để cải 
thiện môi trưÒTìg kinh doanh, tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp



24 571/UBND-ĐT 5/4/2023
V/v lấy ý kiến đối với kết quả rà soát thủ tục hành 
chính thực hiện tái cấu trúc theo Quyết định số 
1802/QĐ-UBND ngày 27/05/2022 của ỎBND 
Thành phố

25 887/UBND-KSTT 11/5/2023
V/v rà soát, kiện toàn Hệ thống cán bộ, công chức, 
viên chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thù tục 
hành chính trên địa bàn Quận 4

26 970/UBND-KSTT 22/5/2023
V/v thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy 
tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và rà soát 
văn bản, thù tục hành chính có yêu cầu giấy tò’ cư 
trú

27 1189/UBND-KSTT 13/6/2023
V/v phối họp rà soát, đánh giá thù tục hành chính 
trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, lưu thông 
hàng hóa trong nước đáp ứng các yêu cầu cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến

28 357/BC-ƯBND 8/8/2023

Báo cáo rà soát, điều chinh, sửa đổi, bổ sung các 
loại thù tục hành chính tiếp nhận, giải quyết buổi 
sáng ngày thứ Bảy hàng tuần theo Quyết định số 
32/2010/QD-UBND ngay 20/5/2010 của ủy ban 
nhân dân thành phố trên địa bàn Quận 4

29 1630/UBND-KSTT 8/1/2023 V/v thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục 
hành chính năm 2023

30 2813/UBND-KSTT 11/12/2023 tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thù tục hành chính và 
cắt giảm , đon giản hóa TTHC nội bộ

m
Văn bản triển khai, kiểm tra và tập huấn thực hiện công tác kiểm soát, cải cách TTHC 
trên địa bàn UBND Quận 4

1 95/KH-ƯBND 31/03/2021 về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính 
năm 2021

2 215/KH-UBND 18/6/2021 Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn 
Quận 4 năm 2021

3 35/KH-UBND 28/1/2022 Kế hoạch về Kiểm soát thù tục hành chính năm 
2022 trên địa bàn Quận 4;

4 154/kH-UBND 25/4/2022 Kế hoạch về Rà soát, đánh giá thù tục hành chính 
năm 2022 trên dịa bàn Quận 4;



5 160/KH-UBND 28/4/2022
Kế hoạch về Tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận 
và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” 
trên địa bàn Quận 4;

6 294/KH-UBND 5/8/2022 Ke hoạch Kiểm tra công tác kiểm soát thù tục hành 
chính năm 2022

7 10/KH-UBND 12/1/2023 Kế hoạch về kiểm soát Thủ tục Hành chính năm
2023; '

8 205/KH-UBND 09/05/2023
về kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác 
cài cách hành chính, công tác kiểm soát thù tục 
hành chính trên địa bàn Quận 4 năm 2023



48 2413/ƯBND-KSTT 31/10/2023 về thực hiện nhiệm vụ triển khai 02 nhóm 
TTHC liên thông

49 2611/UBND-KSTT 3/11/2023
V/v tăng cưòng trách nhiệm, nâng cao hiệu quả 
cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương 
thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, 
doanh nghiệp

50 2628/UBND-KSTT 1/12/2021
V/v thực hiện báo cáo công tác kiếm soát thủ tục 
hành chính năm và kết quả đánh giá việc giải 
quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 
25/2020/ỌĐ-UBND

51 2759/UBND-KSTT 30/11/2023 về triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 
tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ

52 1396/UBND-KSTT 04/08/2022

V/v triển khai Quyết định số 24/2022/QĐ- 
UBND ngày 07/7/2022 của Chủ tịch UBND 
Thành phố về Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý 
phàn ánh, kiến nghị cùa cá nhân, tô chức vê quy 
định hành chính tại TPHCM

53 1027/UBND-KSTT 25/5/2023

V/v triển khai Quy trình giải quyết thù tục hành 
chính: đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn 
nhân trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí 
Minh

54 1197/ƯBND-KSTT 28/6/2021
V/v đăng ký kết nối CSDL quốc gia về dân cư 
phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch 
vụ công

55 1197/UBND-KSTT 28/6/2021
V/v đăng ký kết nối CSDL quốc gia về dân cư 
phục vụ xử lý thù tục hành chính, cung câp dịch 
vụ công

56 1554/UBND-KSTT 25/8/2022

V/v triển khai Quyết định số 2535/QĐ-ƯBND 
ngày 27/7/2021 cùa Chù tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc phê duyệt quy trình nội bộ 
giải quyết thủ tục hành chính theo Quyêt định sô 
44/2021/QĐ-UBND cùa ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh (đọt 6)

57 156/UBND-KSTT 7/2/2023 V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 
2023 về cài cách thực hiện thù tục hành chính

58 801/UBND-KSTT 8/2/2021 Quyết định thành lâp Bộ phân tiếp nhận va Trả 
Kết quả Quận



II Văn bản rà soát, loại bỏ hoặc chỉnh sửa các TTHC không phù họp của ƯBND Quận 4

Năm 2021

1 1211 /ƯBND-KSTT 1/7/2021
V/v kết quà rà soát, đánh giá sự phù họp cùa TTHC 
thuộc lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, lưu thông 
hàng hóa trong nước với yêu cầu thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

2 215/KH-ƯBND 18/6/2021 Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn 
Quận 4 năm 2021

3 1167/UBND-KSTT 23/6/2021
V/v thực hiện rà soát, đánh giá sự phù họp cùa thù 
tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

4 1171/UBND-NC 24/6/2021
V/v rà soát đánh giá sự phù họp cùa thù tục hành 
chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4

5 1182/UBND 25/6/2021
V/v rà soát đánh giá sự phù họp cùa thủ tục hành 
chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4

6 270/BC-UBND 30/6/2021 báo cáo kêt quả rà soát, đánh giá thù tục hành chính

7 1217/ƯBND-NC 1/7/2021 V/v rà soát, đon giản hóa thủ tục hành chính về hộ 
tịch

8 1377/UBND-KSTT 18/7/2021
V/v góp ý các Phụ lục kèm theo Công văn số 
5819/SKHĐT-VP ngày 06/7/2021 cùa Sở Kế hoạch 
và Đầu tư thành phố

9 1439/UBND-KSTT 10/08/2022 V/v thực hiện đề xuất cắt giảm, đon giản hóa quy 
định liên quan đến hoạt động kinh doanh

10 2247/ƯBND-KSTT 17/9/2021 V/v báo cáo thực hiện rà soát, đánh giá thù tục hành 
chính năm 2021

11 40/UBND-KSTT 12/1/2022 V/v đề xuất nội dung rà soát, đơn giản hóa thù tục 
hành chính/ nhóm thù tục hành chính năm 2022

Năm 2022

12 118/ƯBND-KSTT 21/1/2022 về việc đề xuất giữ lại các thù tục hành chính thật 
sự cần thiết



PHỤ LỤC 2

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIÊU HÀNH LIÊN QUAN ĐÉN HOẠT ĐỘNG CẢI 
CÁCH TTHC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN c ủ  CHI, GIAI ĐOẠN TỪ 15/6/2021

ĐÉN 30/11/2023

STT VÃN BÀN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 
CÔNG TÁC KIỀM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GHI CHÚ

NĂM 2021

1. Kế hoạch số 1661/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 về kiểm soát 
TTHC trên địa bàn huyện năm 2021.

Ke hoạch

2. Kế hoạch số 2648/KH-ƯBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của ƯBND 
huyện về kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện 
năm 2021.

Công tác 
kiểm tra, 
khảo sát

3. Quyết định số 5685/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Chù tịch 
ủy ban nhân dân huyện về kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính 
liên quan đến quyền lao động và quyền kết hôn, lập gia đình trên địa bàn 
huyện Củ Chi, kiềm tra tại 25 đơn vị.

Công tác 
kiểm tra, 
khảo sát

4. Báo cáo số 8123/BC-ƯBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 của ƯBND huyện 
về tình hình, kết quả công tác kiềm soát thủ tục hành chính (TTHC) và 
thực hiện Thu xin lồi theo Quyết định số 5157/QĐ-ƯBND ngày 30 tháng 9 
năm 2016 trên địa bàn huyện

Báo cáo đinh 
kỳ

5. Báo cáo số 12755/BC-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của UBND 
huyện về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai 
thực hiện cơ chế một cừa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử năm 2021

Báo cáo đinh 
kỳ

6. Kế hoạch số 5500/KH-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 về rà soát, đánh 
giá TTHC trên địa bàn huyện năm 2021.

Công tác rà 
soát

7. Công văn số 6530/UBND-TCKH ngày 09 tháng 7 năm 2021 của UBND 
huyện về góp ý nội dung rà soát, đánh giá sự phù họp của thủ tục hành 
chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Công tác rà 
soát

8. Công văn số 6544/ƯBND-VHTT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của UBND 
huyện về góp ý thực hiện rà soát đánh giá sự hù họp của thủ tục hành chính 
với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyên mức độ 3, mức độ 4

Công tác rà 
soát

9. Công văn số 6711/UBND-VP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của ƯBND huyện 
về báo cáo kết quà thực hiện rà soát, cập nhật, đê xuât thủ tục hành chính 
đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyên và thủ tục hành chính không 
phát sinh hồ sơ trong 03 năm liên tục

Công tác rà 
soát

10. Kế hoạch số 1105/KH-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2021 của ƯBND 
huyện về kiềm tra thực hiện các nội dung trên lĩnh vực nội vụ và các nội 
dung có liên quan đến hoạt động công vụ, quy tẳt ứng xử trên dịa bàn 
huyện Củ Chi năm 2021

Công tác 
kiêm tra, 
khảo sát



2

SIT VĂN BẢN CHỈ DẠO, DIÈU HÀNH 
CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GHI CHÚ

11. Công văn số 11608/ƯBND-NV ngày 24 tháng 11 năm 2021 của ƯBND 
huyện về chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót qua kiểm tra nội vụ, 
công vụ năm 2021

Công tác 
kiểm tra, 
khảo sát

12. Công văn số 5846/ƯBND-NV ngày 21 tháng 6 năm 2021 của ƯBND 
huyện về rà soát, đánh giá sự phù họp của thủ tục hành chính với yêu câu 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Chỉ đạo, triển 
khai

13. Công văn số 6751/ƯBND-VP ngày 17 tháng 7 năm 2021 của ƯBND huyện 
về thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 
2021

Chỉ đạo, triển 
khai

14. Công văn số 7915/ƯBND-VP ngày 05 tháng 9 năm 2021 của ƯBND huyện 
về chấn chinh, khắc phục tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn

Chi đạo, triển 
khai

15. Công văn số 11063/ƯBND-VP ngày 22 tháng 11 năm 2021 của UBND 
huyện về báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo 
Quyết đinh số 25/2020/QĐ-ƯBND cùa ƯBND Thành phố HCM

Chi đạo, triển 
khai

16. Công văn số 911/VP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng HĐND 
và ƯBND huyện về v ề  xây dựng chi tiêu thi đua trong việ thực hiện báo 
cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiêm soát thủ tục hành chính năm 
2021 trên địa bàn huyện

Chỉ đạo, triển 
khai

17. Quyết định số 1477/QĐ-ƯBND ngày 22 tháng 02 năm 2021 của UBND 
huyện về kiện toàn nhân sự làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 
thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Củ Chi

Nhân sự

18. Quyết định số 5680/QĐ-ƯBND ngày 05 tháng 10 năm 2021 của ƯBND 
huyện về kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ 
kiềm soát thủ tục hành chính của ƯBND huyện Củ Chi

Nhân sự

NĂM 2022

1. Kế hoạch số 1939/KH-ƯBND ngày 10 tháng 3 năm 2022 cùa ƯBND 
huyện về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2022

Kê hoạch

2. Báo cáo số 2273/BC-ƯBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của ƯBND huyện 
về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thù tục hành chính 
trên môi trường điện từ Quý 1 năm 2022

Báo cáo đinh 
kỳ

3. Báo cáo số 5634/BC-ƯBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của ƯBND huyện 
về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai thực 
hiện cơ chế một cừa, một cừa liên thông và thực hiện thù tục hành chính 
trên môi trường điện từ Quý 2 năm 2022

Báo cáo đinh
kỳ

4. Báo cáo số 8398/BC-ƯBND ngày 20 tháng 9 năm 2022 cùa ƯBND huyện 
về kết quả công tác kiêm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai thực 
hiện cơ chế một cừa, một cừa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính

Báo cáo đinh 
kỳ
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trên môi trường điện từ Quý 3 năm 2022

5. Báo cáo số 11302/BC-ƯBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của UBND 
huyện về kết quả công tác kiềm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử năm 2022

Báo cáo đinh
kỳ

6. Kế hoạch số 3416/KH-ƯBND ngày 26 tháng 4 năm 2022 của ƯBND 
huyện về rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn huyện năm 2022

Công tác rà 
soát

7. Công văn số 4688/UBND-TP ngày 31 tháng 5 năm 2022 của UBND huyện 
về rà soát, đơn giàn hóa thủ tục hành chính năm 2022

Công tác rà 
soát

8. Kế hoạch số 1892/KH-ƯBND ngày 09 tháng 3 năm 2022 của ƯBND 
huyện về kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên lĩnh vực nội vụ và các 
nội dung liên quan đến hoạt động công vụ, quy tắc ứng xử trên địa bàn 
huyện Củ Chi năm 2022

Công tác 
kiểm tra, 
khảo sát

9. Quyết định số 15166/QĐ-ƯBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch 
ùy ban nhân dân huyện về thành lập tồ kiểm tra việc thực hiện các thủ tục 
hành chính liên quan đến các quyền dân sự và chính trị về quyền tự do tư 
tưởng, tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền kết hôn, lập gia đình trên địa 
bàn huyện Củ Chi, kiểm tra tại 24 đơn vị.

Công tác 
kiểm tra, 
khảo sát

10. Công văn số 9974/ƯBND-NV ngày 08 tháng 11 năm 2022 của ƯBND 
huyện về chấn chinh, khắc phục hạn chế, thiếu sót qua kiểm tra nội vụ, 
công vụ năm 2022

Công tác 
kiểm tra, 
khảo sát

11. Kế hoạch số 3118/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2022 của UBND 
huyện về kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát TTHC; đánh giá chất lượng 
giải quyết TTHC theo Quyết định số 25/2020/QĐ-ƯBND của ủy ban nhân 
dân Thành phố trên địa bàn huyện năm 2022

Công tác 
kiểm tra, 
khảo sát

12. Công văn số 639/VP ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng HĐND 
và ƯBND huyện về thực hiện báo cáo phục vụ kiêm tra, khảo sát công tác 
kiềm soát thủ tục hành chính năm 2022

Công tác 
kiểm tra, 
khảo sát

13. Công văn số 691/VP ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng HĐND 
và UBND huyện về tồ chức kiềm tra, khảo sát công tác kiêm soát thủ tục 
hành chính năm 2022

Công tác 
kiểm tra, 
khảo sát

14. Công văn số 11051/ƯBND-VP ngày 13 tháng 12 năm 2022 của ƯBND 
huyện về chấn chinh, khác phục những tồn tại, hạn chế trong công lác kiểm 
soát thủ tục hành chính năm 2022

Công tác 
kiểm tra, 
khảo sát

15. Công văn số 1071/ƯBND-VP ngày 09 tháng 02 năm 2022 về thực hiện kết 
luận cùa Phó Chủ tịch UBND Thành phô Võ Văn Hoan tại cuộc họp nghe 
báo cáo kết quà kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dịch vụ công trực 
tuyến mức dộ 3, 4 năm 2021 trên địa bàn Thành phố

Chỉ đạo, triển 
khai
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16. Công văn số 396/VP ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng HĐND và 
UBND huyện về xây dựng chi tiêu thi đua trong việc thực hiện báo cáo 
tình hình, kết quà thực hiện công tác kiêm soát thủ tục hành chính năm 
2022 trên địa bàn huyện

Chỉ đạo, triền 
khai

17. Công văn số 8183/ƯBND-VP ngày 13 tháng 9 năm 2022 của UBND huyện 
về cung cấp thông tin nhân sự tham gia quy trình nội bộ giải quyêt thủ tục 
hành chính

Chỉ đạo, triển 
khai

18. Công văn số 9102/ƯBND-NV ngày 13 tháng 10 năm 2022 của UBND 
huyện về triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu

Chi đạo, triển 
khai

19. Công văn số 10187/ƯBND-VP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của ƯBND 
huyện về thực hiện chi đạo của Chủ tịch ƯBND Thành phố tại công văn số 
9395/VP-KSTT về công tác cải cách thủ tục hành chính

Chỉ đạo, triển 
khai

20. Công văn số 1 1525/ƯBND-VP ngày 26 tháng 12 năm 2022 của ƯBND 
huyện về vận hành chính thức các dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Chi đạo, triển 
khai

21. Kế hoạch số 3415/KH-ƯBND ngày 26 tháng 4 năm 2022 của UBND 
huyện về giao ban, tập huấn, bồi dường nghiệp vụ và giao lưu, học tập kinh 
nghiệm về kiểm soát thù tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực 
hiện cơ chế một cừa, một cửa liên thông trong giải quyêt thủ tục hành 
chính năm 2022

Tập huấn 
nghiệp vụ

22. Công văn số 8040/ƯBND-VP ngày 07 tháng 9 năm 2022 cùa ƯBND huyện 
về tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dường nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 
chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện 
năm 2022

Tập huấn 
nghiệp vụ

23. Báo cáo số 10008/BC-ƯBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 cùa ƯBND 
huyện về kết quả tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dường nghiệp vụ kiêm 
soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Tập huấn 
nghiệp vụ

24. Quyết định số 12812/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của ƯBND 
huyện về kiện toàn nhân sự làm việc tại Bộ phận Tiêp nhận và Trả kêt quà 
thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

Nhân sự

NĂM 2023

1. Kế hoạch số 2526/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2023 của ƯBND 
huyện về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Củ 
Chi

Ke hoạch

2. Báo cáo số 2890/BC-ƯBND ngày 21 tháng 3 năm 2023 của ƯBND huyện 
về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triên khai thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi

Báo cáo đinh 
kỳ
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trường điện từ Quý 1 năm 2023

3. Báo cáo số 6778/BC-ƯBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 cùa ƯBND huyện 
về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ 
chế một cửa, một cừa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử Quý 2 năm 2023

Báo cáo đinh
kỳ

4. Báo cáo số 9940/BC-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2023 cùa UBND huyện 
về công tác kiềm soát thù tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một 
cừa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý 
3 năm 2023 trên địa bàn huyện Củ Chi

Báo cáo định 
kỳ

5. Báo cáo số 17176/BC-ƯBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của ƯBND 
huyện về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông và thực hiện thù tục hành chính trên môi trường điện từ 
năm 2023 trên địa bàn huyện Củ Chi

Báo cáo dinh 
kỳ

6. Kế hoạch số 1560/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2023 của UBND 
huyện về kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên lĩnh vực nội vụ và các 
nội dung liên quan đến hoạt động công vụ, quy tác ứng xử trên địa bàn 
huyện Củ Chi năm 2023

Công tác 
kiểm tra, 
khảo sát

7. Quyết định số 10519/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch 
ủy ban nhân dân huyện về thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện các thủ tục 
hành chính liên quan đến các quyền dân sự và chính trị: quyền tự do lập 
Hội, quyền được đăng ký khai sinh năm 2023, kiểm tra tại 24 đơn vị.

Công tác 
kiểm tra, 
khảo sát

8. Kế hoạch số 6148/KH-ƯBND ngày 02 tháng 6 năm 2023 của ƯBND 
huyện về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thù tục hành chính nội 
bộ năm 2023 trên địa bàn huyện Củ Chi

Công tác rà 
soát

9. Báo cáo số 8807/BC-ƯBND ngày 15 tháng 8 năm 2023 của ƯBND huyện 
về kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn 
huyện Củ Chi

Công tác rà 
soát

10. Công văn số 15166/ƯBND-NV ngày 21 tháng 11 năm 2023 của UBND 
huyện về chấn chỉnh, khấc phục hạn chế, thiếu sót qua kiểm tra nội vụ, 
công vụ năm 2023

Công tác 
kiểm tra, 
khảo sát

11. Kế hoạch số 6147/KH-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2023 của UBND 
huyện về kiểm tra, khảo sát công tác kiềm soát TTHC năm 2023 trên địa 
bàn huyện.

Công tác 
kiểm tra, 
khảo sát

12. Quyết định số 9930/QĐ-ƯBND ngày 08 tháng 9 năm 2023 của UBND 
huvện về thành lập Tổ kiềm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành 
chính năm 2023

Công tác 
kiểm tra, 
khảo sát

13. Thông báo số 630/TB-VP ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Văn phòng 
HĐND và ƯBND huyện về kiểm tra, khảo sát công tác kiêm soát thủ tục 
hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Cù Chi

Công tác 
kiểm tra, 
khảo sát
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14. Công văn số 13849/ƯBND ngày 23 tháng 10 năm 2023 của ƯBND huyện 
về chấn chinh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát 
thủ tục hành chính năm 2023

Công tác 
kiểm tra, 
khảo sát

15. Giấy mời số 194/GM-VP ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Văn phòng 
HĐND và UBND huyện về dự buổi làm việc với Trung tâm Công nghệ 
thông tin và Truyền thông về công tác triển khai vận hành Hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố

Chỉ dạo, triển 
khai

16. Công văn số 1546/ƯBND-NV ngày 21 tháng 02 năm 2023 của ƯBND 
huyện về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 về cải cách thực hiện thủ 
tục hành chính

Chi đạo, triền 
khai

17. Công văn số 2882/UBND-NV ngày 20 tháng 3 năm 2023 của UBND 
huyện về khắc phục tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn, nâng 
cao chất hrợng xử lý hồ sơ công việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chỉ đạo, triển 
khai

18. Công văn số 5317/UBND-NV ngày 25 tháng 5 năm 2023 của ƯBND 
huyện về triển khai Ke hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công 
tác cải cách hành chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn 
Thành phố năm 2023

Chỉ đạo, triền 
khai

19. Công văn số 335/VP-CNTT ngày 09 tháng 5 năm 2023 cùa Văn phòng 
HĐND và UBND huyện về rà soát, kiện toàn Hệ thống cán bộ, công chức 
đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn 
huyện Củ Chi

Chi đạo, triển 
khai

20. Công văn số 6352/ƯBND-VP ngày 09 tháng 6 năm 2023 của UBND huyện 
về triển khai các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Chỉ đạo, triển 
khai

21. Công văn số 6858/UBND-VP ngày 23 tháng 6 năm 2023 cùa ƯBND huyện 
về chấn chỉnh công tác tiếp nhận và trà kết quả thủ tục hành chính tại Bộ 
phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện

Chỉ đạo, triển 
khai

22. Công văn số 636/VP-KSTT ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Văn phòng 
HĐND và UBND huyện về hướng dẫn thực hiện báo cáo kiểm soát thủ tục 
hành chính quý 3 năm 2023

Chỉ đạo, triển 
khai

23. Công văn số 14190/UBND-VP ngày 31 tháng 10 năm 2023 của ƯBND 
huyện về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm 
những tháng cuối năm 2023

Chi đạo, triên 
khai

24. Công văn số 758/VP-KSTT ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Văn phòng 
HĐND và ƯBND huyện về hướng dẫn, đôn đốc thực hiện một số nhiệm vụ 
cải cách thủ tục hành chính trọng tâm những tháng cuối năm 2023

Chỉ đạo, triển 
khai

25. Công văn số 16691/ƯBND-VP ngày 12 tháng 12 năm 2023 về triền khai 
Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chinh 
phủ và rà soát, xừ lý dứt diêm hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn trên Công

Chỉ đạo, triển 
khai
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STT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIÈU HÀNH 
CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHỈNH

GHI CHÚ

Dịch vụ công Quốc gia

26. Công văn số 9597/ƯBND-VP ngày 27 tháng 10 năm 2022 của UBND 
huyện về triền khai thực hiện công văn số 2185/STTTT-CNTT của Sở 
Thông tin và Truyền thông Thành phố về công tác tập huấn, đào tạo vận 
hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Tập huấn 
nghiệp vụ

27. Quyết định số 1346/QĐ-ƯBND ngày 08 tháng 3 năm 2023 của UBND 
huyện về kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ 
kiểm soát thủ tục hành chính của UBND huyện Củ Chi

Nhân sự



PHỤ LỤC 3
THỐNG KÊ CÁC VẢN BẢN TRIỂN KHAI VÈ CÔNG TÁC CCHC TẠI 

SỞ KẺ HOACH VÀ ĐẢU T ư , GIAI ĐOAN TỪ 15/6/2021 ĐÉN 30/11/2023
STT

r  r

SÔ ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, trích yêu

I. KẾ HOẠCH

Năm 2021

1
Kế hoạch số 384/KH-SKHĐT ngày 22/01/2021 về thực hiện công tác cải 
cách hành chính năm 2021

2
Kế hoạch số 4135/KH-SKHĐT ngày 11/5/2021 về kiểm tra công tác cải 
cách hành chính tại Sở Ke hoạch và Đầu tư năm 2021

3
Kế hoạch số 4304/KH-SKHĐT ngày 17/5/2021 về thực hiện Chương trình 
Cải cách hành chính tại Sở Ke hoạch và Đầu tư giai đoạn 2020-2025

4
Kế hoạch số 5551/KH-SKHĐT ngày 25/6/2021 về tuyên truyền cải cách 
hành chính tại Sở Ke hoạch và Đầu tư năm 2021

5
Ke hoạch số 5581/KH-SKHĐT ngày 28/6/2021 về triển khai thực hiện Kế 
hoạch số 1801/KH-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2021 của ủy  ban nhân dân 
Thành phố tại Sở Ke hoạch và Đầu tư

6
Kế hoạch số 5812/KH-SKHĐT ngày 05/7/2021 về triển khai thực hiện các 
giải pháp khắc phục các hạn chế của Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành 
chính công của Thành phố năm 2021 tại Sở Ke hoạch và Đầu tư

7
Kế hoạch số 6428/KH-SKHĐT ngày 28/7/2021 về triển khai thực hiên Ke 
hoạch số 2385/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND

8
Kế hoạch số 6568/KH-SKHĐT ngày 05/8/2021 về triển khai thực hiện Ke 
hoạch số 2389/KH-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của ủ y  ban nhân dân 
Thành phố tại Sở Ke hoạch và Đầu tư

9
Kế hoạch số 7103/KH-SKHĐT ngày 13/9/2021 về cải thiện Chỉ số Hiệu 
quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) giai đoạn 2021 
2025 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

10
Kế hoạch số 7211/KH-SKHĐT ngày 20/9/2021 về triển khai thực hiện Ke 
hoạch số 2371/KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2021 của ủy  ban nhân dân 
thành phố tại Sở Ke hoạch và Đầu tư

11
Kế hoạch số 7960/KH-SKHĐT ngày 22/10/2021 về xác định giá trị tài liệu, 
hồ sơ và lập Mục lục hồ sơ, tài liệu thuộc diện số hóa tại Sở Ke hoạch và
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Đầu tư

12
Kế hoạch số 8551/KH-SKHĐT ngày 12/11/2021 về thực hiện Chương trình 
tồng thể cải cách hành chính nhà nước tại Sở Ke hoạch và Đầu tư giai đoạn 
2021-2030

13
Kế hoạch số 8656/KH-SKHĐT ngày 16/11/2021 về thực hiện Chương trình 
hành động và thi đua ngành Ke hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025

14
Kế hoạch số 9201/KH-SKHĐT ngày 06/12/2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022

Năm 2022

1
Kế hoạch số 190/KH-SKHĐT ngày 10/01/2022 về triển khai xây dựng và 
nhân rộng điển hình tiên tiến tại Sở Ke hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021- 
2025

2
Kế hoạch số 461/KH-SKHĐT ngày 21/01/2022 về công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật năm 2022

3
Kế hoạch số 667/KH-SKHĐT ngày 28/01/2022 về thực hiện công tác cải 
cách hành chính năm 2022

4
Kế hoạch số 700/KH-SKHĐT ngày 28/01/2022 về công tác kiểm tra, xử 
lý, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

5

Kế hoạch số 928/ KH-SKHĐT ngày 17/2/2022 về Triển khai thực hiện Chỉ 
thị số 33/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 
và Ke hoạch số 246/KH-ƯBND ngày 21 tháng 01 năm 2022 của ủy  ban 
nhân dân Thành phô

6
Kế hoạch số 940/KH-SKHĐT ngày 17/2/2022 về duy trì, mở rộng, cải tiến 
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuân quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 năm 2022 tại Sở Ke hoạch và Đằu tư

7
Kế hoạch số 1429/KH-SKHĐT ngày 08/3/2022 về kiểm soát thủ tục hành 
chính năm 2022 tại Sở Ke hoạch và Đầu tư

8
Ke hoạch số 1965/KH-SKHĐT ngày 28/3/2022 về triển khai chuyền dổi 
số và phát triển đô thị thông minh năm 2022 của Sở Ke hoạch và Đầu tư

9

Ke hoạch số 2071/KH-SKHĐT ngày 01/4/2022 về Triển khai thực hiện Đe 
án phát triển ứng dụng dừ liệu vê dân cư, định danh và xác thực điện tử 
phục vụ chuyển đôi số quốc gia năm 2022 của Sở Ke hoạch và Đầu tư 
Thành phố Hồ Chí Minh
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10
Ke hoạch số 2588/KH-SKHĐT ngày 20/4/2022 về cải thiện và khắc phục 
Chí số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phô Hô Chí Minh 
năm 2022 tại Sờ Ke hoạch và Đầu tư

11
Kế hoạch số 2626/KH-SKHĐT ngày 21/4/2022 về triển khai công tác 
thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Kê hoạch và 
Đầu tư

12
Ke hoạch số 2628/KH-SKHĐT ngày 21/4/2022 về phát động phong trào 
thi đua về cải cách hành chính, nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến 
tiêu biểu về cải cách hành chính năm 2022 tại Sở Ke hoạch và Đầu tư

13
Kế hoạch số 2775/KH-SKHĐT ngày 26/4/2022 về triển khai thực hiện 
Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong 
ngày” tại Sở Ke hoạch và Đầu tư

14
Ke hoạch số 3001/KH-SKHĐT ngày 05/5/2022 về triển khai thực hiện rà 
soát, đánh giá thủ tục hành chính tại Sở Kê hoạch và Đâu tư năm 2022

15
Kế hoạch số 3528/KH-SKHĐT ngày 20/5/2022 về kiểm tra công tác cải 
cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Ke hoạch và Đầu tư 
năm 2022

16
Kế hoạch số 3820/KH-SKHĐT ngày 27/5/2022 về thực hiện công tác văn 
thư, lưu trữ năm 2022

17
Kế hoạch số 6537/KH-SKHĐT ngày 01/8/2022 về cải thiện Chỉ số Hiệu 
quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 tại Sở Ke 
hoạch và Đầu tư

18
Kế hoạch số 7360/KH-SKHĐT ngày 18/8/2022 về nâng cao năng lực, 
trình độ đội ngũ CBCCVC làm công tác CCHC tại Sở giai đoạn 2022- 
2025

19

Kế hoạch số 8089/KH-SKHĐT ngày 09/9/2022 về triển khai thực hiện Ke 
hoạch số 2242/KH-ƯBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của ủy  ban nhân 
dân Thành phố về phát động phong trào thi đua thực hiện Chính quyền số, 
Chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố

20
Kế hoạch số 8603/KH-SKHĐT ngày 22/9/2022 về đẩy mạnh cải cách chế 
độ công vụ, công chức của Sở Ke hoạch và Đầu tu giai đoạn 2022 - 2027

21
Kế hoạch số 10473/KH-SKHĐT ngày 03/11/2022 về thực hiện chủ trưong 
khuyến khích và bảo vệ CBCCVC, NLĐ năng động, sáng tạo vì lợi ích
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chung

NĂM 2023

1
Ke hoạch số 92/KH-SKHĐT ngày 05/01/2023 về thực hiện công tác cải 
cách hành chính năm 2023

2
Kế hoạch số 328/KH-SKHĐT ngày 11/01/2023 về công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật năm 2023

3

Kế hoạch số 431/KH-SKHĐT ngày 12/01/2023 về triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 13 1/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về 
đấy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phưong thức chỉ 
đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

4
Ke hoạch số 475/KH-SKHĐT ngày 13/01/2023 về công tác kiềm tra, xử 
lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL năm 2023

5
Kế hoạch số 819/KH-SKHĐT ngày 31/01/2023 về Ke hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng CBCCVC Sở Ke hoạch và Đằu tư năm 2023

6
Kế hoạch số 906/KH-SKHĐT ngày 03/02/2023 về rà soát, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính nội bộ tại Sở Ke hoạch và Đầu tư giai đoạn 2022-2025

7
Ke hoạch số 1995/KH-SKHĐT ngày 28/02/2023 về thực hiện công tác văn 
thư, lưu trữ năm 2023

8
Ke hoạch số 2114/KH-SKHĐT ngày 02/3/2023 về kiểm soát thủ tục hành 
chính năm 2023 tại Sở Ke hoạch và Đầu tư

9
Ke hoạch số 2495/KH-SKHĐT ngày 10/3/2023 về duy trì, mở rộng, cải 
tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 năm 2023 tại Sở Ke hoạch và Đầu tư

10
Ke hoạch số 2960/KH-SKHĐT ngày 21/3/2023 về Công tác pháp chế tại 
Sở Ke hoạch và Đầu tư năm 2023

11

Kế hoạch số 3225/KH-SKHĐT ngày 27/3/2023 về triền khai thực hiện Đe 
án phát triển ứng dụng dừ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử 
phục vụ chuyên đổi số quôc gia năm 2023 của Sở Ke hoạch và Đầu tư 
Thành phố Hồ Chí Minh

12
Kế hoạch số 3962/KH-SKHĐT ngày 11/4/2023 về Ke hoạch Triển khai 
chuyển đồi số và phát triên đô thị thông minh năm 2023 của Sở Ke hoạch 
và Đầu tư
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13
Ke hoạch số 4479/KH-SKHĐT ngày 24/4/2023 về kiểm tra, rà soát, đánh 
giá tình hình tổ chức và hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Kê 
hoạch và Đầu tư năm 2023

14
Kế hoạch số 5530/KH-SKHĐT ngày 19/5/2023 về cải thiện Chỉ số cải 
cách hành chính (PAR Index) và nâng cao sự hài lòng của người dân, 
doanh nghiệp tại Sở Ke hoạch và Đầu tư năm 2023

15
Ke hoạch số 5546/KH-SKHĐT ngày 19/5/2023 về triển khai thực hiện rà 
soát, đánh giá thủ tục hành chính tại Sở Ke hoạch và Đầu tư năm 2023

16
Kế hoạch số 5999/KH-SKHĐT ngày 29/5/2023 về Cải thiện Chỉ số Hiệu 
quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 tại sỏ  Kê 
hoạch và Đầu tư

17
Kế hoạch số 6023/KH-SKHĐT ngày 29/5/2023 về kiểm tra công tác cải 
cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Ke hoạch và Đầu tư 
năm 2023

18
Kế hoạch số 6090/KH-SKHĐT ngày 30/5/2023 về cải thiện và nâng cao 
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh 
năm 2023 tại Sở Ke hoạch và Đầu tư

19
Kế hoạch số 6733/KH-SKHĐT ngày 12/6/2023 về tinh giản biên chế công 
chức hành chính và giảm số lượng người làm việc hưởng lưong từ ngân 
sách nhà nước giai đoạn 2023 - 2026 tại Sở Ke hoạch và Đầu tư

20
Kế hoạch số 10102/KH-SKHĐT ngày 10/8/2023 về Phát động phong trào 
thi đua “Cải cách hành chính” tại Sở Ke hoạch và Đầu tư giai đoạn 2023- 
2025

21
Ke hoạch số 11274/KH-SKHĐT ngày 30/8/2023 về Ke hoạch tuyên truyền 
gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025 tại Sở Ke hoạch và Đầu tư

22

Kế hoạch số 11524/KH-SKHĐT ngày 05/9/2023 về Ke hoạch thực hiện 
triển khai Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng 
động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển Thành 
phố Hồ Chí Minh” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

23

Kế hoạch số 14200/KH-SKHĐT ngày 07/11/2023 về Triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân Thành phố về tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả cải 
cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành 
phục vụ người dân, doanh nghiệp
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II. QUYẾT ĐỊNH, TỜ TRÌNH, BÁO CÁO, THÔNG BÁO

Từ 15/6/2021

1

Quyết định số 115/QĐ-SKHĐT ngày 12/10/2021 về việc ban hành áp 
dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư

2
Tờ trình số 6910/TTr-SKHĐT ngày 26/8/2021 về việc bãi bỏ thủ tục hành 
chính thuộc lĩnh vực quản lý đầu tư công thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Ke hoạch và Đầu tư

3
Tờ trình số 7262/TTr-SKHĐT ngày 22/9/2021 về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ke hoạch và Đầu tư

4
Tờ trình số 7539/TTr-SKHĐT ngày 08/10/2021 về việc phê duyệt quy 
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

5
Tờ trình số 8032/TTr-SKHĐT ngày 26/10/2021 về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thau lụa chọn nhà đầu tư, lĩnh vực đau tư 
tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ke hoạch và Đầu tư

6

Tờ trình số 8457/TTr-SKHĐT ngày 10/11/2021 về việc phê duyệt quy 
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thâm quyên tiêp nhận của 
Sở Ke hoạch và Đầu tư (51 quy trình lĩnh vực thành lập và hoạt động của 
doanh nghiệp)

7

Tờ trình số 8901/TTr-SKHĐT ngày 25/11/2021 về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn 
vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ không hoàn lại không 
thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước 
ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kê 
hoạch và Đầu tư

8
Tờ trình số 9330/TTr-SKHĐT ngày 09/12/2021 về việc phê duyệt quy 
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhặn của 
ủ y  ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và quặn, huyện

9
Tờ trình số 9726/TTr-SKHĐT ngày 22/12/2021 về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính sủa đối, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của 
doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ke hoạch và Đầu
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tư

10
Báo cáo số 5263/BC-SKHĐT ngày 15/6/2021 về Công tác cải cách hành 
chính 6 tháng đầu năm 2021

11

Báo cáo số 5360/BC-SKHĐT ngày 18/6/2021 về công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính, triển khai cơ chê một cửa, một cửa liên thông và thực hiện 
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Sở Kế hoạch và Đau tư Quý 
11 năm 2021

12

Báo cáo số 5481/BC-SKHĐT ngày 23/6/2021 về Sơ kết 03 năm thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập 
trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm 
chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

13
Báo cáo số 6974/BC-SKHĐT ngày 31/8/2021 về tổ chức bộ máy, bồ 
nhiệm, quản lý, sử dụng biên chế hành chính, số người làm việc trong đơn 
vị sự nghiệp công lập năm 2021

14
Báo cáo số 7151/BC-SKHĐT ngày 15/9/2021 về công tác cải cách hành 
chính Quý III năm 2021

15

Báo cáo số 7171/BC-SKHĐT ngày 17/9/2021 về công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện 
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Sở Ke hoạch và Đầu tư Quý 
III năm 2021

16
Báo cáo số 7881/BC-SKHĐT ngày 20/10/2021 về báo cáo tình hình thực 
hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021

17
Báo cáo số 8396/BC-SKHĐT ngày 08/11/2021 báo cáo tồng kết việc thực 
hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016 - 2021, đề xuất biên chế giai đoạn 
2022 - 2026

18
Báo cáo số 8409/BC-SKHĐT ngày 09/1 1/2021 về công tác phồ biến, giáo 
dục pháp luật năm 2021

19
Báo cáo số 9509/BC-SKHĐT ngày 15/12/2021 về công tác cải cách hành 
chính năm 2021

20
Báo cáo số 9567/BC-SKHĐT ngày 17/12/2021 về kết quả đào tạo, bồi 
dường, cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

21 Báo cáo số 9597/BC-SKHĐT ngày 17/12/2021 Công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ
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tục hành chính trên môi trường điện tử tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 
2021

22
Thông báo số 5716/TB-SKHĐT ngày 01/7/2021 về việc tăng cường kiểm 
soát công tác giải quyết hô sơ, văn bản

23

Thông báo số 5767/TB-SKHĐT ngày 05/7/2021 về phân công thực hiện 
Ke hoạch số 1864/KH-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2021 của ủy  ban nhân 
dân Thành phố tô chức thực hiện Ket luận của Thủ tướng Chính phủ tại 
buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh

24
Thông báo số 5994/TB-SKHĐT ngày 12/7/2021 về việc phối họp trong 
giải quyết thủ tục hành chính liên thông theo cơ chê “ 1 cửa”

25
Thông báo số 7386/TB-SKHĐT ngày 29/9/2021 về Triền khai kiểm tra 
công tác cải cách hành chính tại Sở Ke hoạch và Đau tư năm 2021 theo Ke 
hoạch số 4135/KH-SKHĐT ngày 11 tháng 5 năm 2021

26
Thông báo số 8614/TB-SKHĐT ngày 15/11/2021 về việc triển khai thực 
hiện kết luận của Chủ tịch ủy  ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi tại 
buổi làm việc với lãnh đạo Sở Ke hoạch và Đầu tư

27
Thông báo số 8904/TB-SKHĐT ngày 25/1 1/2021 về thực hiện đánh giá 
việc giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 25/2020/QĐ-ƯBND 
của Uy ban nhân dân Thành phô Hô Chí Minh

28
Thông báo số 6419/TB-SKHĐT ngày 28/7/2021 về việc đôn đốc thực hiện 
giải quyết các văn bản, hồ sơ, thủ tục hành chính và nhiệm vụ được phân 
công

29
Thông báo số 7341/TB-SKHĐT ngày 27/9/2021 về việc rà soát, khắc phục 
hạn chế PAR Index của Thành phô năm 2020 và dự báo năm 2021

Năm 2022

1 Quyết định số 136/QĐ-SKHĐT ngày 29/8/2022 về công bố Hệ thống quản 
lý chất lượng phù họp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

2 Tờ trình số 2631/TTr-SKHĐT ngày 21/4/2022 về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Ke hoạch và Đầu tư

3 Tờ trình số 3589/TTr-SKHĐT ngày 20/5/2022 về việc phê duyệt quy trình 
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 44/2021/QĐ- 
UBND của ủy  ban nhân dân Thành phố
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4 Tờ trình số 6540/TTr-SKHĐT ngày 01/8/2022 về việc phê duyệt quy trình 
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 44/2021/QĐ- 
UBND của Uy ban nhân dân Thành phố ( 13 quy trình)

5 Tờ trình số 11124/TTr-SKHĐT ngày 17/11/2022 về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Ke hoạch và Đầu tư

6 Báo cáo số 1451/BC-SKHĐT ngày 09/03/2022 về công tác cải cách hành 
chính Quý I năm 2022

7 Báo cáo số 1633/BC-SKHĐT ngày 17/03/2022 về Công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện 
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Sở Ke hoạch và Đầu tư Quý 
I năm 2022

8 Báo cáo số 1972/BC-SKHĐT ngày 28/03/2022 về báo cáo sơ kết 03 năm 
thực hiện Đê án văn hóa công vụ tại Sở

9 Báo cáo số 3193/BC-SKHĐT ngày 11/5/2022 về ơ kết 03 năm thực hiện 
Phong trào thi đua“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa 
công s o ’giai đoạn 2019 - 2025 tại Sở Ke hoạch và Đầu tư

10 Báo cáo số 4291/BC-SKHĐT ngày 09/6/2022 về công tác cải cách hành 
chính 6 tháng đâu năm 2022

11 Báo cáo số 4627/BC-SKHĐT ngày 16/6/2022 về Công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện 
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Sở Ke hoạch và Đầu tư Quý 
II năm 2022

12 Báo cáo số 5734/BC-SKHĐT ngày 12/7/2022 về v ề  thực hiện các quy 
định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chê, tinh giản biên chê, phân 
cấp quản lý và thực hiện xã hội hóa giáo dục và y tê, kêt quả săp xêp, tô 
chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Sở Kê 
hoạch và Đầu tư

13 Báo cáo số 8045/BC-SKHĐT ngày 09/9/2022 về công tác cải cách hành 
chính Quý III năm 2022

14 Báo cáo số 8319/BC-SKHĐT ngày 15/9/2022 về công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện 
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Quý 
III năm 2022
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15 Báo cáo số 12160/BC-SKHĐT ngày 08/12/2022 về báo cáo công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật năm 2022

16 Báo cáo sổ 12240/BC-SKHĐT ngày 09/12/2022 về công tác cải cách hành 
chính năm 2022

17 Báo cáo số 12531/BC-SKHĐT ngày 16/12/2022 về công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện 
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Sở Ke hoạch và Đau tư năm 
2022

18 Thông báo số 7061/TB-SKHĐT ngày 12/8/2022 về việc thực hiện cải 
thiện mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục 
hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022

19 Thông báo số 7251/TB-SKHĐT ngày 16/8/2022 về triển khai kiểm tra 
công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Kê 
hoạch và Đầu tư năm 2022 theo Ke hoạch số 3528/KH-SKHĐT ngày 20 
tháng 5 năm 2022

20 Thông báo số 7305/TB-SKHĐT ngày 17/8/2022 về việc tiếp tục thực hiện 
tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày tại Sở Kê hoạch và 
Đầu tư

21 Thông báo số 7528/TB-SKHĐT ngày 24/8/2022 về việc triển khai thực 
hiện kết luận của Phó Chủ tịch ủy  ban nhân dân Thành phô Hô Chí Minh 
Võ Văn Hoan Trưởng đoàn số 2 về kiểm tra công tác cải cách hành chính 
năm 2022 tại buổi làm việc cùng Sở Ke hoạch và Đầu tư

22 Thông báo số 8218/TB-SKHĐT ngày 14/9/2022 về việc triển khai một số 
nhiệm vụ cải cách hành chính

23 Thông báo số 10349/TB-SKHĐT ngày 01/11/2022 về việc thực hiện kết 
luận kiểm tra, khảo sát công tác cải cách hành chính năm 2022

24 Thông báo số 12259/TB-SKHĐT ngày 12/12/2022 về kết quả rà soát tái 
cấu trúc, đơn giản hóa TTHC

25 Thông báo số 1879/TB-SKHĐT ngày 24/3/2022 về việc thực hiện đẩy 
mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Kê 
hoạch và Đầu tư

26 Thông báo số 7061/TB-SKHĐT ngày 12/8/2022 về việc thực hiện cải 
thiện mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục
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hành chính tại Sở Ke hoạch và Đầu tư năm 2022

27 Thông báo số 3878/TB-SKHĐT ngày 30/5/2022 về việc triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 08/CT-ƯBND của ủ y  ban nhân dân Thành phố về việc 
thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phô 
giại đoạn 2022 - 2025 tại Sở Ke hoạch và Đầu tư

28 Thông báo số 7062/TB-SKHĐT ngày 12/8/2022 về việc triển khai một số 
nhiệm vụ trọng tâm

29 Thông báo số 7305/TB-SKHĐT ngày 17/8/2022 về việc tiếp tục thực hiện 
tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày tại Sở Kê hoạch và 
Đầu tư

NĂM 2023

1 Quyết định số 208/QĐ-SKHĐT ngày 30/9/2023 về công bố Hệ thống quản 
lý chất lượng phù họp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

2 Tờ trình số 301/TTr-SKHĐT ngày 10/01/2023 về việc bãi bò thủ tục hành 
chính thuộc lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay 
ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoàithuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Ke hoạch và Đâu tư

3 Tờ trình số 3283/TTr-SKHĐT ngày 28/3/2023 về dự thảo Quyết định ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Sở 
KHĐT

4 Tờ trình số 4998/TTr-SKHĐT ngày 08/5/2023 về việc phê duyệt quy trình 
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Ke hoạch và Đầu tư

5 Tờ trình số 10772/TTr-SKHĐT ngày 22/8/2023 về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính sửa đối, bồ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động 
của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kê hoạch và 
Đầu tư

6 Tờ trình số 14957/TTr-SKHĐT ngày 24/11/2023 về việc phê duyệt quy 
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Ke hoạch và Đau tư

7 Tờ trình số 15110/TTr-SKHĐT ngày 29/1 1/2023 về việc phê duyệt quy 
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của 
Chủ tịch ủy  ban nhân dân Thành phố (3 TTHC NGO)
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8 Tờ trình số 15420/TTr-SKHĐT ngày 05/12/2023 về việc phê duyệt quy 
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Quyêt định sô 44/2021/QĐ- 
ƯBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của ùy  ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh

9 Báo cáo số 2481/BC-SKHĐT ngày 10/3/2023 về công tác cải cách hành 
chính Quý I năm 2023

10 Báo cáo số 2792/BC-SKHĐT ngày 16/3/2023 về công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính, triền khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện 
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Sờ Ke hoạch và Đầu tư Quý 
I năm 2023

11 Báo cáo số 3658/BC-SKHĐT ngày 4/4/2023 về sơ kết 01 năm thực hiện 
Ke hoạch số 124-KH/TƯ ngày 31/5/2022 về thực hiện Kết luận số 14- 
KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và 
bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

12 Báo cáo số 6552/BC-SKHĐT ngày 8/6/2023 về công tác cải cách hành 
chính 06 tháng đầu năm 2023

13 Báo cáo số 7078/BC-SKHĐT ngày 16/6/2023 về công tác kiềm soát thủ 
tục hành chính, triên khai cơ chê một cửa, một cửa liên thông và thực hiện 
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Sở Kê hoạch và Đâu tư Quý 
II năm 2023

14 Báo cáo số 11768/BC-SKHĐT ngày 08/9/2023 về công tác cải cách hành 
chính Quý III năm 2023

15 Báo cáo số 12345/BC-SKHĐT ngày 18/9/2023 về tình hình quản lý, sử 
dụng biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà 
nước tại Sở Ke hoạch và Đầu tư

16 Báo cáo số 12365/BC-SKHĐT ngày 19/9/2023 về công tác kiểm soát thủ 
tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện 
thủ tục hành chính trên môi trường điện từ tại Sở Kê hoạch và Đâu tư Quý 
III năm 2023

17 Báo cáo số 12491/BC-SKHĐT ngày 21/9/2023 về thực trạng và nhiệm vụ, 
giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đây, làm việc cầm 
chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức thuộc các cơ quan hành chính nhà nước ờ Trung ương và địa 
phương
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18 Báo cáo số 12548/BC-SKHĐT ngày 22/9/2023 về đánh giá về tình hình 
kết quà triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành 
chính quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP,Quyết định số 468/QĐ- 
TTg

19 Báo cáo số 15049/BC-SKHĐT ngày 28/11/2023 về kết quả công tác đào 
tạo, bồi dường cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

20 Báo cáo số 15567/BC-SKHĐT ngày 08/12/2023 về công tác cải cách hành 
chính năm 2023

21 Báo cáo số 15919/BC-SKHĐT ngày 15/12/2023 về ông tác kiềm soát thủ 
tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện 
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Sở Ke hoạch và Đầu tư năm 
2023

22 Thông báo số 3361/TB-SKHĐT ngày 29/3/2023 về việc triển khai thực 
hiện Quyết định số 09/2023/QĐ-ƯBND ngày 15 tháng 02 năm 2023 của 
ủ y  ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phô I IÔ Chí Minh

23 Thông báo số 4036/TB-SKHĐT ngày 12/4/2023 về việc triển khai một số 
giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ

24 Thông báo số 10052/TB-SKHĐT ngày 09/8/2023 về triền khai kiểm tra 
công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Kê 
hoạch và Đầu tư năm 2023 theo Kế hoạch số 6023/KH-SKHĐT ngày 29 
tháng 5 năm 2023

25 Thông báo số 12809/TB-SKHĐT ngày 29/9/2023 về việc triển khai thực 
hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính

26 Thông báo số 15318/TB-SKHĐT ngày 02/12/2023 về việc triển khai thực 
hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính, cải cách 
thủ tục hành chính tại Sở Ke hoạch và Đầu tư

27 Thông báo số 4032/TB-SKHĐT ngày 12/4/2023 về việc triển khai cải 
thiện chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính của Sở Ke hoạch và 
Đầu tư

28 Thông báo số 9660/TB-SKHĐT ngày 31/7/2023 về việc thực hiện nhiệm 
vụ trọng tâm cải cách hành chính trong 6 tháng cuôi năm 2023
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III. CÁC VĂN BẢN HÀNH CHÍNH KHÁC

Năm 2021

1 Công văn số 5470/SKHĐT-VP ngày 22/6/2021 về thẩm định quy trình nội 
bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Ke hoạch và Đầu tư

2 Công văn số 5920/SKHĐT-VP ngày 08/7/2021 về thẩm định quy trình nội 
bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Ke hoạch và Đầu tư

3 Công văn số 6481/SKHĐT-VP ngày 30/7/2021 về kiểm soát chất lượng dự 
thảo Quyết định bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Ke hoạch và Đầu tư

4 Công văn số 6612/SKHĐT-VP ngày 06/8/2021 về việc báo cáo kết quả rà 
soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ke hoạch 
và Đầu tư

5 Công văn số 6658/SKHĐT-VP ngày 09/8/2021 về kiểm soát chất lượng dự 
thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Ke hoạch và Đầu tư

6 Công văn số 6686/SKHĐT-VP ngày 11/8/2021 về kiểm soát chất lượng dự 
thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Ke hoạch và Đầu tư

7 Công văn số 7173/SKHĐT-VP ngày 17/9/2021 về kiểm soát chất lượng dự 
thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Ke hoạch và Đau tư

8 Công văn số 7312/SKHĐT-VP ngày 24/9/2021 về kiểm soát chất lượng dự 
thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Ke hoạch và Đầu tư

9 Công văn số 7744/SKHĐT-VP ngày 15/10/2021 về thẩm định quy trình 
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Ke hoạch và Đầu tư

10 Công văn số 8408/SKHĐT-VP ngày 09/11/2021 về thẩm định quy trình 
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 
ƯBND Thành phố Thủ Đức và quận, huyện

11 Công văn số 8506/SKHĐT-VP ngày 11/11/2021 về kiểm soát chất lượng
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dự thảo Ọuyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Ke hoạch và Đầu tư (04 thủ tục PPP)

12 Công văn số 9396/SKHĐT-VP ngày 10/12/2021 về kiểm soát chất lượng 
dự thảo Quyêt định công bô Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Ke hoạch và Đầu tư

13 Công văn số 9599/SKHĐT-VP ngày 17/12/2021 về thẩm định quy trình 
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Ke hoạch và Đầu tư

NĂ M  2022

1
Công văn số 77/SKHĐT-VP ngày 06/01/2022 về đề xuất nội dung rà soát, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính năm 2022

2
Công văn số 349/SKHĐT-VP ngày 17/01/2022 về kiểm soát chất lượng dự 
thảo Quyết định công bô Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Ke hoạch và Đầu tư

3
Công văn số 443/SKHĐT-VP ngày 20/01/2022 về việc thẩm định quy 
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

4
Công văn số 1878/SKHĐT-VP ngày 24/3/2022 về kiểm soát chất lượng dự 
thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Ke hoạch và Đầu tư (lĩnh vực PPP)

5
Công văn số 3995/SKHĐT-VP ngày 01/6/2022 về xây dựng quy trình nội 
bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư

6
Công văn số 5239/SKHĐT-VP ngày 30/6/2022 về báo cáo kết quả thực 
hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

7
Công văn số 5836/SKHĐT-VP ngày 14/7/2022 về việc rà soát, cập nhật, 
đề xuất thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
và thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ trong 03 năm liên tục

8
Công văn số 5838/SKHĐT-VP ngày 14/7/2022 về bồ sung Danh mục thủ 
tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định, cho ý kiến của Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố, ủy  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

9
Công văn số 7529/SK1IĐT-VP ngày 24/8/2022 về báo cáo bồ sung kết quả 
thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
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10
Công văn số 8513/SICHĐT-VP ngày 20/9/2022 về việc đánh giá, xây 
dựng, tái cấu trúc quy trình để thục hiện duy trì, đồng bộ các TTHC có thể 
tiếp nhận và giải quyết trong 01 ngày làm việc

11
Công văn số 8822/SKHĐT-VP ngày 28/9/2022 về việc xây dựng, tái cấu 
trúc quy trình để thực hiện duy trì, đồng bộ các TTHC có thê tiếp nhận và 
giải quyết trong 01 ngày làm việc

12
Công văn số 9281/SKHĐT-VP ngày 10/10/2022 về kiểm soát chất lượng 
dự thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Ke hoạch và Đầu tư

NĂM 2023

1
Công văn số 103/SKHĐT-VP ngày 05/01/2023 về việc báo cáo bổ sung 
kết quả rà soát tái cấu trúc, đcm giản hóa TTHC

2
Công văn số 2923/SKHĐT-VP ngày 20/3/2023 về báo cáo kết quả thực 
hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ

3
Công văn số 3296/SKHĐT-VP ngày 28/3/2023 về phối họp chuẩn bị công 
tác kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2023

4
Công vãn số 5547/SKHĐT-VP ngày 19/5/2023 về tái cấu trúc quy trình, 
thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

5
Công văn số 5728/SKHĐT-VP ngày 23/5/2023 về rà soát, đánh giá thủ tục 
hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

6
Công văn số 7326/SKHĐT-VP ngày 20/6/2023 về rà soát, đánh giá thủ tục 
hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyên trong thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (nhóm 2)

7

Công văn số 8045/SKHĐT-VP ngày 30/6/2023 về việc rà soát, báo cáo 
tiến độ thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác cải cách hành chính 
được ủ y  ban nhân dân Thành phố giao tại Ke hoạch số 1905/KH-ƯBND 
ngày 10 tháng 5 năm 2023

8
Công văn số 9533/SKHĐT-VP ngày 28/7/2023 về báo cáo kết quả thực 
hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023

9
Công văn số 9787/SKHĐT-VP ngày 03/8/2023 về kiểm soát chất lượng dự 
thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập 
và hoạt động của hộ kinh doanh
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10
Công văn số 9861/SKHĐT-VP ngày 04/8/2023 về rà soát, điều chỉnh, sửa 
đổi, bổ sung các loại thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyêt buôi sáng 
ngày thứ Bảy hàng tuần theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND

11
Công văn số 10897/SKHĐT-VP ngày 24/8/2023 về thẩm định quy trình 
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Ke hoạch và Đâu tư

12
Công văn số 12461/SKHĐT-VP ngày 20/9/2023 về rà soát, trình công bố 
danh mục TTHC, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC

13
Công văn số 12895/SKHĐT-VP ngày 02/10/2023 về kiểm soát chất lượng 
dự thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Kê hoạch và Đâu tư

14
Công văn số 13672/SKHĐT-VP ngày 21/10/2023 về thẩm định quy trình 
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 
UBND Thành phố Thủ Đức và quận, huyện

15
Công văn số 15157/SKHĐT-VP ngày 29/11/2023 về rà soát và trình công 
bố TTHC nội bộ trong hệ thống co quan hành chính

16
Công văn số 16027/SKHĐT-VP ngày 19/12/2023 về kết quả tái cấu trúc 
quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc 
gia



12 TRƯỜNG HỢP CÁP GIÁT PHÉP XÂY DựNG CÓ CHỈ TIÊU KHÔNG PHÙ HỌP QUYÉT ĐỊNH SỎ 56/2021/QĐ-ƯBND TRÊN ĐỊA
BÀN QUẬN 4, GIAI ĐOẠN TỪ 15/6/2021 ĐEN 30/11/2023

PHỤ LỤC 4

STT Chủ đầu tư Địa chỉ Giây phép xây
Các chỉ tiêu không phù hợpSố Ngày cấp

1 NGUYỄN VAN MINH 40/7/3 Khánh Hội 49 2/18/2022 Quy mô xây dựng 4 tầng, tầng 4 có lùi 3,5m (Quy mô xây dựng tối đa theo Quyết định 
56 là 3 tầng+mái che thang)

2 MẠC TÚ HÀ 26C Đường số 18 50 2/18/2022 Có ban công (theo Quyết định 56 không được cấp ban công)

3 TRÂN HÀ UYÊN 53 đường số 13 51 2/18/2022 Tổng chiều cao toàn công trình là 17,lm (Chiều cao tối đa theo Quyết định 56 là 17m)

4 NGUYỄN PHÙNG XUÂN 
PHẠM THỊ BÌNH 10 đường sổ 37 52 2/18/2022 Có ban công (theo Quyết định 56 không được cấp ban công)

5 LÊ ĐỨC TOÀN 243/32B Tôn Thất Thuyết 53 2/18/2022 Tổng chiều cao toàn công trình là 13,9m (Chiều cao tối đa theo Quyết định 56 là 
13,6m)

6 TÔ THỊ NGỌC MAI 122/27/7 Tôn Đản 56 2/22/2022 Tông chiêu cao toàn công trình là 1 l,7m (Chiêu cao tồi da theo Quyêt định 56 là 
1 ĩ,6m)

7 NGUYỄN VĂN HÌJNG 183A4/14 Tôn Thất Thuyết 57 2/22/2022 Tăng chiểu cao toàn công trình, có tầng lửng tại tầng trệt (Theo Quyết định 56, không 
có tầng lừng)

8 NGUYỄN XUÂN 
NGUYÊN 159/15/3 Xóm Chuối, P16 58 2/22/2022 Tổng chiều cao toàn công trình là 1 l,7m (Chiều cao tối đa theo Quyết định 56 là 

1 l,6m)

9 HÒNG HOÀI TRUNG 230/38D Tôn Đàn 59 2/22/2022 Tổng chiều cao toàn công trình là 1 l,7m (Chiều cao tối đa theo Quyết định 56 là 
11,6m)

10 PHẠM THỊ NGỌC HOA BI34/21 Nguyễn Thần Hiến 60 2/22/2022 Tăng chiều cao toàn công trình, có tầng lửng tại tầng trệt (Theo Quyết định 56, không 
có tầng lửng)

11 HOÀNG THỊ MÃO 220 Đoàn Văn Bơ 63 2/22/2022 Tổng chiều cao toàn công trình là 1 l,7m (Chiều cao tối đa theo Quyết định 56 là 
11,6m)

12 PHAN THỊ THU 159/15/6/3 Xóm Chiếu, 
Phường 16 92 14/3/2022

Sân thường phía trước có khung bê tông cốt thép, chiều cao 9,3m (Theo Quyết định 
56, chiều cao toi đa tại chỉ giới xây dụng 7,Om. Chiều cao tại đinh mái không quá 
9,Om)
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IT Địa clii Phường
Diện
tích

Tên dối tưọ-ng 
đề nghị thực 
hiện TTHC

Ten Siin phẩm , hàng hóa, 
dịch vụ, . . .  dê nghị giãi 
quyết cáp  giấy chứng 
nhận (cập  nh ậ t /cắp 

dni/cap mói)

Ngày ticp 
nhận Ngày trả

H ồ sơ đúng 
hạn (2)

Hồ sơ trễ  hạn
Phiêu kiêm soát quá 
trinh  giãi quyết hồ sơ T hành  phẩn hồ sơ

Co' sờ pháp lý 
giãi quyet/từ  

chối
Ý kiến của Đoàn

Nội dung  khác (19)

Có TXL
Có, 

không 
đầy đù

Đâm
bảo
(39)

Không 
đám bào

(0)

Phát
Đàm
bảo

( 2 4 )

Không

1 5 4 6 7 8 9 10 Mầu (1/2)
Thầm
quyển
(1/2)

Không có 
TXL (36)

Có
( 3 1 )

Không 
có (8)

sinh
thêm
(0)

đám
bào
(15)

1
756/53 Đoàn 
Văn Bơ

16 47
Nguyễn Văn 

Chiêu - Nguyễn 
Thị Dung

Thú tục đinh chinh Giấy 
chứng nhận đã cấp (quận 

ký)
1/13/2021 5/4/2022 - X X - - X • X

tre 3 tháng, không có Thư xin lỗi 
(không có 170 hồ sơ trể); Phòng 
TNMT đề xuất thu hồi theo 
choán 2 diều 106 Luật (kicm tra 
ại việc thu hồi GCN cũ đă cấp 
re khi cắp GCN mới (khoán 26 
điều 1 nghị định số 148 năm 
2020))

2
195/6 Tôn Thất 
Thuyết

3 138.3

Nguyễn Vãn 
Mốt - Nguyễn 

Thị' Kiểu 
Phương

Thú tuc đính chinh Giấy 
chứng nhãn đả cắp (quận

ký)
2/20/2021 6/16/2021 - - - X X - - X - - X

trễ 3 tháng 1 tuấn, không có Thư 
xin lỗi (không có 170 hồ sơ trề)

3
576/147/10 
Đoàn Vãn Bơ

14 64.2
Bùi Vũ Hiếu - 

Dương Thị 
Thanh Tâm

Thú tục dinh chinh Giấy 
chứng nhặn dã cấp (quận 

ký)
2/24/2021 6/15/2021 - - X X - • X - X

trễ 3 tháng, không có Thư xin lỗi 
'không có  170 hồ sơ trễ)

4 51 Lê Văn Linh 13 65.2
Lý Đinh Hùng 
(Đại diện khai 

trinh)

Ap dụng tương tự theo thủ 
tuc số 05 ban hành kém 

theo QĐ số 
1774/QĐ/UBND ngáy 

02/5/2018 của Chủ tịch 
UBND TP)

4/14/2021 6/20/2022 - X X - X - X

trễ 7 tháng, không có Thu xin lỗi 
(không có 170 hồ so  trề)
Biểu mẵu danh sách niêm yết 
không đúng theo mẫu số 06/ĐK 
của Thông tư số 24/2014/TT- 
BTNMT

5 139 Lô I Đoản 
Văn Bo

9 25.5

Huỳnh Thanh 
Tâm + Huỳnh 

Thị Thanh Thúy 
+ Huỳnh Thanh 
Liêm + Huynh 

Thanh Nhựt

Thủ tục đãng ký và cấp giấy 
chứng nhân quycn sừ dụng 
đầt, quyền sò hữu nhả ờ  và 
tài sản khác gán liền với dắt 

làn dầu

4/16/2021 6/16/2021 - - X X X - - X -

trễ 12 ngày, không có Thư xin lỗi 
(không có 170 hồ sơ ưễ);
Phiêu ý kien khu dân cư không 
đúng mẫu theo mầu 05/ĐK 
Thông tư số 24 năm 2014 cùa Bộ 
TNM T
Biểu mẫu danh sách niêm yết 
không đúng theo mẫu số 06/ĐK 
cùa Thông tư  số 24/2014 /TT- 
BTNMT

Phiếu ý kiến khu dân cư 
không đúng mẫu theo  mầu 
05/ĐK Thông tư  só 24 năm 

2014 của BỘTNMT 
Biếu mẫu danh sách niém 
yết không đúng theo  mẫu 
só 06/ĐK cùa Thông tư  sổ 

24/2014/TT-BTNMT

6 B430/4B Đoàn 
Văn Bơ

'

18 20.9 Trương Hương

Thú tục đãng ký vả cáp giấy 
chứng nhận quyển sứ dụng 
dát, quyền sớ hữu nhà ớ  và 
tái sàn khác gắn liền ven đắt 

lần dầu

4/20/2021 6/2/2023 - X X X - X

tre 11.5 tháng, không có  Thư xin 
lỗi (không có 170 hò so trề);
Co sớ pháp lý thực hiên Thông 
báo số 53 ngày 01/4/2020 
KLUBND Quận v/v không còng 
nhận phần diện tích xây dưng 
không phép, sai phép trước ngày 
15/01/2028, chi công nhận đất ớ 
(khi người dàn có yêu cầu)
Biểu mầu danh sách niêm yet 
không đũng theo mẫu số 06 /0  K 
của Thông tư số 24/2014/TT- 
BTNMT

Biếu mầu danh sách niêm 
yết không đúng theo  mẫu 
số 06/ĐK cùa Thõng tư  số 

24/2014/TT-BTNMT



7 4 Vĩnh Hội 4 40.5

•

Trần Thi Thủy 
Dung

Thủ tục đãng ký và cắp giấy 
chửng nhận quyền sứ dụng 
đất, quyền sờ hữu nhá ờ  và 
tài sàn khác gắn liền với đất 

lằn đầu

4/23/2021 2/7/2022 -

r

- X X - X

•

-

•

X -

trề 9 thang, không cò Thư xin lỗi 
(không có 170 hồ sơ trễ); cơ sớ 
pháp lý cõng nhàn phần dắt và 
nhả trong hèm giới (trước dây 
không cõng nhạn);
Phiếu ý kiến khu dân cư không 
theo mẫu OS/ĐK Thông tư số 24 
nãm 2014 của Bộ TNMT.
Biểu mẵu danh sách niêm yết 
không dùng theo mẫu số 06/ĐK 
của Thõng tư số 24/2014/TT- 
BTNMT

Phiếu ý kiến khu dán cư 
không đúng mẫu theo mẫu 
05/ĐK Thông tư  số 24 năm 

2014 của Bỏ TNMT 
Biểu mẫu danh sách niêm 
yết không dũng theo mẫu 
số 06/ĐK cúa Thông tư  số 

24/2014/TT-BTNMT

8 243/74/5/10 
Hoàng Diệu

4 30.1 Nguyễn Ngọc 
Thu

Thủ tục đãng ký và cấp giấy 
chứng nhận quyền sir dựng 
dất, quyền sò  hữu nhà ờ  và 
tài sàn khác gắn liền vcri dắt 

lần dầu

5/6/2021 4/5/2023 - X X • X - X

trễ 1 tháng, không có Thư xin lỗi 
(không có 170 hồ sơ trễ);
Cơ sớ pháp lý thực hiện Thông 
báo số 53 ngay 01/4/2020 
KLUBND Quặn v/v không công 
nhặn phần diện tích xây dtmg 
không phcp, sai phép trước ngày 
15/01/2028. chi công nhận đầt ô 
(khi người dân có yêu cầu); ban 
hành Thông báo người dân chọn 
phương án

9

148/12/54/22 
(số cũ
14 8/12/54/6A) 
Tôn Đản

8 10 Nguyễn Thj 
Nung

Thù tục dăng ký và cầp giấy 
chứng nhận quyền sir dung 
đất, quyền sò  hữu nhà ờ và 
tài sàn khác gản liền với dắt 

lần dầu

5/6/2021 1/6/2023 - X X - X - - X

tre 1 năm 4 tháng, không có Thư 
xin lỗi (không có 170 hồ sơ trễ); 
Phiếu ý kiến khu dàn cư không 
đúng theo mẫu 05/ĐK Thông nr 
số 24 nãm 2014 của Bộ TNMT; 
Biều mẩu danh sách niêm yết 
không dùng theo mầu số 06/ĐK 
cùa Thông tư  số 24/2014/TT- 
BTNMT

Phiếu ý kiến khu dân cư 
không dũng mẫu theo mẫu 
05/ĐK Thõng tư  sổ 24 năm 

2014 của Bộ TNMT 
Biếu mầu danh sách niêm 
yết không đúng theo  mẫu 
sỗ 06/ĐK cúa Thông tư  số 

24/2014/TT-BTNMT

10
134/38 Đoàn 
Văn Bo

9 12.9
Trang Chi Himg 

- Nguyễn Thị 
Mỹ Tiên

Thù tục dinh chinh Giấy 
chúng nhận đã cắp (quận

ký)
5/12/2021 6/17/2021 - - X X - X - - X

trễ 1 tuần, không có Thư xin lỗi 
(không có 170 hồ so  trễ),
C ơ sờ pháp lý thực hiện Thông 
bảo số 53 ngày 01/4/2020 
KLUBND Quận v/v không cõng 
nhận phan diện tích xây dưng 
không phép, sai phép trước ngáy 
15/01/2028, chi công nhận đất ớ 
(khi người dàn có yêu cầu)
Biểu mẵu danh sách niêm yết 
không đủng theo mầu sồ 06/ĐK 
của Thõng tư sổ 24/2014/TT- 
BTNMT

Biếu mầu danh sách niêm 
yết không dùng theo mẫu 
só 06/ĐK cúa Thông tư  số 

24/2014/TT-BTNMT

11
12 Đoán Văn 
Bo

9 10 Trần Vãn Bé - 
La Lệ Anh

Thú tục dăng ký vá cấp giấy 
chứng nhân quyền sử  dụng 
dắt, quyền sớ hữu nhà ớ và 
tải sản khác gắn liền với đát 

lan dầu

5/14/2021 11/3/2021 - X X - X - X

ưễ 11 ngày, không có Thư xin lỗi 
(không có 170 hồ sơ trễ); cõng 
nhận bồ sung phần cống thoát 
nước chung (không nêu rõ pháp 
lý mà chi ghi nhõn cống thoát 
nước không còn sứ dựng và chủ 
đã sứ dụng từ năm 1990)



12 156/8 Nguyễn 
Thẩn Hiến

18 50.4 Lâm Bạch 
Tuyểt

Thú tục xóa đãng ký cho 
thuê, cho thuê lại quyền sứ 
dụng đắt, quyền sờ hữu tài 

sán gấn liền với đất

5/17/2021 12/22/2021 - - X X - - X - - - X

trề 6,5 tháng, không có Thư xin 
lồi (không có 170 hồ sơ trễ);
Cơ sờ pháp lý thực hiện Thông 
báo số 53 ngày 01/4/2020 
KLUBND Quận v/v không cône 
nhận phần diện tích xây dựng 
không phép, sai phép trước ngày 
15/01/2028, chi công nhận đất ớ 
(khi người dân cỏ yêu cấu)

13 159/9/22 Xóm 
Chiếu

16 135 Lê Trọng Vinh - 
Lê Thị Thanh

Thủ tục đãng ký vá cấp giấy 
chứng nhận quyển sir dụng 
đất, quyền sỡ  hữu nhả ớ  và 
tài sán khác gấn liền với đất 

lần đầu

5/18/2021 4/19/2022 - - - X X - X - * X -

trễ 5,5 tháng, không có Thư xin 
lỗi (không có 170 hổ sơ trễ); 
Biểu mẫu danh sách niêm yết 
không đúng theo mẫu số 06/ĐK 
cùa Thõng tư số 24/2014/TT- 
BTNMT

Biếu mẫu danh sách niêm 
yết không đúng theo  mẫu 
số 06/ĐK cúa Thông tư  số 

24/2014/TT-BTNMT

14 159/9/20 Xóm 
Chiếu

16 92.8 Phạm Minh 
Quang

Thú tục đãng ký và cấp giấy 
chứng nhận quyền sứ dụng 
đắt, quyền sờ hữu nhà ớ và 
tài sán khác gẳn liền với đất 

lần đầu
cắp sai diện tích, thu hồi 

cấp lại (không phải cấp lần 
đâu)

5/18/2021 3/3/2022 - - - X X - - X - X

trễ 5 tháng, không có Thư xin lỗi 
(không có 170 hồ sơ trễ)
Biểu mẫu danh sách niêm yết 
không đúng theo mầu số 06/ĐK 
của Thông tư số 24/2014/TT- 
BTNMT

Biếu mẫu danh sách niêm 
yết không đúng theo  mẵu 
số 06/ĐK của Thông tư  số 

24/2014/TT-BTNMT

15 126A Xóm 
Chiếu

14 23.4 Lý Xương (Đại 
diện)

Thú tục đãng ký và cấp giấy 
chứng nhận quyển sử dụng 
đất, quyền sớ hữu nhà ờ và 
tài sản khác gắn liền với đất 

lần đấu

5/22/2021 6/16/2021 - - X X X - X -
trề 10 ngày, không có Thư xin lỗi 
(không có 170 hồ sơ trễ)

16
122/14/1 Đoàn 
Vãn Bơ 10 22.8 Trịnh Nhăt cẳm  

Tủ

Thù tục dăng ký và cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đât, quyên sỡ hữu nhà ờ vả 
tái sàn khác gắn liển với đất 

lẳn đẩu

5/27/2021 11/2/2021 - - X X - X - - X

trê 3,5 tháng, không có Thư xin 
lỗi (không có 170 hồ sơ trễ);
GCN liền kề cấp trùng 0,2m 
nhưng UBND Quân không thông 
báo để chú sử  dụng nộp GCN bàn 
chinh điều chinh

GCN liền kề cấp trùng 0,2m 
nhưng UBND Quận không 
thông báo đế chủ sử  dụng 
nộp GCN bản chính điều 

chỉnh

17 927 W5 Đoàn 
Vãn Bơ

10 26.9 Nguyễn Thị 
Hoa (Đại diện)

Thú tục dăng ký vả cấp giấy 
chứng nhận quyền sứ dụng 
đât, quyền sờ hữu nhà ờ  và 
tài sản khác gẳn liền với đất 

lẩn đẩu

6/1/2021 10/26/2021 - - - X X - - X - - X

trễ 3 tháng, không có Thư xin lỗi 
(không có 170 hồ sơ trễ)
Bicu mẫu danh sách niêm yềt 
không đúng theo mẫu sả 06/ĐK 
của Thông tư số 24/2014/TT- 
BTNMT

Biéu mẫu danh sách niêm 
yết không đúng theo  mẫu 
số 06/ĐK của Thõng tư  só 

24/2014/TT-BTNMT

18

78/43/16 + 

78/43/18 + 
78/43/20 Khánh 
Hội

4 37.3

Nguyễn Thanh 
Licm -  Nguyễn 

Thụy Ngọc 
Phượng

Thủ tục tách thửa hoặc hợp 
thừa (không bao gồm 

trướng hợp tách thừa do 
Nhà nước thu hồi một phần 

thừa đất)

10/7/2021 12/28/2021 - X X - X - X - X

trê 2 tháng, cỏ Thư xin lỗi (không 
có 170 hồ sơ trễ); cơ sớ pháp lý 
giải quyết hợp thừa không đúng 
hiện trạng (thẩm quvền quận, 
không cộng nhân vặt kiến trúc), 
công nhận tài sàn sau (thẩm 
quycn chi nhánh, công nhận bổ 
sung tải sàn theo các pháp lý cũ 
váo GCN mới)

19

129F/13 8/70/1

I29F/138/70/2 
Bốn Vân Đồn 
(12 Đirờng số 
1ƠB, Phường 6, 
Quận 4 )

•

6 40.2 Nguyền Thị 
Kim Loan

*

1 hú tục tách thửa hoặc hợp 
thửa (không bao gồm 

trường hợp tách thừa do 
Nhà nước thu hồi một phần 

“thừa dẳt)

10/25/2021 11/19/2021 X

•

- X X

•

X

9

Đảm bào



20*
88/18 Đoản 
Vãn Bơ

9 21.8

*

Lè Thị Xuân + 
Lê Thj Lý

Thú tục dã.ng ký và cấp giấy 
chứng nhãn quyền sir dụng 
đất, quyển sờ hữu nhà ớ vá 
tài sàn khác gan liền với dất 

lẩn đầu

11/3/2021 12/22/2021 -

• 1

X X - * X

m*

X -
trễ 01 mần, không có Thư xin lỗi 
không có 170 hồ sơ trễ).

21
109D/108/IC 
Ben Vân Đồn

8 26.6 Trần Bá Tân - 
Tạ Thi Yen Nhi

Thù tục dăng ký và cấp giấy 
chứng nhận quyền sử  dung 
đất, quyền sớ hữu nhà ớ và 
tài sản khác gẳn liền với dất 

lần đầu

11/5/2021 8/2/2022 - - X X - X - X

trễ 11 tháng 2 tuấn, không có Thư 
xin lỗi (không có 170 hồ sơ trễ); 
[Giông công nhặn vật kiến trúc do 
xây dựng không phép sau 
01/7/2006 trước 01/5/2009 
[không đảm bảo theo hướng dẫn 
cùa Sờ TNM T tại công vãn số 
7876/STNMT-VPĐK ngày 
14/10/2015 và điềm h khoản 1 
điều 31 Nghị định 43; 
phiếu ý kiến khu dân cư không 
đủng theo quy định

Phiếu ý kiến khu dân C Ư  

không dũng mẫu theo  mẫu 
05/ĐK Thông tư  sỗ 24 năm 

2014 của BỘTNMT

22
45/1 Xóm 
Chiếu

18 33.2 Trần Sư Chinh

Thủ tục đăng ký và cấp giầy 
chứng nhận quyền sữ dung 
dất, quyền sờ hữu nhả ỡ  và 
tài sán khác gắn liền với dất 

lần đầu

11/17/2021 12/28/2022 - - - X X - X X

trề 1 năm, không có Thư xin lỗi 
(không có 170 hồ sơ trễ)
Biếu mẫu danh sách nicm yết 
không dũng theo mầu sổ 06/ĐK 
của Thông tư số 24/2014/TT- 
BTNMT

Biểu mẫu danh sách niêm 
yết không đúng theo  mẫu 
số 06/ĐK của Thông tư  số 

24/2014/TT-BTNMT

23
MÒI phần nhà 
B60/50 Nguyền 
Thần Hiến

18 108.8

Đinh Thị Nghĩa 
+  Đinh Trần 
Hoàng Vũ + 
Đinh Trần 

Hoàng Tuấn

Thù rục tách thừa hoặc hợp 
thừa (không bao gồm 

trường hợp tách thừa do 
Nhà nước thu hoi một phần 

thửa đất)

11/22/2021 12/31/2021 - - - X X - - X - - X
trễ 2 tuần, không có Thư xin lỗi 
(không có 170 hồ sơ trễ)

24
Một phần nhà 
B60/50 Nguyễn 
Thần Hiến

18 98.5

Đinh Thị Nghĩa 
+ Đinh Trằn 
Hoàng Vũ + 

Đinh Trần 
Hoàng Tuấn

Thủ tục tách thừa hoặc hợp 
thừa (không bao gồm 

trướng hợp tách thừa do 
Nhà nước thu hồi một phần 

thửa đất)

11/22/2021 12/31/2021 - - X X - X - X -
trễ 2 tuần, không có Thư xin lỗi 
(không có 170 hồ sơ trễ)

25
500/117/9 Đoán 
Vãn Bơ

14 7 Trằn Thị Cư

Thủ tục dàng ký vả cấp giấy 
chứng nhận quyền sứ dung 
dất, quyền sờ hữu nhá ớ và 
tài sản khác gẳn liền với dất 

lần đầu

11/26/2021 1/26/2022 - - X X - X - - X

trề 1 tuần, không có Thư xin lỗi 
(không có 170 hồ sơ trễ);
Cơ sỡ pháp lý thực hiện Thông 
báo số 53 ngày 01/4/2020 
KLUBND Quận v/v không công 
nhẵn phàn diện tích xây dựng 
không phép, sai phép trước ngày 
15/01/2028, chi công nhận đất ơ 
(khi người dân có yêu cẳu)
Biểu mẫu danh sách niêm yết 
không đúng theo mẫu số 06/ĐK 
cùa Thông tư số 24/2014/TT- 
BTNMT

Biéu mẫu danh sách niêm 
yết không đúng theo  mẫu 
số 06/ĐK cúa Thông tư  số 

24/2014/TT-BTNMT



26
165/27A Tòn 
Thai Thuyết

15 55.7
Nguyễn Thi 

Kim Loan (Đai 
diên)

Thủ tục đãng ký và cấp giấy 
chứng nhận quyền sừ dụng 
đất, quyên sớ hữu nhà ớ  vá 
tài sàn khác gan liền VỚI đất 

lần dằu

12/7/2021 12/6/2022 - - - X X - X - X

rễ 11 tháng, không có Thư xin 
ồi (không có 170 hồ sơ trễ);
Cơ sò  pháp ý thục hiện Thông 
)áo số 53 ngày 01/4/2020 
CLUBND Quặn v/v không công 
nhận phần diện tích xây dựng 
chông phép, sai phép trước ngày 
15/01/2028, chi cõng nhận đất ờ 
(khi người dân cỏ yêu cầu); 
Phiếu ý kiến khu dán cư không 
dùng quy định
3iều mẫu danh sách mém yết 
chõng đúng theo mẫu số 06/ĐK 
cùa Thông tư số 24/2014/TT- 
BTNMT

Biểu mẫu danh sách niêm 
yết không đúng theo  m lu  
số 06/ĐK cúa Thông tư  sổ 

24/2014/TT-BTNMT

27 371 Tôn Đán 15 70.5
Nguyền Bá 

Cường - Trần 
Thj Hải

Thủ tục xóa đãng ký cho 
thuê, cho thuc lai quyền sứ 
dụng đắt, quyền sờ hữu tài 

sàn gấn liền với đất

12/7/2021 1/13/2023 - - X X - - X - * X

trễ I năm, không có Thư xin loi 
(không có 170 hồ sơ trễ);
Cơ sỡ pháp lý thực hiện Thông 
báo số 53 ngày 01/4/2020 
KLUBND Quận v/v không công 
nhận phần diện tich xây dựng 
không phép, sai phép tnrớc ngày 
15/01/2028, chi công nhận đất ớ 
(khi người dân có yêu cầu)

28 289/53D Bến 
Vân Đồn

2 26.8
Nguyễn Văn 

Phụng - Phạm 
Thi Cúc

Thủ tục đăng ký và cấp giầv 
chứng nhãn quyền sứ dụng 
đắt, quyền sở  hữu nhà ở và 
tài sàn khác gan liền với đất 

lần dầu

12/7/2021 6/21/2022 - - X X - X - X

Biểu mẫu danh sách niẽm vết 
không đúng theo mẫu số 06/ĐiC 
của Thông tư  số 24/2014/TT- 
BTNMT
Trễ 4,5 tháng không có Thư xin 
lỗi

Biểu mẫu danh sách niêm 
yết không đúng theo  mẵu 
só 06/ĐK của Thõng tư  số 

24/2014/TT-BTNMT

29
196/18 Tòn 
That Thuyết

3 60.5 Nguyễn Văn 
Hùng (Đại diện)

Thủ tục dăng ký và cấp giấy 
chứng nhân quyền sử dung 
dắt, quyền sớ hữu nhà ớ  và 
tái sản khác gẩn liền với đắt 

lần đau

12/17/2021 1/27/2022 X - X - - X - - X -

Biểu mau danh sach nicm yet 
không đúng theo mẫu số 06/ĐK 
của Thông tư số 24/2014/TT- 
BTNMT

Biểu mầu danh sách niêm 
yết khóng đúng theo  m lu 
só 06/ĐK cúa Thông tư  số 

24/2014/TT-BTNMT

30
404+396/7 
Nguyền Tất 
Thảnh

18 209.9
Ngô Tân Tiến - 
Đàm Thi Anh 

Thư

Thú tục đàng ký và cấp giắy 
chứng nhãn quyền sừ dựng 
đất, quyền sở hữu nhà ớ  và 
tài sản khác gắn liền với đất 

lần đầu

12/21/2021 7/6/2022 • X X - X - X

trễ 5 tháng, không có Thư xin lỗi 
(không có 170 hồ sơ trễ);
Cơ sớ pháp lý thực hiện Thòng 
báo số 53 ngay 01/4/2020 
KLUBND Quân v/v không cõng 
nhận phần diện tích xây dựng 
không phép, sai phép tnrớc ngày 
15/01/2028, chi công nhận đầt ớ 
(khi người dân co yêu cầu)
Biểu mẫu danh sách niêm yết 
không đúng theo mẫu số 06/ĐK 
cùa Thòng tư số 24/2014/TT- 
BTNMT

Biéu mẳu danh sách niêm 
yẽt không đúng theo  mẫu 
số 06/ĐK của Thông tư  só 

24/2014/TT-BTNMT



31 189 Đoàn Vãn 
Bo

13 21 Nguyễn Thị 
Lang

•

Thú tục đăng ký và cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sớ hữu nhà ờ và 
tái sàn khác gẳn liền với đất 

lần dấu

12/30/2021 3/4/2022 - - X X - - X

« *

X

rễ 2 tuần, không có Thư xin lỗi 
(không có 170 hồ so trễ);
Cơ sớ pháp lý thưc hiện Thông 
jáo số 53 ngày 01/4/2020 
KLUBND Quận v/v không công 
nhận phần diện tích xây dựng 
chõng phép, sai phép trước ngáy 
15/01/2028, chi công nhận dắt ớ 
[khi người dân có yêu cầu)
Biếu mẫu danh sách nictn yết 
không đúng theo mầu số 06/ĐK 
cùa Thông tư số 24/2014/TT- 
BTNMT

Biếu mẫu danh sách niêm 
yết không đúng theo  mầu 
số 06/ĐK cúa Thòng tư  5Ó 

24/2014/TT-BTNMT

32
183C/2C Tôn 
Thiít Thuyết

4 92.1
Phu Khánh 
Long +  Phu 
Trần Duyên

Thù tục dăng ký và cắp giấy 
chímg nhận quyền sứ dụng 
đất, quyền sỡ hữu nhà ỡ  và 
tái sán khác gan liền với đắt 

lần dàu

12/31/2021 2/16/2022 - - X - X - X * X

Phiếu kiểm soát quá ninh giái 
quyết hồ sơ không ký đầy đù; 
Biểu mẫu danh sách niêm yết 
không đúng theo mẫu số 06/ĐK 
cùa Thõng tư số 24/2014/TT- 
BTNMT
Trễ 8 tháng không có Thư xin lỗi

Biếu m lu  danh sách niêm 
yẽt không đúng theo  mầu 
só 06/ĐK của Thõng tư  số 

24/2014/TT-BTNMT

33
538/3/10 Đoàn 
Văn Bơ (sm 
538/5 ĐVB)

14 45.2 Nguyễn Thị 
Trúc Mai

Thú tục dăng ký và cầp giấy 
chứng nhận quyền sứ dụng 
đất, quyền sỡ hữu nhà ỡ  và 
tài sán khác gan liền với dắt 

lần đầu

5/19/2022 7/20/2023 - - - X - X - X - - - X

tre 1 năm 2 tháng, không có Thư 
xin lỗi (không có 170 hồ sơ trễ); 
Cơ sỡ pháp lý về việc không công 
nhận nhả sai phép xây dimg năm 
2003

34
830/22/20 + 
830/22/22 Đoàn 
Vãn Bơ

16 30.3
Nguyễn Đại 

Nam - Phan Thị 
Tuyết Mai

Thú tục tách thira hoặc hợp 
thửa (không bao gồm 

trường hợp tách thửa do 
Nhà nước thu hồi một phần 

thừa dắt)

11/13/2020 5/8/22 - - X - X X - X
trễ 2 năm 8 tháng, không có Thư 
xin lồi (không có 170 hồ sơ tre)

35
Nguyễn Thị 

Khoa

Thú tục đăng ký vả cẳp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
dắt, quyền sỡ hữu nhà ỡ vá 
tài sàn khác gan liền với đất 

lần đầu

2/24/2021 - - - X - X - X - - X •
hồ sơ trễ (không có ơong danh 
sách 170 hồ so  trễ của chi 
nhánh), không có Thư xin lỗi

36 Nguyền Văn 
Nhiều

Thù tục dăng ký và cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sờ hữu nhà ỡ vá 
tài sân khác gắn liền với đất 

lần dầu

3/4/2021 - - X - X X - X -

hồ sơ trễ (không có trong danh 
sách 170 hồ sơ trễ của chi 
nhánh), không có Thư xin lồi

3 7
Trấn Thị Vàn 

Thi

Thủ tục dăng ký và cắp giấy 
chứng nhận quyền sừ dụng 
đất, quyển sỡ hữu nhà ỡ  và 
tài sán khác gẳn liền với dầt 

lẳn dầu

3/5/2021 - - - X - X • X - X -

hồ sơ trễ (không có trong danh 
sách 170 ho sơ trễ cùa chi 
nhánh), không có Thư xin lỗi

38 Kiều Quốc Vinh

Thủ tuc đăng ký vả cằp giấy 
chứng nhặn quyền sữ dụng 
đắt, quyền sỡ hữu nhà ỡ và 
tài sán khác gản liền với dất 

lẩn dầu

2/18/2022 - * X - X X - - X
hồ sơ trề (không có trong danh 
sách 170 hồ sơ trễ cùa chi 
nhánh), không có Thư xin lỗi



39
nguyễn thị 
phương cm 

phan tuấn khôi

Thú tuc dãng ký và cấp giấy 
chứng nhận quyên sừ dung 
đât, quyên sờ hữu nhả ờ vả 
tải sàn khác gan liền VỚI đất

lần dấu

xem lại thòng báo chi nhảnh trá

8/14/2019

(không đúng thẩm quyền, hướng 
xứ lý dối với việc chú dầu tư chi 
còng nhân đất ớ  nhưng không 
còng nhận nhà ớ  do xây dựng sai 
phép năm 2014);
Không có Thư xin lỗi (không 
nẩm trong 170 hả so  trễ han)

chi nhánh trã không đúng 
thắm  quyèn



DANH M Ụ C  27 HÒ s o  T H ự C  H I Ệ N  T H Ủ  T ự c  ĐĂNG KÝ VÀ CÁP GIÃY C H Ử N G  N H ẬN  QUYEN s ử  D ỤN G  DÁT, Q U Y ỀN  S Ở  H Ữ U  NHÀ Ở  VÀ TÀI S Ả N  GÁN LIÈN V Ớ I  ĐÁT C Ủ A  UBND
I ỈU Y ẸN  C Ủ  CHI

PHỤ LỤC 6

TT
Tên đái tượng đề nghị 
thực hiện TT H C  (Tên 

tồ chức/cá nhân)

Tên sàn phắm, hàng 
hóa, dịch vụ... dề 

nghị giái quyết cấp 
GCN (cập nhật/cầp 

đẩi/cấp mói)

Ngày tiếp nhận

Thông báo 
từ  chối nhận 

hồ sơ 
(So VB, 

ngày, tháng, 
năm)

Lý do từ  chổi 
nhặn hề sơ

Hồ sơ đúng 
han (13)

Hô sơ trễ han Phiếu kicm soát quá trinh Thánh phần hồ sơ C ơ  sỏ' pháp lý giãi

V kiến Đoàn thanh tra
Nội dung 
k h á c (16)

Có TXL Không có 
TX L(10) Có (11)

Có, không 
dấy dủ 

(15)

Không
có (I)

Dám bão 
(16)

Không 
đàm bão 

(4)

Phát sinh 
thêm (7)

Đàm bào 
(16)

Không 
dâm bào 

(11)M ỉu  (3) Thấm quyền 
(3)

1 Trân Thị Quct Tách tliứa
V ib bàn sổ 
251 ngáy 
13/02/2023

CVTT hềt hạn X - - X - - X - - - X

Cơ sò pháp lỹ BA do hểt 90 ngảy, chi 
nhảnh trá không dùng thẩm quyền (thẳm 
|uyẽn cùa Huyện);
Chi nhánh đè nghị xác dịnh pháp lý cỉn 
nhà (Tố công tác không xét, gây mát thời 
gian cùa người dân)

chi nhánh 
Bả

2 Phạm Văn Cẩm Hợp thức hóa 3/27/2023
Văn bàn số 
435
12/06/2023

Làm rõ nguồn 
gổc đất, quá 
trinh sứ dụng

X - - X - - X - - X
Chi nhánh Bá không đúng thầm quyền 
thẳm quyền cùa Huyên)

chi nhánh 
trá

3 Mai Vần Nhân; Phan 
Thi Ngọc Ly

Tách thừa 3/15/2023
Văn bản số 
401
04/07/2023

Vj tri thừa đắt 
thuộc quy hoạch 
không phú hợp 
theo quy định

- - * X X - - X - - X
Chi nhánh Bà không dùng thấm quyẻn 
thấm quyền cùa Huyện);
Trễ không có Thư Xin lỗi

chi nhánh 
Bá

4 Bùi Huy Chương Hợp thừa 2/22/2023
Văn bản số
223
28/02/2023

Bo sung pháp lý 
vể phần bỡ đất

X - - * X - - X - - - X

Chi nhánh Bả không dùng thấm quyền 
(thẳm quyền của Huyện);
Bờ đất đã được cập nhật Bên nền tài liệu 
(ỹ thuật số (cơ sờ pháp lý trả nội dung này)

chi nhảnh 
trả

5 Trần Thj Hồng Hợp thừa 2/7/2023
Vãn bán số 
139
28/02/2023

Bo sung ý kiến 
của xã về sự thay 
dồi ranh

X - • X - X - - X -
Chi nhánh Bá không dùng thẩm quyền 
[thầm quyền cùa Huyện)

chi nhảnh 
trả

6 Pham Đúc Chất; Trần 
Thị Ba Tách thừa 7/26/2023

Văn bán số 
435
05/07/2023

Hết thời gian 
thực hiện việc 
tác thừa

X - - - X - - X - - - X
Cơ sử pháp lý trả do hết 90 ngáy, chi 
nhánh trà không dùng thẳm quycn (thẩm 
quyền cùa Huyện)

chi nhánh 
Bá

7 Nguyền Thi Minh Huệ Hợp thức hóa 2/6/2023 2/23/2023

Nguồn gốc 
không thống 
nhất; chua thống 
nhắt tên chủ sứ 
dụng

- - - X X - - X - - X -
Chi nhảnh Bả không đúng thẳm quyền 
(thầm quyền của Huyện),
Trề không cò Thu Xin lỗi

chi nhánh 
trả

8 Lẻ Vản Cánh Hợp thùa 4/17/2023 5/5/2023
Đề nghị UBND 
xã xác nhận lai 
loại dắt

X - - - X - - X - - X
Chi nhánh Bá không dùng thám quyền 
(thầm quyền cùa Huyện)

chi nhảnh 
Bà

9 Nguyễn Thi Mười, cáp  GCN lần dấu 10/20/2023 14762/UBN
D-TNMT

Thừa ke năm 
2017 X - - - X - - - X - - X

UBND huyên chi néu không có cơ sờ cắp 
GCN, không nêu rỏ lý do, cơ sớ phap lý, 
không nêu điều kiện cấp GCN đất lúa; hồ 
sơ lưu không có biên nhận và tờ trinh của 
chi nhảnh

10 Pham Vãn Tò Cap GCN làn đẳu 10/20/2023 14763/UBN
D-TNMT

Thừa kế nám 
2015 X - - X - - - X - - X

UBND huyện chi nêu không có cơ sớ cắp 
GCN, không nêu rõ lý do. co sò pháp lý, 
không nêu điều kiện cấp GCN đất lúa, hồ 
sơ lưu không có btcn nhận va tờ trinh cùa 
chi nhảnh

11 Trần V ín Hiệp Cấp GCN lẳn đầu 10/20/2023 14764/UBN
D-TNMT

Thừa kế nảm 
2018 X - - X - - X - X

UBND huyện chi nêu không có co sở cáp 
GCN, không nêu rỏ lý do, cơ sờ pháp lý; 
hồ sơ lưu không có biên nhãn và tở trinh 
cùa chi nhánh

12 Làm T hị Kim Trinh

1

Thù tục dinh chính 
Giấy chứng nhận 

đã cắp.

10/11/2023
08:43 Ị chắp thuận

Không
dùng

K hông đúng - - X - X - X

Phiếu kiềm soát qué trinh giái quyết hồ sơ 
ký không dú;
Thư xin lỗi chi nhánh kỹ không dùng mẫu; 
Phóng TNMT thâm đinh Be han, do đó 
thẳm quyền ký Thư xin lỗi lá UBND 
Huyện (Chi Ithátih ký không dùng thấm 
quyền)



13 Huỳnh Thi Mỹ
Thù lực đinh chinh 
Giấy chứng nhận 

đa cấp.

24/11/2023
09:26 chắp thuận X - - - - X - X - - X -

Phiếu kiểm soát quá trinh giải quyết hồ so 
ký không dù

14 Võ Văn Lạnh
Thù tục đính chính 
Giấy chứng nhận 

đã cấp.

21/11/2023
13:49 chắp thuận - - - X - X - X - - X -

Phiếu kiểm soát quá trinh giải quyết ký 
không đầy đũ;
Hồ sơ trễ nhưng không có Tlnr xin lỗi

15 Trần Văn Đực

Thù tục đăng ký 
và cấp G iấy chừng 

nhận quyền sử  
dụng dất, quyền sờ 

hữu nhà ớ  và  tài 
sản khác gắn liền 

với dấl lần đầu

20/11/2023 
14:29 chấp thuận X - - - - X - X - - X -

Phiếu kiềm soát quả trình giải quyết hồ sơ 
ký không đầy dù (chi có chi nhảnh ký)

16 Đào Thị Lý Vân

Thú tục đăng  ký 
và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở  và  tài 
sản khác gắn liền 

với đất lần đầu

12/22/2022 chấp thuận X - - - - X - - - X - X

Phiếu kiềm soát quá trinh giải quyết hồ sơ 
ký không dầy đủ (chi có bộ phận tiếp nhận 
vả phòng TNMT ký).
Thị trấn vẫn còn thực hiện hợp hội đồng 
xét cắp đất (cơ sớ pháp lý);
Biểu mẫu danh sách niêm yết không đúng 
theo mẫu số 06/ĐK cùa Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT;
Các tài liệu đất T nên công nhặn dất ỡ 
(vượt han mức) và đất vườn, nhà không 
cộng nhặn theo yêu cẩu cùa chù sứ dụng 
(cơ sờ pháp lý việc cấp GCN nêu trên)

Bicu mầu 
danh sách 
niêm yết 

không 
đúng

17 Nguyền Vãn 
Nước

H C C _Q Đ _41 14_0 
2. Thú tục đăng ký 
và cấp G iấy chứng 

nhận quyền sứ 
dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ờ  và tài 
sản khác gắn liền 

với đắl lần đàu

12/31/2022 chấp thuận 3/29/2023 • - - X - - X - - X - X

Hổ sơ ữễ 01 tháng, không có Thư xin lỗi; 
Nội dung xác nhặn hộ nông nglúệp cùa 
UBND xã chi dề nhận chuyển nhượng 
(không phải đề cấp GCN);
Không có Phiếu kiểm soát quá trinh giải 
quyết hồ sơ;
Xã vẫn còn thực hiện hợp hội đồng xct cắp 
đất (cơ sớ pháp lý thục hiện);
Biểu mẫu danh sách niêm yct không dùng 
theo mẫu số 06/ĐK cùa Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT

Biểu mẫu 
danh sách 
nicm yết 
không 
dùng

18 Lê Văn Luông

Thủ tuc đăng ký 
và cấp  Giấy chứng 

nhận quyền sử 
dụng dắt, quyền sở 

hữu nhà ớ  và tài 
sàn khác gấn liền 

với đất lần dầu

9/22/2022 chấp thuận -
Không
dùng - - - X - X - - X -

Phiêu kiêm soát quá trinh giài quyết hồ sơ 
ký không đầy dù (chi có bô phận tiếp nhận 
và phòng TNMT ký);
Trễ 4 tháng, Thư xin lỗi chi nhảnh ký' 
không dùng mẫu



19 Lê Thị Lan

Thủ UIC đăng ký 
và cấp Giắy chứng 

nhân quyền sử 
dụng đắt, quyền sớ 

hữu nhà ở  và tài 
sản khác gắn liền 

với đắt lẩn đầu

9/6/22 chấp thuận - - X - X - X - - - X

Trễ 8 tháng, khòng có Thư xin lỗi, 
ỉiểu mầu danh sách niêm yet không đúng 
heo mẫu số 06/ĐK cùa Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT,
'hiếu kiểm soát quá trinh giải quyết hồ sơ 
cý không dầy đù (chi cỏ bộ phận tiếp 
nhận);
Trẽn đất có nhà nhưng cấp đẳt cây lâu năm 
co  sò pháp lý, có đám báo theo Luât dắt 

đai không)

Biêu mẫu 
danh sách 
nlcm yết 

không 
đúng

20 Huỳnh Th| Nga
Thù tục dăng ký 
vá cấp đối Giấy 

chứng nhận
2/22/2023 chấp thuận

Không
đúng

K hông dùng - - X - X - - X

Trễ 02 tháng, Thư xin lỗi do chi nhánh kỷ 
chông đúng mẫu và thẳm quyền (thẩm 
quyền Huyện);
Phiếu kiểm soát quá trinh giải quyết hồ so 
cý không đầy dù (chi có bộ phận tĩểp 
nhận).

21
Trần Văn Em 

(Đoàn Thanh Tú)

Thù tục đăng ký 
và cấp G iấy chứng 

nhận quyền sử 
dựng đất, quyền sở 

hữu nhà  ở  và tài 
sàn khác gẳn liền 

với đất lấn đầu

27/03/2023
16:32 chấp thuận - - - X - X * - - X - X

Trễ 5 thảng không có Thư Xin lỗi;
Phiếu kiềm soát qtiá trinh giải quyết hồ sơ 
ký không dầy dú (chi có bộ phận tiếp nhận 
và phòng TNMT ký);
[’hóng TNMT có ý kiến trả, bố sung trong 
đó có nội dung thư ký hội đồng chưa ký tên 
'nêu cơ sò pháp lý đề trả nội dung này);
Thị trấn vẫn họp hội đồng xét cấp GCN (co 
sỡ pháp lý để thực hiện);
Biểu mẫu danh sách nlétn yết không đúng 
theo mẫu so 06/ĐK cùa Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT;
Phòng Tài nguyên và Môi trường duyệt 
bàn vẽ sau khi Chi nhánh đẫ kiểm tra nội 
nghiệp (co sở pháp lý);
Cấp dẩt uống cày lâu năm nhưng uên dẩt 
có nhà xảy 1975 (chú cam kết không công 
nhận nhà ở, đắt à), cơ sớ pháp lý cấp 
trường hợp náy

Biếu mẫu 
danh sách 
nicm yết 

không 
đúng; 

Phóng Tài 
nguyên và 

Môi 
trường 

duyệt bán 
v ỉ

22 Lê Đinh Đạt

Thù tục đăng ký 
và cấp Giấy chứng 

nhận quyển sừ 
dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở  vá tái 
sàn khác gán liền 

với đất lần đầu

7/7/2022 chấp thuận - - - X - X - - - X X -

Phiếu kiềm soát quá trinh giải quyết hồ so 
ký không đầy đú (chi cỏ bộ phận tiếp nhận 
vả phóng TNMT ký); nguồn gốc trúng đẳu 
giá nhưng Ui lấy ý kiến khu dân cư; hả so 
uễ 9 tháng không Thư xin lỗi 
Biểu mẫu danh sách niêm yết không đúng 
theo mầu số 06/ĐK của Thông tư số 
24/2014/rr-BTNM T

Biếu mầu 
danh sách 
nicm yct 

không 
dùng

23 Trần Văn Loan

Tim  tục đăng ký 
và cấp Giấy chứng 

nhận quyển sừ 
dựng đất, quyền sở 

hữu nhà ờ  vả tài 
sản khác gắn liền 

với đất lấn đầu

05/06/2023
13:38 chấp thuận - X - X - - - X - X

Phiếu kiểm soát quá trinh giải quyết hồ so 
kỹ không dầy đũ (chi có bộ phận nếp nhận 
và phóng TNMT ký);
Nguồn gốc trúng dấu giá nhưng lại lầy ý 
kiến khu dân cư (cơ sớ pháp lý thực hiện); 
Hổ sơ ttễ 9 tháng không Thư xin lỗi;
Biểu mẫu danh sách niêm yết không dùng 
theo mẩu số 06/ĐK cùa Thông tu số 
24/2014/TT-BTNMT,
Cấp GCN đất lâu năm nhưng uên đất có 
nhà (cơ sờ pháp lý)

Biếu mẫu 
danh sách 
niêm yết 

không 
đúng



24 Đặng Thị Huỳnh 
Lệ Trịnh

Thù luc đăng ký 
và cắp G iấy chứng 

nhân quyển sử  
dung đất, quyền sờ 

hữu nhà ở  và tài 
sản khác gắn liền 

với đất lẩn đầu

6/12/2023 chắp thuận - - không dùng - - X - X - - X -

Phiếu kiểm soát quá trinh giái quyểt hồ sơ 
kỷ không dẳy dú (chi cỏ bộ phản tiếp nhân 
vả phòng TNMT ký),
Biểu mẫu danh sảch niêm yểt không đung 
theo mẫu sổ 06/ĐK cùa Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT 
Thư xin lỗi chi nhánh ký không đúng thấm 
quyền (thẩm quyền Huyên)

Biếu mầu 
danh sách 
niêm yet 

không 
dùng

25 Huỳnh Văn Rc

vá cấp  G iấy chứng 
nhân quyền sứ 

dung đất, quyền sỡ 
hữu nhá ở  và tài 

sản khác gắn liền
------. i .  .1

7/5/2023 chấp thuận X - - - - X - - X X -

Phiếu kiềm soát quá trinh giái quyết hồ sơ 
ký không dầy dú (chi có bộ phận ticp nhận 
vá phòng TNMT ký);
Xâ vẫn họp Hội dồng xét cấp GCN (cơ sở 
pháp lý thực hiện)

26 Hồ Văn Vững

Thủ tục đăng ký 
và cấp  G iấy chứng 

nhân quyển sử 
dung đất, quyền sở 

hữu nhà ở  và tải 
sán khác gẳn liền 

với dất lẩn đầu

9/13/2023 chấp thuân - - - X - X - - - X X -

Phiếu kiểm soát quá trinh giái quyết hồ sơ 
ký không đầy dủ (chi có bộ phận tiếp nhân 
và xã, phòng TNMT ký);
Cấp do trúng đáu giá nhưng xã vẫn lấy ý 
kiên khu dân cư (cơ sớ pháp lý thực hiện), 
Biểu mầu danh sách nicm yết không đủng 
theo mẫu số 06/ĐK cùa Thông tư số 
24/2014/TT-BTNMT.
Xẵ vần thực hiện họp hội đồng xét cấp 
GCN (cở sờ pháp lý thực hicn);
Trễ 1,5 tháng nhung không có Thư xin lỗi.

Biếu mâu 
danh sách 
niêin yết 

không 
đúng

27 Lê Lâm Hồ

T hú  tục đăng ký 
và cấp G iấy chứng 

nhân quyền sử 
dụng  đất, quyền sở 

hữu nhà ở  và tài 
sàn khác gẳn liền 

vói đất lằn dầu

28/8/23 chấp thuận - - - X - X - - X - X -

Phiếu kiềm soát quá trinh giải quyết hồ sơ 
ký không đầy đủ (chi có bộ phận tiếp nhận 
va phòng TNMT ký);
Cắp do trúng dấu giá nhưng xâ vần lấy ý 
kiên khu dân cư Không có danh sách niêm 
yết theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 
Xã vẫn thực hiện hop hội đồng xét cấp 
GCN
Trễ 1,5 thảng nhưng không có Thư xin lỗi
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STT
Số biên nhận 

h ồ  sơ
Tên n g ư ờ i  dân nộp 

h ồ  s ơ
Xã Loại thù t ục Ý kiến c ủ a  Đoàn

H ồ  s ơ  
t r ễ

Phiếu kiếm soát quá trình 
giải quvết h ồ  s ơ

Thành phần  h ồ  s ơ

Nội dung khác (15)
Không

có
TXL
(3)

Có (25)

Có, 
không 
đầy đ ủ  

( 2 )

Không 
có (18)

Đảm
bào
(33)

Không 
đàm 

bào (12)

Phát
sinh
thêm

1 2181/BN-VP-
ĐĐ

PHẠM NGUYỄN 
HÒNG VÂN

Phú Mỹ 
Hưng

Chuyển mục đích sừ 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đảm bảo X - X - -

2 2196/BN-VP-
ĐĐ LÝ VÀM LÁM xă Phước 

Thạnh

Chuyến mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân

Trên thừa đất đã có công trình xây 
dựng là không đúng theo nguyên tắc sử 
dụng đất (phải đúng mục đích sử dụng 
đất) được quy định tại khoản 1 Điều 6 
Luật đất đai năm 2013 (áp dụng điểm h 

khoản 1 Điều 31 Nghị định 
43/2014/NĐ-CP là chưa phù hợp đối 

với các trường hợp này)

- X - - X - -

3 2223/BN-VP-
ĐĐ HUỲNH VĂN HẢI

xã Trung 
Lập

Thượng

Chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
hồ sơ lưu không dù thành phần - X - - - X -

4 2235/BN-VP-
ĐĐ NGÔ VÃN CHUNG

xã Hòa 
Phú

Chuyển mục đích sừ 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đảm bảo - - - - - - -

5
2260/BN-VP-

ĐĐ HỔ THỊ DÀNG
xă Tân 
Thạnh 
Đông

Chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

dinh, cá nhân
Thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải 

quyết hồ sơ - - - X - X -

6 2261/BN-VP-
ĐĐ HỒ THỊ DÀNG

xã Tân 
Thạnh 
Đông

Chuyển mục đích sừ 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Thiếu phiếu kiểm soát quá trình giải 

quyết hồ sơ - - - X X - -

7 2277/BN-VP-
ĐĐ

LÊ HOÀNG VŨ, 
HUỲNH CHÁU

xã Phước 
Vĩnh An

Chuyển mục dích sứ 
dụng dất đối với hộ gia 

đình, cá nhân

Không cho chuyền mục đích vì vượt 
mật độ theo quy hoạch, tuy nhiên Chi 
nhánh vẫn kiếm tra nội nghiệp bản vẽ 
(không đúng theo chi đạo của UBND 

Huyện);
Hồ sơ lưu không đù thành phần 

Không có phiếu kiềm soát quá trình

- - - X - X -

Chi nhánh vẫn kiếm tra nội 
nghiệp bàn vẽ (không đúng 

theo chi đạo của UBND 
Huyện)



8 2323/BN-VP-
ĐĐ

NGUYÊN LÊ VĨNH 
PHƯƠNG

xã Bình 
Mỹ

Chuyển mục đích sừ 
dụng đất đối với hộ gia 

đinh, cá nhân

Không cho chuyền mục dích vi vượt 
mật độ theo quy hoạch, tuy nhiên Chi 
nhánh vẫn kiếm tra nội nghiệp bàn vẽ 
(không đúng theo chi đạo của UBND 

Huyện);
Không có phiếu kiểm soát quá trình 

giãi quyết hồ sơ

- - - X - X -

Chi nhánh vẫn kiềm tra nội 
nghiệp bản vẽ (không đúng 

theo chi đạo của UBND 
Huyện)

9 2336/BN-VP-
ĐĐ MAI THỊ HÔNG xã Tân 

Thông Hội

Chuyển mục đích sứ 
dụng đất đổi với hộ gia 

đình, cá nhân

Hồ sơ lưu không đù thành phần; 
Không có phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ
- - - X - X -

10 2569/BN-VP-
ĐĐ

PHAN HÓNG 
THÁM

xã Tân Phú 
Trung

Chuyến mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân

Hồ sơ lưu không đù thảnh phần; 
Không có phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ
- - - X - X -

11 2761/BN-VP-
ĐĐ

TRÀN THỊ TÚY 
PHƯỢNG

xã Tân 
Thạnh Tây

Chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đảm bào - X - - X - -

12 2877/BN-VP-
ĐĐ

NGUYỄN VÃN 
SOẠN, NGUYẺN 

THỊ NGHIỆP

xã Tân 
Thạnh Tây

Chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân

Hồ sơ lưu không đủ thành phần; 
Không có phiếu kiểm soát quá trình 

giãi quyết hồ sơ
- - - X - X -

13 2912/BN-VP-
ĐĐ PHẠM VÁN QUÁ xã Phú 

Hòa Đông

Chuyển mục đích sử 
dụng dất dối với hộ gia 

dì nil, cá nhân
Đàm bào X X - - X - -

14 2942/BN-VP-
ĐĐ

ĐẶNG VĂN 
TRUNG, SẢU 
NGỌC LAN

xã Tân 
Thạnh 
Đông

Chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đàm bảo - X - - X - -

15 2951/BN-VP-
ĐĐ ĐỔNG THỊ LOAN

xã Trung 
Lập

Thượng

Chuyển mục đích sừ 
dụng dất dối với hộ gia 

đinh, cá nhân

Hồ sơ lưu không đủ thành phần; 
Không có phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ
- - - X - X -

16 3072/BN-VP-
ĐĐ

CAO XUÂN 
CƯỜNG

xã Phú 
Hòa Đông

Chuyển mục đích sứ 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đảm bão - X - - X - -

17 3093/BN-VP-
ĐĐ

ĐINH VÃN ẺN
xã Tân 
Thạnh 
Đông

Chuyển mục dích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đảm bảo - - - - - - -

18 3094/BN-VP-
ĐĐ ĐẶNG THỊ KEO xã Tân 

Thạnh Tây

Chuyển mục dích s ứ  

dụng dất đối với hộ gia 
đình, cá nhân

Đảm bảo - X - - X - -



19 3095/BN-VP-
ĐĐ

HUỲNH NGỌC MỸ 
LINH, NGUYỄN 
NGỌC MỸ TIÊN, 
HUỲNH NGỌC 

ÁNH, TRÁN THỊ 
HOÀNG

xã Tân 
Thạnh 
Đông

Chuyến mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đảm bảo X X - - X - -

20 3116/BN-VP- 
ĐĐ

NGUYỄN VÃN CHÍ, 
NGUYỄN THY 

PHƯƠNG

xã Tân Phú 
Trung

Giao đất, cho thuê dất 
cho hộ gia dinh, cá nhân

Hồ sơ lưu không đủ thành phần; 
Không có phiếu kiếm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ
- - - X - X -

21 3173/BN-VP-
ĐĐ LÊ THỊ KIM NGỌC

xã Thái 
Mỹ

Chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đảm bào - X - - X - -

22 3174/BN-VP-
ĐĐ LÊ Hừu LỘC

xã Thái 
Mỹ

Chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

dinh, cá nhân
Đảm bảo - X - - X - -

23 562/BN-VP-ĐĐ LÊ THỊ HỒNG 
HẠNH

xã Tân Phú 
Trung

Chuyến mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân

Hồ sơ lưu không đủ thành phần; 
Không có phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ
Bản vẽ sai (không thể hiện thông tin 

quy hoạch) nhưng chi nhánh vẫn kiếm 
tra nội nghiệp (không đúng theo chi đạo 

cùa UBND Huyên)

- - - X - X -
(không thể hiện thông tin quy 
hoạch) nhưng chi nhánh vẫn 

kiểm tra nội nghiệp

24 585/BN-VP-ĐĐ
VỎ THỊ HỒNG 

DIỄM, HUỲNH THỊ 
MỸ NHƯNG

xã Nhuận 
Đức

Chuyển mục đích sừ 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đảm bảo - - - - - - -

25 586/BN-VP-ĐĐ PHAN VÃN ÁN, LÊ 
THỊ HIÊN

xã Trung 
Lập Hạ

Chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân

Biên bản xác minh có công trình tạm, 
nhưng tờ trình TNMT thì đất trống và 

vẫn giải quyết chuyển mục đích
- - - - - - -

26 593/BN-VP-ĐĐ ĐOÀN THỊ HỒNG 
HẠNH

xã Tân Phú 
Trung

Chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân

Hồ sơ lưu không đủ thành phần; 
Không có phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ
- - - X - X -

27 594/BN-VP-ĐĐ ĐOÀN THỊ HỒNG 
HẠNH

xã Tân Phú 
Trung

Chuyên mục đích sừ 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
IIỒ sơ lưu không đủ thành phần; 

Không có phiếu kiểm soát quá trình 
giải quyết hồ sơ

- - - X - X -

28 889/BN-VP-ĐĐ TRÀN VÃN 
NGHIÊM

xã Thái 
Mỹ

Chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân

Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Huyện kiểm duyệt bản vẽ sau khi Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất dai 
Huyện kiểm tra nội nghiệp là không 

đúng quy định

- X - - X - - bán v ẽ  phòng TNMT ký duyệt



29 897/BN-VP-ĐD NGÔ VÃN OÁN
xã Thái 

Mỹ
Chuyến mục đích sừ 

dụng đất dối với hộ gia 
đĩnh, cá nhân

Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Huyện kiểm duyệt bản vẽ sau khi Chi 

nhánh Văn phòng đãng ký đất dai 
Huyện kiểm tra nội nghiệp là không 

đúng quy định

- X - - X - - bán vẽ phòng TNMT ký duyệt

30 899/BN-VP-ĐĐ NGUYÊN THỊ 
THIÊN KIM

xã Thái 
Mỹ

Chuyến mục dích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân

Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Huyện kiểm duyệt bản vẽ sau khi Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
Huyện kiểm tra nội nghiệp là không 

đúng quy định

- X - - X - - bàn vẽ phòng TNMT ký' duyệt

31 949/BN-VP-ĐĐ NGUYÊN THỊ 
NGUYỆT

xã Phú 
Hòa Đỏng

Chuyển mục dích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đinh, cá nhân

Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Huyện kiểm duyệt bản vẽ sau khi Chi 

nhánh Vãn phòng đăng ký dất dai 
Huyện kiểm tra nội nghiệp là không 

đúng quy định
Không có phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ

- - X - X - - bàn vẽ phòng TNMT ký duyệt

32 950/BN-VP-ĐĐ NGUYÊN VĂN 
ĐÁU

xã Binh 
Mỹ

Chuyển mục đích sử 
dụng dẩt đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đảm bảo - - - - - - -

33 968/BN-VP-DĐ NGUYẺN THỊ HUỆ
xã Tân 
Thạnh 
Đông

Chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân

Không có phiếu kiềm soát quá trinh 
giải quyết hồ sơ

Giấy Chứng nhận hết hạn nhưng Bộ 
phận 01 cửa vẫn tiếp nhận và chi nhánh 

vần kiềm tra nội nghiêp

- - - X X - -
GCN hết hạn nhưng Bộ phận 
01 cứa vẫn tiếp nhận và chi 

nhánh vẫn kiểm tra nội nghiệp

34 1255/BN-VP-
ĐĐ NGUYÊN VĂN Bự xã Phước 

Thạnh

Chuyển mục đích sừ 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân

Không có phiếu kiểm soát quá trình 
giải quyết hồ sơ

Trả do chưa dăng ký KHSDĐ nhưng 
chi nhánh vẫn kiểm tra nội nghiệp (thực 

hiện chưa dám bão theo chi dạo của 
UBND Huyện)

- - - X X - -

chưa dăng ký KHSDĐ nhưng 
chi nhánh vẫn kiểm tra nội 
nghiệp (thực hiện chưa đảm 
bảo theo chỉ đạo cũa UBND 

Huyện)

35 1290/BN-VP-
ĐĐ

NGUYÊN THỊ KIM 
PHUỢNG

xã An 
Nhơn Tây

Chuyển mục đích sừ 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân

Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Huyện kiểm duyệt bàn vẽ sau khi Chi 

nhánh Vãn phòng đăng ký đất đai 
Huyện kiểm tra nội nghiệp là không 

đúng quy dịnh

- X - - X - - băn vẽ phòng TNMT ký duyệt

36 1291/BN-VP-
ĐĐ

NGUYẺN VĂN 
ĐÀNG

xã Hòa 
Phú

Chuyển mục đích sử 
dụng dất đối với hộ gia 

đình, cá nhân

Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Huyện kiém duyệt bản vẽ sau khi Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất dai 
Huyện kiểm tra nội nghiệp là không 

đúng quy định
Phiếu kiểm soát quả trình giải quyết hồ 
sơ ký không dầy đù, chi có cán bộ tiếp 

nhận ký

X - X - X -

1______

bàn vẽ phòng TNMT kv duyệt



37
1534/BN-VP-

ĐĐ TRÂN VĂN XÉP xã Tân Phú 
Trung

Chuyến mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân

Không có phiếu kiếm soát quá trình 
giải quyết hồ sơ - - - X X - -

38 1636/BN-VP-
ĐĐ NGUYÊN CHI MAI xã Phú 

Hòa Đông

Chuyên mục đích sừ 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đàm bảo - - - - - - -

39 138/BN-VP-ĐĐ TẠ VẢN TỬNG
xã Thái 

Mỹ
Chuyển mục đích sừ 

dụng đất đối với hộ gia 
đình, cá nhân

Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Huyện kiểm duyệt bản vẽ sau khi Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
Huyện kiểm tra nội nghiệp là không 

đúng quy định

- X - - X - - bản vẽ phòng TNMT ký duyệt

40 205/BN-VP-ĐĐ HUỲNH VÃN GIÁP xã Phước 
Vĩnh An

Chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đảm bảo - - - - - - -

41 218/BN-VP-ĐĐ VỎ VĂN TRIỂN
xã Trung 

Lập
Thượng

Chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đảm bào - - - - - - -

42 818/BN-VP-ĐĐ TRÀN THỊ QUỶ xã Tân 
Thạnh Tây

Chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đảm bảo - - - - - - -

43 840/BN-VP-ĐĐ
PHAN THANH 

THỦY, VŨ ĐÌNH 
TOÀN

xã Tân 
Thạnh 
Đông

Chuyển mục dích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân

Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Huyện kiếm duyệt bàn vẽ sau khi Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất dai 
Huyện kiểm tra nội nghiệp là không 

đúng quy định

- X - - X - - bản vẽ phòng TNMT ký duyệt

44 1094/BN-VP-
ĐĐ

PHẠM VIÉT HỪNG, 
TRANG THỊ CẢM 

TÚ

xã Tân 
Thạnh Tây

Chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đảm bảo - - - - - - -

45 1095/BN-VP-
ĐD PHAN THỊ ĐÀO xã An 

Nhơn Tây

Chuyển mục đích sừ 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đảm bào - X - - X - -

46 1142/BN-VP- 
ĐĐ PHAN THỊ BÉ

xã Bình 
Mỹ

Chuyến mục đích sử 
dụne đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân

Phòng Tài nguyên và Môi trường 
Huyện kiểm duvệt bản vẽ sau khi Chi 

nhánh Văn phòng đãng ký đất đai 
Huyện kiếm tra nội nghiệp là không 

đúng quy định

- X - - X - - bản vẽ phòng TNMT ký duyệt

47 1263/BN-VP-
ĐĐ TRÂN ÁNH SƯONG

xã Hòa 
Phú

Chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Không có phiếu kiềm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ - - - X X - -

bản vẽ sai hiện trạng đường 
nhưng chi nhánh vẫn kiểm tra 
nội nghiệp (không dâm bào 

theo chi đạo cùa UBND huyện)



48 1314/BN-VP- 
ĐĐ

NGUYẺN THANH 
HÁI, NGUYỄN THỊ 

MÊN, NGUYÊN 
TRỌNG GIÁP. LƯU 

HÁI YÊN

xã Trung 
Lập Hạ

Chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Không có phiếu kiểm soát quá trình 

giải quyết hồ sơ - - - X X - -

49 I523/BN-VP-
ĐĐ

HUỲNH KIM 
THANH

xã Bình 
Mỹ

Chuyển mục dích sử 
dụng dất dối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đảm báo - - - - - - -

50 1524/BN-VP-
ĐD

NGUYỄN THỊ 
NGỌC PHƯƠNG

xã Phước 
Vĩnh An

Chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Không có phiếu kiểm soát quá trình 

giãi quyết hồ sơ - - - X X - -

51 2146/BN-VP-
ĐD TRÀN THỊ NHUNG xã Phú Mỹ 

Hưng

Chuyển mục đích sử 
dụng dất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đảm bào - X - - X - -

52 2147/BN-VP-
ĐĐ

NGUYÊN THỊ 
TRỐN

xã Trung 
Lập Hạ

Chuyển mục đích sử 
dụng dất đối với hộ gia 

dinh, cá nhân
hiện trạng thửa đất có nhà, nhưng 

không xác định có vi phạm hay không - X - - X - -

53 2148/BN-VP-
ĐĐ LÊ THỊ LAN xã Phạm 

Vàn Cội

Chuyến mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đảm bão - X - - X - -

54 2614/T3N-VP-
ĐĐ

TRÀN THÁNG, 
NGUYẺN THỊ NHƯ 

PHAO

xã Trung 
An

Chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đàm bào - X - - X - -

55 2615/BN-VP-
ĐĐ

PHẠM THỊ NGỌC 
HUYÊN, PHẠM THỊ 

NGỌC SƯƠNG

xã Hòa 
Phú

Chuyển mục đích sứ 
dụng đất đối với hộ gia 

dinh, cá nhân
Đàm bào - X - - X - -

56 2616/BN-VP-
ĐĐ

NGUYẺN MINH 
CÁNH, NGUYẺN 

THỊ NHƯ Ý

xã Trung 
An

Chuyển mục đích sử 
dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân
Đảm bảo - X - - X -



PHỤ LỤC 8
DANH SÁCH 37 TRƯỜNG HỢP TÁCH TIỈỦA CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI UBND HUYỆN c ủ  CHI

(Theo Khoản 1 Điều 7 Quyết định sổ 60/2017/QĐ-UBND ngày 05 thảng 12 năm 2017 cùa UBND Thành phố)

STT Họ tên Xã Thử a T ờ Đất ở
Nông

nghiệp

Nhiều
mục
đích

Diện
tích
tách
thửa

Điều kiện về 
hoàn cảnh

Hạ tầng

Ghi nhận 
theo hồ sơ 

Phòng 
T N & M T

Ý kiến
Phòng T N & M T

Ghi chú

1 Trần Thị Lệ T hủy Thị trấn Củ Chi 18 15 49.8 157.5 58.7
Bà T hủy bị tai nạn lao động năm 

2020, tổn  thương cơ  thể 38% , 
đang nuôi m ẹ g ià 86 tuổi

Đ ường nhựa
đất nông 

nghiệp không 
đù diện tích

Hộ có hoàn cảnh 
khó khăn, tách thửa 
để chuyển nhượng 
cho người khác có 
thửa đất liền kề đề 
hợp thửa với phần 

tách thửa

tách dất ở  và 
nông nghiệp; 
v ừ a  tách  thửa 
(bà T hủy) vừa 
hợp th ử a  (với 

thửa liền kề khác 
chủ)

2 N guyễn Văn Sọ ;ã T ân T hạnh D ôns 868 40 79,4 869,8 205

Ô ng Sọ lớn tuổ i, bị bệnh suy 
thận m ãn, đái tháo đường tuye 2, 
nhồi m áu não, vợ bán rau trước 

nhà

Đ ường nhựa
đất nông 

nghiệp không 
đù diện tích

Hộ có hoàn cảnh 
khó khăn, tách thừa 
để chuyển nhượng 
cho người khác có 
thửa đất liền kề để 
hợp thửa với phần 

tách thửa

tách  đấ t nông 
nghiệp; vừa tách 

th ừ a  (ông  Sọ) 
vừa hợp thửa 

(với thửa liền kề 
khác chủ)

3 Phan T h ị N hót Thị trấn Củ Chi 19 39 629.2 287

B à N hót 71 tuô i, không  còn khả 
năng lao động, sống cùng con 
trai (con trai bị thoái hóa khớp 
háng), nợ ngân hàng 100 triệu, 

không có khả năng trả  nợ

Đ ường 
N guyễn Văn 

K hạ.

đất nông 
nghiệp không 
đủ diện tích

Hộ có hoàn cảnh 
khó khăn, tách thửa 
để chuyển nhượng 
cho người khác có 
th ừ a  đất liền  kề để 
hợp thử a  với phần 

tách  thửa

tách  đất nông 
nghiệp; vừa tách 
thửa (bà N hót) 
vừa họp thửa 

(với thửa liền kề 
khác chủ)

4 H uỳnh V ăn Anh xã Tân Thạnh Tây
337,
338, 
482

10 2049 90.6
Ô ng A nh 70 tuổi, bệnh thanh 

quàn phải phau thuật, vợ bị bệnh 
tim , tiểu  đường

Đ ường nhựa
đất nông 

nghiệp không 
đù diện tích

Hộ có hoàn cảnh 
khó khăn, tách thừa 
để chuyển nhượng 
cho người khác có 
thừa đất liền kề để 
hợp thửa với phần 

tách thừa

tách  đất nông 
nghiệp; vừa tách 
thừa (ông  Anh) 

vừa hợp thừa 
(với thừa liền kề 

khác chủ)



5 D ương V ăn ú t
xã T rung Lập 

Thượng
308 5 91.8 1452 231

Ỏ ng Út bệnh tặng huyết áp, hở 
van tim , chăn nuôi thua lỗ

Đ ường đất
đất nông 

nghiệp không 
đù diện tích

Hộ cỏ hoàn cảnh 
khó khăn, tách  thửa 
để chuyển nhượng 
cho người khác có 
thửa đất liền kề dể 
hợp thừa với phần 

tách thửa

tách đất nông 
nghiệp; vừa tách 

thừa (ông Út) 
vừa hợp thửa 

(với thửa liền kề 
khác chủ)

6 Lê T hị Xa xã A n Phú 504 3 696 256
C hồng bà X a bị ung thư  trực 

tràng  cần tiền điều trị
Đ ường nhựa

đất nông 
nghiệp không 
đù diện tích

H ộ có hoàn cảnh 
khó khăn, tách thừa 
để chuyền nhượng 
cho người khác có 
thừa đất liền kề để 
hợp thửa với phần 

tách thừa

tách đất nông 
nghiệp; vừa tách 
thửa (bà X a) vừa 

hợp thửa (với 
thừa liền kề khác 

chủ)

7 N guyền T hị Cúc xã Bình M ỹ 41 15 110,5 624,9 238
C hồng b à  Cúc bị ung thư , tổn 

nh iều  tiền  điều trị
Đ ường đất

đất nông 
nghiệp không 
đù diện tích

H ộ có hoàn cành 
khó khăn; đồng thời 

phần tách  thừa có 
diện tích đất ở  đảm  

bào theo Điều 7

tách đất ở  và 
nông nghiệp; 
vừa tách thừa 
vừa hợp thửa

8 Lưu V ăn Hùng xã T ân  T h ô n s  Hội 49 13 300 69 150

Ô ng H ùng sổng độc thân, không 
có nghê nghiệp ồn định, đang 
phụng dưỡng m ẹ già, m e ông 

H ùng bị bệnh ung thư  gan giai 
đoạn cuối, chi phí điều trị tốn 

kém

Đ ường nhựa
đất nông 

nghiệp không 
đủ diện tích

Hộ có hoàn cành 
khó khăn; đồng thời 

phần tách thửa có 
diện tích đất ờ  đảm  

bảo theo Đ iều 7

tách đất ở  và 
nông nghiệp; 
vừa tách thửa 
vừa hợp thửa

9 T rần Văn Tum xã Tân A n Hội 808/ 2 427 998.0 297
Ô ng Turn bị ung thư  thanh quản 

giai đoạn 2
ĐưÒTig nhựa

đất nông 
nghiệp không 
đủ diện tích

H ộ có hoàn cảnh 
khó khăn; đồng thời 

phần tách thửa có 
diện tích đất ờ  đảm 

bảo theo Điều 7

tách đất ờ  và 
nông nghiệp; 
vừa tách thửa 
vừa hợp thửa

10 Trần Q uang Sĩ xã Tân Phú Trung 150 4 300 795.9 150

Ô ng S ĩ bị ta i biến bại liệt, yếu 
hai chân, không có khả năng lao 
động, vợ ông S ĩ bị di chứng tai 
biến m ạch máu não, suy thận 

mạn tính, tiểu  đường, phải điều 
trị lâu dài

Đ ường đất
đất nông 

nghiệp không 
dù diện tích

Hộ có hoàn cảnh 
khó khăn; đồng thời 

phần tách thừa có 
diện tích đất ở  đàm 

bảo theo Đ iều 7
»

tách đất ờ và 
nông nghiệp



11
T rần  H à Thanh 

- N guyễn Thị Em
xã Tân An Hội 15 47 221 694.0 154

Bà Em bị suy thận giai đoạn 4, 
tiểu đường

Đ ường nhựa
đất nông 

nghiệp không 
đù diện tích

Hộ có hoàn cảnh 
khó khăn; đồng thời 

phần tách thừa có 
diện tích đất ờ  đảm 

bảo theo Đ iều 7

tách đất ờ  và 
nông nghiệp

12 N guyễn  Thị Cúc x ã  T ân T hông Hội 343

8 (tài 
liệu bản 

đồ kỹ 
thuật

số)

570,4 34,3 182

Bà C úc là giáo viên về hưu, bị té 
gãy cổ  vai 04/2022, gãy xương 

cánh tay tháng 5/2022; chồng bị 
tại nạn lao động năm  2021 nên 

không  còn khả năng lao động, bị 
bệnh đái tháo đường 2, chấn 

thương sọ não cũ, sống cùng 02 
con gái đã ly hôn và 03 đứa cháu 
ngoại nên gia đ ình rất khỏ khăn

đường nhựa
đất nông 

nghiệp không 
đù diện tích

H ộ có hoàn cành 
khó khăn; đồng thời 

phần tách thửa có 
diện tích đất ở  đàm 

bào theo Điều 7

tách đất ở  và 
nông nghiệp

13 D ưong Thị Thu xã Thái M ỹ 509

6 (tài 
liệu bản 

đồ kỹ 
thuật

số)

270,6 867,1 160

Bà Thu không có chồng con, 
phải chăm  nuôi m ẹ g ià  87 tuổi, 

bị bệnh nặng (thoái hóa cột sống 
thắt lưng, nhồi m áu não) cần 

phải có người túc trự c  chăm  sóc 
thường xuyên; bà T hu chi có 

lương hưu 4 triệu/tháng

đường nhựa
đất nông 

nghiệp không 
đù diện tích

H ộ có hoàn cảnh 
khỏ khãn; đồng thời 

phần tách thửa có 
diện tích đất ờ  đảm 

bảo theo Điều 7

tách  đất ở  và 
nông nghiệp

14 Lê Văn Kê xã T ân  An Hội
19- 

18, 19 
19

(TL02)
77 239.0 110

Ô ng Kê đã lớn tuổ i, bị bệnh phổi 
tắc nghẽn, nhồi m áu cơ  tim , vợ 

ông Kê đã lớn tuổ i, thường 
xuyên bị bệnh

Đ ường đất
đất nông 

nghiệp không 
đù diện tích

H ộ có hoàn cảnh 
khó khăn (trên cơ sờ 
báo cáo của ƯBND 
x ã  và họp T ồ  công 

tác)

tách đất nông 
nghiệp

15 Tô N gọc Liễu xã Tân T hông Hội 37 1 668,8 179
Bà Liễu bị bệnh ung thư , sống 

độc thân (chồng chết)
Liêu Bình 

H ương

đất nông 
nghiệp không 
đù diện tích

H ộ có  hoàn cảnh 
khó khăn (trên cơ sở 
báo cáo cùa ƯBND 
xã và họp T ổ công 

tác)

tách  đất nông 
nghiệp

16 4guyễn H oàng Hả xã Bình Mỹ 152 2 545 100
Ô ng H ải lớn tuổi, không còn khả 
năng lao động, đang  bị bệnh ung 

thư  da nên cần tiền  trị bệnh
Đ ường nhựa

đất nông 
nghiệp không 
đù diện tích

H ộ có hoàn cảnh 
khó khăn (trên cơ sờ 
báo cáo của UBND 
xã và họp TỔ công 

tác)

tách đất nông 
nghiệp



17 guyễn H ùng Cườn xã H òa Phú 668 19 514.5 112 166

ông C ường bị bệnh nặng (suy 
thận m ạn giai đoạn cuối, đái tháo 
đường type 2, suy tim ), thuộc hộ 

nghèo

Đ ưòng nhựa
đất nông 

nghiệp không 
đù diện tích

Hộ có hoàn cảnh 
khó khăn; đồng thời 

phần tách thừa có 
diện tích  đất ờ đảm 

bảo theo Điều 7

tách đất ờ  và 
nông nghiệp

18 Phạm  Thị Ren xã T rung  An 228 11 400 659.1 150
Bà Ren bị suy thận nặng (giai 

đoạn 3); chồng bị gãy xương đùi
Đ ường đất.

đất nông 
nghiệp không 
đù diện tích

Hộ có hoàn cảnh 
khó khăn; dồng thời 

phần tách  thừa có 
diện tích  đất ở đảm 

bảo theo Điều 7

tách đất ờ  và 
nông nghiệp

19
N gô Văn Cờ, 
N guyễn Thị 

Chiến
Thị trấn  Củ Chi 84 25 102.6 532.2 146

Õ ng C ờ đã lớn tuổi, vợ ông Cờ 
bị bệnh nặng (bị tai biến mạch 
não, di chứng nhồi m áu cơ  tim, 

suy thận m ãn tính)

Đ ường đất
đất nông 

nghiệp không 
đủ diện tích

Hộ có hoàn cảnh 
khó khăn (trên  cơ sở 
báo cáo của ƯBND 
xã và họp T ồ công 

tác)

tách đ ấ t nông 
nghiệp

20 T rần  Văn Út xã Tân T hông  Hội 9 16 300 450.3 229

ỏ n g  Út sống chung vợ  chồng con 
gái, bị bệnh nặng (nhồi m áu não, 
bệnh  tim ) phải nhập viện điều trị; 

vợ chồng con gái nghề nghiệp 
không ổn đ ịnh nên không lo cho 

ông Út được

Đ ường nhựa
dất nông 

nghiệp không 
đủ diện tích

Hộ có hoàn cảnh 
khó khăn (trên  cơ sở  
báo cáo của UBND 
xã và họp Tổ công 

tác)

tách dấl nông 
nghiệp

21 Nguyễn Thị Chiếm
xã T rung Lập 

T hượng
613 2 605.2 199

Bà C hiếm  nội trợ, chồng bị bệnh 
tăng huyết áp, đái tháo đường, 

con bị tai nạn gãy chân nên thất 
nghiệp, g ia đình rất khó khăn; Bà 

C hung thuộc hộ cận nghèo

Đ ường nhựa
đất nông 

nghiệp không 
đũ diện tích

Hộ có hoàn cành 
khó khăn (trên cơ  sở 
báo cáo cùa UBND 
xã và họp T ổ  công 

tác)

tách  dất nông 
nghiệp

22 H uỳnh Thị Lũy xã Tân T hông  Hội 99 39 192.3 621.8 161

Bà Lùy bị bệnh bướu giáp, hạch 
cổ 2 bên, bướu m ỡ vú trái, hạch 
nách hai bên, phải điều trị bệnh 

nhiều năm tạ i Bệnh viện ung 
bướu

Đ ườne đất
đất nông 

nghiệp không 
đủ diện tích

H ộ có hoàn cành 
khó khăn (trên cơ sờ 
báo cáo cùa UBND 
xã và họp T ổ công 

tác)

tách đất nông 
nghiệp

23 Hồ H oàng Phúc xã T ân  T hạnh  Tây 802 24 200 1003 128

Ô ng Phúc lớn tuổi, sống m ột 
m ình, sức khỏe yếu, không  có vợ 

con (đã ly hôn, có 01 con nuôi 
lập g ia  đình sống riêng), nợ tiền 
ngân hàng, không có  khả năng 

trả nợ.

D ưòng nhựa
đất nông 

nghiệp không 
đù diện tích

Hộ có hoàn cành 
khó khăn (trên  cơ sở 
báo cáo cùa UBND 
xã và họp T ổ công 
. tác)

tách đất nông „ 
nghiệp



24 N guyễn Văn Ly xã Tân T hông Hội 238 7 598.9 1519.6 266

Ô ng Ly bệnh nhồi máu cơ  tim 
cấp, tăng huyết áp, cấy ghép tạo 

hình động m ạch vành, phải 
thường xuyên điều trị tốn  kém

Đ ường nhựa
đất nông 

nghiệp không 
đủ diện tích

H ộ có hoàn cảnh 
khó khăn (trên cơ sở 
báo cáo của UBND 
xã và họp T ổ công 

tác)

tách đất nông 
nghiệp

25
Phan Văn Cu, 
N gô Thị Thu

Thị trấn C ủ Chi 12 52 250
Ô ng Cu làm nông nghiệp (nuôi 
bò), vợ ông Cu bị tai biến mạch 
m áu não), không lao động được

Đường 
Huỳnh Văn 

Cọ

đất nông 
nghiệp không 
đù diện tích

H ộ có hoàn cảnh 
khó khăn (trên  cơ  sở 
báo cáo cùa UBND 
xã và họp T ổ công 

tác)

tách  đất nông 
nghiệp

26 Bùi C ông Ọuến xã T rung An 03, 19 ỎỎ 177.1 459 216
Ô ng Ọ uến là cựu chiến  binh, đã 
lớn tuồi, đang bị nhiều bệnh, vợ 
làm nội trợ, không có thu  nhập

Đ ường đất
đất nông 

nghiệp không 
đù diện tích

H ộ có hoàn cảnh 
khó khăn; đồng thời 

phần tách thửa cỏ 
d iện tích đất ờ  đảm 

bảo theo Đ iều 7

tách đất ờ  và 
nông nghiệp

27 Đ ặng Thị T ý xã T ân  Phú Trung 770 20 305.2 192.4 250

Bà Tý bị bệnh thoát vị đ ĩa đệm , 
loãng xương, loét dạ dày, phải 

nằm  viện phẩu thuật, chi phí điều 
trị tốn  kém

)ường  bê torn
đất nông 

nghiệp không 
đù diện tích

Hộ có hoàn cảnh 
khó khăn; đồng thời 

phần tách thửa có 
diện tích  đất ở  đảm 

bảo theo Đ iều 7

tách  đất ở  và 
nông nghiệp

28 Lê Văn Đực xã T ân  T hông Hội 107 28 199.2 569.5 152

Ồ ng Đ ực đã lớn tuổi, không cỏ 
thu nhập, bị bệnh dãn tĩnh m ạch, 
thoái hóa đa khớp, rối loạn tiền 
đình nên thường xuyên điều trị

Đ ường nhựa
đất nông 

nghiệp không 
đủ diện tích

H ộ có hoàn cảnh 
khó khăn; đồng thời 

phần tách thửa có 
diện tích đất ở  đàm 

bảo theo Đ iều 7

tách  đất ờ  và 
nông nghiệp

29 Lâm Thị Chói xã T ân Phú T rung 72 13 244 666.1 206

Bà C hói bị bệnh suy tim , thoái 
hóa cột sống cổ , rối loạn tuần 

hoàn, viêm  cơ tim , thường xuyên 
nhập viện điều trị

Đ ường nhựa
đất nông 

nghiệp không 
đù diện tích

Hộ có hoàn cảnh 
khó khăn; đồng thời 

phần tách thừa có 
diện tích đất ở  đảm  

bảo theo Đ iều 7

tách đất ở  và 
nông nghiệp

30

L

Nguyễn Văn Bích xã Tân T hông Hội 542 25 136.1 981.1 143

Ô ng Bích bị bệnh suy thận, suy 
tim , tăng huyết áp nên thường 

xuyên điều trị, vợ chồng con trai 
làm công  nhân nên g ia đình ông 
Bích khó khăn, không có tiền  trị 

bệnh

Đ ường nhựa
đất ở  không đủ 

diện tích

H ộ có hoàn cảnh 
khó khăn; đồng thời 

phần tách thừa có 
diện tích  đất ở  đảm 

bào theo Đ iều 7

tách đất ờ  và 
nông nghiệp



31

N guyễn Lê 
Ọ uang

H uỳnh Thị Bích 
Hà

xã T rung An 585 39 302 539.5 229

O ng Lê đang nuôi con nhò ăn 
học và cha m ẹ g ià đang bị bệnh; 
bàn thân ông Q uang làm  không 
cỏ thu nhập để lo cho cha mẹ.

Đ ường nhựa
đất nông 

nghiệp không 
đủ diện tích

H ộ có hoàn cành 
khó khăn; đồng thời 

phần tách  thừa có 
diện tích  đất ớ  đảm 

bào theo Đ iều 7

tách đất ớ  và 
nông nghiệp

32 Bùi Thị Sáu <ã Tân Thạnh Đônị 101 35 300 551.4 252

Bà Sáu lớn tuổi, sống độc thân, 
không có chồng con, bị bệnh 

nặng (xơ  vữa động m ạch chù, hờ 
van tim )

Đ ư ờ ns đất
đất nông 

nghiệp không 
đù diện tích

Hộ có hoàn  cảnh 
khó khăn; đồng thời 

phần tách thửa có 
diện tích  đất ở  đàm 

bảo theo Đ iều 7

tách đất ờ  và 
nông nghiệp

33 Trần Văn Ngân xã Bình M ỹ 127 2 100 449.64 185

Ô ng N gân bị bệnh nặng, không 
còn khả năng lao 

động, vợ làm nội trợ, phải phụng 
dưỡng m ẹ g ià 82 tuổi

T inh  lộ 8
đất nông 

nghiệp không 
đù diện tích

Hộ có hoàn cảnh 
khó khăn; dồng thời 

phần tách thừa có 
diện tích  đất ở  đảm 

bào theo Điều 7

tách dất ờ  và 
nông nghiệp

34 N guyễn Thị H iệp <ã Tân T hạnh  Đônị. 614 18 120 584.8 301
Báo nhầm  diện tích, 
đảm  bào hơn 300m 2

Đ ường đất
đất nông 

nghiệp không 
đủ diện tích

H ộ có hoàn cành 
khó khăn; dồng thời 

phần tách thừa có 
diện tích đất ở  đảm 

báo theo Điều 7

tách đất ở và 
nông nghiệp

35 N guyễn Văn Cu xã H òa Phú 88 32 142.5 516.6 125
Ồ ng C u bị ung thư, vợ làm nội 
trợ, bệnh gai cột sống, 02 con 

nhò đang đi học
Đ ường nhựa

đất nông 
nghiệp không 
đù diện tích

H ộ có hoàn cảnh 
khó khăn; đồng thời 

phần tách thừa có 
diện tích dất ờ  dàm 

bảo theo Điều 7

tách đất ở  và 
nông nghiệp

36 Phan Thị Lợi xã Tân T hông Hội 602 47 300 1433,4 223

Bà Lợi bệnh suy tim , suy thận 
mạn giai đoạn 3; gia đ ình nợ 

ngân hàng 500 triệu, không có 
khả năng chi trả

đường nhựa
đất nông 

nghiệp không 
đủ diện tích

Hộ có hoàn cảnh 
khó khăn; dồng thời 

phần tách thừa có 
diện tích dất ở  đảm 

bảo theo Đ iều 7

tách đất ở  và 
nông nghiệp

37 N guyễn Văn Hiền xã Tân T hông Hội 779 42 105.5 925.9 205

Ô ng Hiền bệnh tai biến, thường 
xuyên điều trị tại bệnh viện 
X uyên Á , nên đã cầm  G iấy 

chứng nhận nên không có tiền; 
vợ làm công nhân

Đ ường nhựa
đất nông 

nghiệp không 
đủ diện tích

Hộ có hoàn cảnh 
khó khăn; dồng thời 

phần tách thửa có 
diện tích đất ờ  đảm 

báo theo Điều 7

tách đất ờ  và 
nông nghiệp

« »



PHỤC LỤC 9
DANH SÁCH 21 TRƯỜNG  HỢP KHÔNG CÓ PHIÉƯ ĐÈ XUẤT TẠI UBND 

QUẶN 4, GIAI ĐOẠN t ù  15/6/2021 ĐẾN 30/11/2023

TT Họ và tên

Phiếu trình 
(thực hiện khi 
tham mưu trả 

lòi đon)

Ghi chú (lý do)

1 Nguyễn Thị Sự - P13 không Hồ sơ giao ƯBND Phường 13 trả lời đơn 
công dân theo thâm quyền quy định

2 Lương Mỹ Hạnh - P13 (Lần 1) không Hồ sơ giao UBND Phường 13 trả lời đơn 
công dân theotham quyền quy định

3 Trần Thị Lành - p 18 không Hồ sơ giao UBND Phường 18 trả lời đơn 
công dân theo thẳm quyền quy định

4 Phan Thị Lựu-P13 không Hồ sơ giao ƯBND Phường 13 trả lời đơn 
công dân theo thầm quyên quy định

5 Nguyễn Thị cần - P2 không Hồ sơ giao UBND Phường 2 trả lời đơn 
công dân theo thẩm quyền quy định

6 Nguyền Trung Vũ - P16 không Hồ sơ chuyển Chi nhánh VP ĐKĐĐ để 
giải quyết theo thẩm quyên quy định

7 Huỳnh Hoàng Vinh - P2 
(Lần 1) không Hồ sơ hướng dẫn công dân thực hiện gửi 

đơn khiếu nại lần 2 theo quy định

8 Lê Thị Kim Hoa - P1 
(Lần 1) không Hồ sơ giao Phòng TNMT trả lời dơn công 

dân theo thẩm quyền quy định

9 Đơn tự xưng giáo viên trường 
Quang Trung không Đê xuất Lưu hs vì là đơn nặc danh

10 Châu Thảo Linh - P5 không Hồ sơ chuyền Chi nhánh VP ĐKĐĐ đề 
giải quyết theo thâm quyên quy định

11 Trịnh Hữu Nhơn - P16 không Hồ sơ giao Phòng QLĐT trả lời đơn công 
dân theo thẩm quyền quy dịnh

12 Hứa Quyết Thắng - p 18 không Hồ sơ giao UBND P18 trà lời đơn công 
dân theo thẩm quyền quy định

13 Hoàng Anh Tuấn - p 13 không Phiếu đề xuất báo cáo ĐĐBQH

14 Ngô Thị Ngọc Thương không Hồ sơ chuyển Chi nhánh VP ĐKĐĐ để 
giải quyết theo thâm quyền quy định

15 Huỳnh Thị T iế t-P l không Hồ sơ chuyển CNVP ĐKĐĐ để giải quyết 
theo thẩm quyền quy định

16 Nguyền Thị Duyên - P14 không Hồ sơ chuyền Chi nhánh VP ĐKĐĐ để 
giải quyết theo thâm quyền quy định

17 Nguyền Tấn Hùng - P15 (Lần 
1)

không Hồ sơ giao Phòng QLĐT trà lời dơn công 
dân theo thẩm quyền quy định

18 Hồ Văn Đãi - p 13 không Hồ sơ chuyền CNVP ĐKĐĐ đề giải quyết 
theo thẩm quyền quy định



19 Hồ Thị Tiết Không Hồ sơ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai

20 Hồ Văn Đãi Không Hồ sơ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai

21 Nguyễn Minh Hà Không Hồ sơ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai


